
vấn đề 1 

CHẤT - NGUYÊN TỬ 
NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC - PHÂN TỬ 


I. kiến thức cơ bản cần nhớ 

1. Nguyên tử, phân tử 

a) Nguyên tử 

- Nguyên tứ là những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa về điện. 
Nguyên từ gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi những 
electron mang điện tích âm; nguyên tử cấu tạo nên phân tử '(Hạt vi 
mô là hạt vô cùng nhỏ, không nhìn thấy được bằng mắt thường). 

- Trong các phản ứng hoá học, nguyên tử được bảo toàn, không bị 
chia nhò hơn. 

b) Phân tử 

- Phân tử là hạt gồm một số nguyên tứ liên kết với nhau và thể 
hiện đầy đủ tính chất hoá học của chất đó. 

- Trong các phản ứng hoá học, liên kết giữa các nguyên tử thay 
đổi làm cho phân tử này biến đổi thành phân tử khác. 

c) Đơn vị. đo khối lượng nguyên tử, kích thước nguyên tử 

(1) Đơn ví đo khối lượng nguyên tử 

- Nguyên tử khối (NTK) cho biết độ nặng nhẹ khác nhau giữa các 
nguyên tử và là đại lượng đặc trưng cho từng nguyên tử của mỗi 
nguyên tố. 

- Số đo khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC) gọi là 
nguyên tử khối. 

- Cách tính nguyên tử khối: Nguyên tử khối là con số so sánh 
khối lượng cùa nguyên tử đó với -ì- khối lượng nguyên tử cacbon. 

» 
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K hối lượng cùa nguyên tứ A tính bằng gam 
NTK của A = Khối lượng cua ĩ đvC tính ra gam 

■ „ . 2/6568.10 " :1 g _ 

Ví dụ: NTK cua oxi - 0 / 6605 1 V, g = 16 


( JL nguyên tử cacbon có khối lượng bàng 


1,9926.10 - ;i g 
12 

= 0,16605.10~ 23 g) 


(2) Kích thước của nguyên tử 

Nói chung các nguyên tử có đường.kính d * 10 ^cm. 
d.) Phân tử khối 

- Phân tứ khối (PTK) là khối lượng cua một phân tứ tính bằng 
đơn vị cacbon. 

- Cách tính phân tử khối 

Là tổng số nguyên tử khối của các nguyên tử tạo thành phân tử. 

• Ví dụ: Tính PTK của axit sunfuric H 2 SO 4 
H 2 SO 4 = (1 X 2) + 32 + (16 X 4) = 98 


2. Nguyên tô hoá học 

- Nguyên tố hoá học là những nguyên tử cùng loại, có cùng sô 
proton trong hạt nhân. 

_ Mọi nguyên tố hoá học được biểu diễn ngắn gọn bằng một kí 
hiệu hoá học. 

3. Đơn chất, hợp chất 

a) Đơn chất 

- Đơn chất là những chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học. 

- Phân tử do một hay nhiều nguyên tử của một nguyên tô hoá học 
cấu tạo nên. 

_ Phân tử chỉ có một nguyên tử: kim loại (K, Cu) ; một sô phi kim 

(C, s...). 


Phân tư gồm hai nguyên tứ cùng loại trở lên. Phần lớn là phi 
kim (Na, Ha, Oa, O3...). 

ỉ) ì Hợp chất 

Họp chất là những chất tạo nèn từ hai nguyên tố hóa học trớ 

lên. 

- Phân tử được tạo thành từ hai nguyên tố hoá học trở lên, hay là 
phân tứ gồm từ hai nguyên tử khác loại trở lên (H 2 0, HC 1 , Na 2 S0 4 , 
NaCl...). 

4. Hoá trị 

Hoá trị cua nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thị 
khá năng liên kết của nguyên tứ (hay nhóm nguyên tử) này với một số 
nhất định nguyên tứ (hay nhóm nguyên tử) khác. 

Hoá trị cua một nguyên tố trong hợp chất được quy định: 

• Hoá trị cua nguyên tố H bằng I. Từ đó suy ra hoá trị của nguyên 
tô khác. 

Vi dụ: Theo công thức AH y , hoá trị cua A bàng y. 

HC1 (GI hoá trị I); H 2 0 (oxi hoá trị II); CH 4 (cacbon hoá trị IV) 

• Hoá trị còn được xác định gián tiếp qua nguyên tố oxi, hoá trị 
cùa oxi được xác định bằng II. 

Ví dụ: Trong phân tứ BOy, hoá trị của B bằng 2y. B 2 O y hoá trị của 
B bằng y (trừ B là hiđro) như SO;, hoá trị của s bằng VI, Na 2 0 hoá trị 
của Na bằng I, A1 2 0;ì hoá trị cua AI bằng III. 

5. Công thức hóa học 

- Công thức hóa học dùng để biểu diễn chất, gồm một kí hiệu hóa 
học (họp chất) và chi sô ở chân mỗi kí hiệu. 

Mỗi công thức hóa học chi một phân tứ của chất, cho biết 
nguyên tô tạo ra chất, sô nguyên tử mỗi nguyên tô và phân tử khối. 

- Lập công thức hóa học của họp chất theo hóa trị. 

Lập công thức dạng Ẩ x B v . Khi biết hóa trị của nguyên tố A là a, 
của B là b. 
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Quy tắc hóa trị: x.a — y.b 

Lâp tỉ lê: — = — và nhẩm tính theo 3 trường hợp sau: 
y a 

1) Khi a = b thì X = y = 1 

2) Khi a = 1 thì X = b và y = 1 hoặc b = 1 thì X = 1 và y = a 

3) Khi a * b và đều > 2 thì X = b và y = a. 

Nêu cả hai X và y là sô chăn, hoặc có ước sô chung thi rut gọn lay 
số đơn giản nhất. 

LUYỆN TẬP 

1. a) So sánh đường kính, khối lượng và tính chạt hoá học của các 
nguyên tử cùng một nguyên tô và các nguyên tử của các nguyên tô 
khác nhau. 

b) Hãy nêu ví dụ một vài chất do một hoặc nhiều nguyên tố hoá 
học cấu tạo nên. 

Giải 

a) Những nguyên tử của cùng một nguyên tố có đường kính và 
tính chất hoá học giống nhau. Đường kính và khối lượng của nguyên 
tử nguyên tố này thì khác so với nguyên tử của nguyên tố khác (đường 
kính ciia các nguyên tử vô cùng nhỏ bé, chi vào khoảng vài phần trảm 
triệu centimet). 

b) Chất do một nguyên tô hoá học cấu tạo nên: 

Ví dụ: Nito' (N 2 ); oxi (0 2 ); cacbon (C); đồng (Cu); sắt (Fe); nhôm 

(Al). 

- Chất do hai hay nhiều nguyên tố hoá học cấu tạo nên: 

Ví dụ: Muối ăn (NaCl) do hai nguyên tố natri và clo cấu tạo nên; 
nước (H 2 0) do hai nguyên tô hiđro và oxi cấu tạo nên, đường ăn do ba 
nguyên tố cacbon, hiđro và oxi cấu tạo nên... 

2. Viết công thủc hóa học của: 

- Các đơn chất: clo, oxi, nitơ, canxi, sắt. 

8 


Các hợp chất: canxi oxit (vôi sống), biết phân tử gốm 1 nguyên tử 
Ca liên kết với một nguyên tử O; canxi hiđroxit (vôi tôi) biết phân tử gồm 
1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử o và 2 nguyên tử H; natri clorua biết phân 
tử gồm: 1 nguyên tử Na liên kết với 1 nguyên tử Cl; sắt oxit biết phân tử 
gồm 2 nguyên tử Fe và 3 nguyên tử o liên kết với nhau. 

Giải 

- Công thức hóa học cùa các đơn chất: Cl 2 ; 0 2 ; N 2 ; Ca; Fe. 

- Công thức hóa học cua các hựp chất: CaO; Ca(OH) 2 ; NaCl; 
Fe 2 0 3 . 

3. Tính hóa trị của các nguyên tố: 

a) Sắt trong các hợp chất FeO; Fe 2 0 3 ; 

b) Luu huỳnh trong các hợp chất S0 2 , S0 3 ; 

c) Clo trong các hợp chất HCI và Cl 2 0; 

d) Crom trong các hợp chất CrO và Cr 2 0 3 . 

Giải 

a) Gọi X là hóa trị của sắt trong FeO, ta có 1. X = 1. II; vậy X - II. 

Tương tự ta có hóa trị của sắt trong hợp chất Fe 2 0 3 : 2. X = 3. II; vậy 

X = III. 

b) Gọi X là hóa trị cua lưu huỳnh trong hợp chất S0 2 , ta có 

1. x = 2. II. Vậy X = IV. Tương tự ta có hóa trị cua lưu huỳnh trong họp 
chât S0 3 : l.x = 3.II, vậy X = VI. 

c) Gọi X là hóa trị cua clo trong hợp chất HC1, ta có 1. X = 1. I; 

vậy X = I. Tương tự ta có hóa trị cua clo trong hợp chất C1 2 0: 

2. X = 1. II, vậy X = I. 

d) Gọi X là hóa trị của Cr trong họp chất CrO, ta có l.x = 1 .II, vậy 
x = 2. Tương tự ta có hóa trị Cr trong họp chất Cr 2 0 3 : 2.X = 3.II, vậy X 

= III. 

4. a) Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiểu cần phải 
Có bao nhiêu loại nguyên tử? Cho ví dụ. 

b) Hãy chỉ ra chất nào là đơn chất, là hợp chất trong sô các chất 
cho dưới đây: 
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(1) Kẽm là do nguyên tó kẽm cấu tạo nên. 

(2) Khi axetilen do hai nguyến tố c và H cấu tạo nên. 

(3) Đất đèn do hai nguyên tô c và Ca cấu tạo nên. 

(4) Khí clo do nguyên tố Cl cấu tạo nên. 

(5) Axit nitric do ba nguyên tô là H, N và o câu tạo nên. 

Giải 

a) Để tạo thành phân tử của một hợp chất thì tối thiêu phai có 
hai loại nguyên tử. 

Vi dụ: phân tứ muối ăn NaCl gồm có nguyên tử của nguyên tộ 
natri và nguyên tử cua nguyên tố clo tạo nên. 

b') Đơn chât gồm: kèm, khí clo. 

Hợp chất gồm: khí axetilen, đất đèn, axit nitric. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

5. Cho biết các chất sau đây: 

a) Nước do nguyên tố oxi và nguyên tố hiđro tạo nên. 

b) Axit sunturic do nguyên tố hỉdro, nguyên tố lưu huỳnh và nguyên 
tố oxi cáu tạo nên. 

c) Khí ozon do nguyên tố oxi cấu tạo nên. 

d) Khí cacbonic do nguyên tố oxi và nguyên tố cacbon cấu tạo nên 

e) Đá vôi do nguyên tố cacbon, nguyên tố canxi và nguyên tố ox 
cấu tạo nên. 

Hỏi: 

(1) Nguyên tố oxi tổn tại ở dạng dơn chất trong nhũng chát nao? 

A. a, b B. c, d c. e, c D. c 

(2) Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hợp chất trong những chât nào? 
A.a, b,c B. a, b, c, d c. a, b, d, e D. a, b, d, e, c. 

6. Phát biểu nào sau đây đúng: 
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a) Nguyên tố hoá học tốn tại ở dạng hoá hợp. 

b) Nguyên tố hoá học tốn tại ở dạng tự do. 

c) Nguyên tố hoá học có thể tốn tại ở dạng tụ do và phần lổn ở 
dạng hoá hợp. 

d) Số nguyên tố hoá học có nhiều hơn số chất. 

e) Số nguyên tố hoá học có ít hơn số chất. 

7. Nguyên tử cacbon có khôi lượng bằng 1,9926.10 23 gam. Biết 
nguyên tử khối của Na là 23, nguyên tử khối của cacbon là 12. 

Vậy khối lượng tính bằng gam của nguyên tử natri là: 

A. 3.10 23 g B. 2,82.10 23 g c. 3,82.10 23 g D. 4,5.10" 23 g. 

8. Những nhận xét nào sau đáy đúng? Tại sao? 

a) Phân tử của hợp chất bao giờ cũng gốm từ 2 nguyên tử trở lên 
liên kết với nhau. 

b) Phân tử của hợp chất bao giờ cũng gồm từ 2 nguyên tử khác loại 
trở lên liên kết với nhau. 

c) Trong phản ứng hoá học, nguyên tử được bảo toàn. 

d) Trong phản ứng hoá học, phân tử được bảo toàn. 

e) Trong hỗn hợp thì tỉ lệ các hợp phần thay đổi. 

g) Trong hợp chất và hỗn hợp, các nguyên tố kết hợp với nhau 
theo một tỉ lệ xác định. 

A. a, b, c, d B. a, c, d, g c. a, d, e, g D. b, c, e. 

9. Nguyên tố hoá học là: 

a) Nguyên tử cùng loại. 

b) Phần tử cơ bản tạo nên vật chất. 

c) Yếu tố cơ bản cấu tạo nên nguyên tử. 

d) Phần tử chính cấu tạo nên nguyên tử. 

10. Khối lượng thực của nguyên tử o tính ra gam có thể là: 

A. 2,6568.10' 22 g B. 2,6.10" 23 g 

c. 1,328.10 22 g D. 2,6568.10 23 g 

Hãy giải thích sự lựa chọn trên. 
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11 . Trong một phân tử của sắt oxit chứa 2 loại nguyên tử là sắt và 
oxi. Phân tủ khối của oxit này là 160 đvC, nguyên tử khối của sắt là 56 
đvC, của oxi là 16 đvC. số nguyên tử mỗi loại trong phân tử oxit này lân 

lượt là: 

A. 1 và 1 B. 2 và 3 c. 3 và 4. 

12. Trong các chất sau đây chất nào là đơn chất? Giải thích. 

a) Axit clohiđric do hai nguyên tô là hiđro và clo Cấu tạo nên. 

b) Axit sunturic do ba nguyên tố là hidro, lưu huỳnh và oxi cấu tạo 

nên. 

c) Kim cương do nguyên tô' cacbon cấu tạo nên. 

d) Than chì do nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

e) Khí ozon có phận tử gồm 3 nguyên tô o liên kêt với nhau. 

A. a, c, d e.a, b, c c. a, d, e D. c, d, e 

13. Trong các câu sau đây câu nào đúng: 

a) Trong không khí có nguyên tử oxi tồn tại dạng tự do. 

b) .Trong không khí có nguyên tố oxi. 

c) Khí cacbonic gồm 2 đơn chất cacbon và oxi. 

d) Khí cacbohic tạo bởi hai nguyên tố cacbon và oxi. 

e) Khí cacbonic tạo bởi nguyên tử cacbon và,nguyên tử oxi. 

A. a, b, c, e B. b, d c. b, d, e D. b, c, d 

14. Hoá trị của các nguyên tổ trong các dãy hợp chất sau lần lượt 
là: 

a) N trong NH 3 , N 2 0, NO, N 2 0 3 , N0 2 , N 2 0 5 . 

A. III, I, II, III, IV, V B. III, II, I, IV, V, III 

c. II, I, III, II, IV, V D. III, I, II, IV, III, V 

b) Cl trong HCI, Cl 2 0, Cl 2 0 3 , Cl 2 0 5 , Cl 2 0 7 . 
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E. I, II, III, V, VII 
G. II, I, III, IV, VII 


F. I, I, III, V, VII 
H. I, I, V, III, VII 


15. Hợp chất Ba(N0 3 ) y có phân tử khối là 261, Ba có nguyên tử 
khối là 137 và hoá trị II. Hoá trị của nhóm N0 3 là: 

A. I B. II c. III D. Kết quả khác 

16. Hợp chất Al x (N0 3 ) 3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là: 

A. 3 B. 2 c. 1 D. 4. 

Hãy chọn đáp số đúng. 

17. Một oxit có cõng thức Mn 2 O x có phân tử khối là 222. Hoá trị của 

Mn là: 

A. VII B. II c. III D. IV 

18. Biêt nguyên tô X có nguyên tử khôi bằng 3,5 lần nguyên tử khôi 
của oxi. X là nguyên tố nào sau đây: 

A. Ca B. Na c. Fe D. Mg 

19. Một hợp chất phân tử gồm 2 nguyên tử của nguyên tô của Y 
liên kết với 1 nguyên tử o và nặng hơn phân tử hiđro 31 lần. Y la 
nguyên tố nào sau đây: 

A. Ca B. Na c. K D. Li 

20. Từ cỏng thức hoá học K 2 C0 3 , cho biết ý nào đúng: 

1 . Hợp chất trên do 3 chất K, c, o tạo nên. 

2. Hợp chất trên do 3 nguyên tố K, c, o tạo nên. 

3. Hợp chất trên có phân tử khối là 67. 

4. Hợp chất trên có phân tử khối là 138. 

A. 1,3, 4 B. 2 , 4 c. 2 , 3, 4 D. 1,2, 3,4 

21. Cho các dãy công thức hoá học sau, dãy công thức hoá học 
hào là của hợp chất: 

1. H 2 S0 4 , NaCI, Cl 2 , 0 2 , 0 3 

2. HCI, Na 2 S0 4 , CaC0 3 , Na 2 C0 3 , H 2 0 2 

3. Cl 2 , HBr, N 2 , Na 3 P0 4 , H 3 P0 4 

4. Ca(HC0 3 ) 2 , Fe(OH) 2 , CuS0 4 , NaOH. 

A. 1 , 2 , 3 B. 3, 4 c. 2 , 4 D. 2 , 3 
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22. Cho dãy các công thức hoá học sau, cách viết nào đúng: 

1 . FeO, Cu 2 0, Hg 2 0, NaO, Mg 2 0 

2 . H 2 S0 4 , Na 2 C0 3 , HCI, Na 3 P0 4 , CaC0 3 

3 . AI(OH) 3 , NaOH, Ca(HC 0 3 )_ 2 , CuS0 4 , AgN0 3 

4. H 2 P0 4 , KO, Ca 2 0, AI0 3 , Fe 2 S0 4 

A. 1 ,2 B. 2 , 4 c. 3, 4 D. 2 , 3. 

23. Những điều khẳng định sau đây có phải bao giờ cũng đúng? 

A. Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và nơtron. 

B. Số proton trong nguyên tử bằng số ndtron. 

0 số proton trong hạt nhân bằng sỏ electron ở lớp vỏ nguyên tử. 

D. Trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh quanh hạt 
nhân và sẳp xếp thành từng lớp. 

24. .Nguyên tử cacbon có khối lượng bằng 1,9926.10 23 g. Khối 
lượng tính bằng gam của nguyên tử natri là: 

A.* 3,2.10 23 g B.* 3,83.10 23 g 

c. * 3,82.10~ 23 g D. 4.10 23 g. 


, 28. Khí nitơ và khí oxi là hai thành phẩn chính của không khí. Trong 
Kĩ thuật người ta có thể hạ'thấp nhiệt độ để hóa lỏng không khí. Biết 
nitơ hóa lỏng sôi ỏ -196°c, oxi lỏng sỏi ở -183°c. Làm thế nào để tách 
riêng dược khí oxi và khí nitơ từ không khí? 

A. Nâng cao nhiệt độ của không khí lỏng, đến -183°c nitơ lỏng sôi 

và bay lên trước, còn oxi lỏng đến -196°c mới sôi, tách riêng được hai 
khí. t 

B. Nâng nhiệt độ của không khi lỏng đến -196°c oxi lỏng sôi và 
bay hoi lên trước còn nitố lỏng đến -183°c mới sôi tách riêng được hai 
khí. 

c. Nâng nhiệt độ của không khí lỏng, đến -196°c nito lỏng sôi và 
bay lên trước, còn oxi lỏng đến -183°c mới sôi, tách riêng được hai khí. 

D. Tất cả đều sai. 

29. Theo giá trị tinh băng gam của nguyên tử cacbon trong bài học, 
hãy tính xem: 

a) Một nguyên tử cacbon tuông ứng với bao nhiêu gam? 

A. 1,65.10- 24 g B. 0,166.10- 23 g 

c. 0,167.10 23 g : D. 1,8.10 24 g 


25. Biết s hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với 
quy tắc hóa trị trong số các công thức sau dây: 

A. s 2 0 2 B. s 2 0 3 C.S 0 2 D. S 0 3 . 

26. Cho biết công thức hóa học của nguyên tố X với nhóm (C0 3 ) 
hóa trị II và hợp chất của nhóm nguyên tử Y với H như sau: X 2 (S0 4 ) 3 ; 
H 2 Y. Hãy chọn công thức hóa học nào đúng cho họp chất của X và Y 
trong số các. hợp chất sau dây: 

A. XY B. X 2 Y 3 C.X 3 Y 2 D. XY 2 . 


b) Khối lượng tinh bằng gam của nguyên tử canxi bằng bao nhiêu? 

E. 66,4.10 24 g F. 6,65.10 23 g 

G. 6,4.10 24 g H. 7,6.10 24 g. 

30. Dựa vào dâu hiệu nào dưới đây (A, B hay c, D) dể phân biệt 
>hân tử của họp chất khác với phân tử của đốn chất? 

A. Sô' nguyên tố hóa học có trong phân tử. 

B. Sô lượng nguyên tử trong phân tử. 


27. Cho biết còng thức hóa học của họp chất của nguyên tố A với 
o và hợp chất của nguyên tố B với H nhu sau: A 2 0 3 ; BH 2 . 


c. Các nguyên tử liên kết với nhau. 
D. Hình dạng của phản tử. 


Hãy chọn công thức hóa học nào là dũng trong các hợp chất của A 
và B trong các hộp chất sau đây: 

A. AB 2 B. A 2 B c. A 2 B 3 D. a 3 b. 


31. Một hợp chất có phân tủ gốm một nguyên tô M liên kết với bôn 


Quyên tử H và nặng bằng nguyên tử o. 
1 là: 


Nguyên tử khối của 


nguyên tố 
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A. 1 3 đv.c B. 14 đv.c c. 12đv.c D. 16 đv.c. 

32. Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử của nguyên tố N 
liên kết với hai nguyên tử oxi o. Nguyên tố oxi chiếm 50% về khối lượng 
hợp chất. Hãy cho biết tên nguyên tố N? 

A. LƯU huỳnh B. Cacbon c. Photpho D. Nitơ. 

33. Hỗn hợp gồm một phần mạt sắt và 1 phần bột lưu huỳnh co 
màu xám vàng. Nếu trộn 3 phần mạt sắt và 1 phần bột lưu huỳnh hôn 
hợp ngả sang màu nào? 

A. Màu xám vàng B. Màu vàng c. Màu xám. 

34. Khi quan sát một hiện tượng, dựa vào dâu em có thê dự đoan 

được nó là hiện tượng hóa h.ọc, trong đó có phản ứng hóa học xảy ra? 

A. Nhiệt độ phản ứng. B. Tốc dộ phản úng 

c. Chất mới sinh ra D- Tât cả dêu sai. 

35. Căn cứ vào cấu tạo của chất (do một, hai, hoặc ba.„ nguyên t 
hóa học cấu tạo nèn) người ta có thể chia các chât ra làm may loại? 

A. Hai loại B. Ba loại c. Bốn loại. D. Tất cả đều sai. 

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

5. a) Câu trả lời đúng: D 

Nguyên tô oxi tôn tại ó dạng đon chat trong ozon. 

b) Câu trá lời đúng: c 

Nguyên tố oxi tồn tại ở dạng hợp chất trong các chất axil 
suníuric,. khí cacbonic, đá vôi, nưóc. 

6 . Câu đúng: c, e. 


8. Câu trả lời đúng: D: b, c, e 

b) Phân tử là hạt vi mô đại diện cho chất, mà nguyên tử là hat vi 
mô cấu tạo nên phân tử. Vậy phân tử của hợp chất phải gồm từ 2 
nguyên tử trở lên và là những nguyên tử khác loại. Muốn tạo nên hợp 
chất, các nguyên tử khác loại này phải liên kết với nhau. 

c) Trong phản ứng hoá học nguyên tử được bảo toàn và không bị 
chia nhò, còn phân tử không được báo toàn. Trong phản ứng hoá hoc 
liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử bị phá vỡ, để hình thành 
các liên kết mới tạo ra các phân tử mới. 

9. Câu trả lời đúng: a 

10 . Đáp sô đúng: D 

1 đvC = khối lượng nguyên tử c = 0,16605.10 23 g 

Nguyên tứ khối của o = 16 đv.c 

Khối lượng thực của 0 = 16 X 0,16605.10' 23 g = 2,6568.10“ 23 g 

11 . Trong một phân tử thì sô nguyên tử mỗi loại phải là sô 
dưong và tôi gian. Gọi X là sô nguyên tử Fe và y là sô nguyên 

tử o có trong sắt oxit. Ta có phương trình: 



56x + 16y = 

160 

X 

1 2 

3 

y 

6,5 (loại) 3 

- 2,66 


- 

(loại) 


Vậy có 2 nguyên tử Fe, 3 nguyên tử o trong phân tứ sắt oxit trên. 
Đáp sô đúng: B 

12 . a) HC1 là hợp chất vì do 2 nguyên tố hiđro và clo cấu tạo nên. 

b) H 2 SO^ là hợp chất vì do 3 nguyên tố hiđro, lưu huỳnh -và oxi 
câu tạo nên. 


1,9926.10 2:1 _ iafínn in 23 ơ 

7. 1 đv.c có khối lượng = -- - - = 0,16605.10 g 

Khôi lượng bằng gam của Na: , 

m Nu = 0,16605.10 23 x 23 = 3,81915.10 23 g = 3,82.10 23 g 

Đáp sô đúng: c 


c) Kim cương là đơn chất vì do nguyên tố cacbon cấu tạo nên. 

d) Than chì là đơn chát vì do nguyên tô cacbon câu tạo nên. 

e) Khí ozon là đơn chât vì do nguyên tô oxi cấu tạo nên. 

Câu trả lời đúng: D. 

13. Câu trả l ời đúng: B 


là đơn chất vì do nguyên tố cacbo: 
là đơn chât vì do nguyên tô oxi câ 

ời đúng: D. 
l ời đúng: B 

Ị thơ VIÒfj : ^TtSuanỊ 


16 


17 










14. a) Câu trả lời đúng: A 
b) Câu trả lời đúng: F 

15. Nhóm (N0 3 ) có khối lượng 62 g 

(N0 3 )v có khối lượng 261 - 137 = 124 g 
62y có khối lượng là 124. Vậy y = 2. 

Công thức phân tử ciia hợp chất là Ba(N0 3 ) 2 , suy ra nhóm N0 3 có 
hoá trị I. 

Đáp số đúng: A 

16. Nguyên tử khối của A là 27. Nhóm (N0 3 ) có khối lượng 62g 
27x có khối lượng 213 - (62x3) = 27 -> X = 1. 

17. Tìm x: (2x55) + 16x = 222 -> X = 7 
Công thức phân tử của oxit Mn 2 0 7 

Gọi hoá trị của Mn là y: 2 X y = 7 X II —> y = VII 
Hoá trị của Mn là VII. 

Đáp số đúng: A 

18. Nguyên tử khối của X: 3,5 X 16 = 56 (Fe) 

Đáp số đúng: c 

19. Phân tử khối của hợp chất: 31 X 2 = 62 

02 ị Q 

Nguyên tử khối của Y = — 2~~ = 23 
Đáp số đúng: B 

20. Dựa vào khái niệm hợp chất, công thức hoá học và cách tính 
phân tử khôi để xác định. 

Đáp sỏ đúng: B 

21. Dựa vào khái niệm hợp chất, đơn chất đê phân biệt. 

Câu trả lời đúng: c 

22. Dựa vào hoá trị các nguyên tô, hay nhóm nguyên tứ, cách vie 
công thức hoá học đế' xác định. 
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Câu trả lời đúng: D 

23. Câu B không đúng. 

Thí dụ: Hạt nhân nguyên tử natri có 11 proton và 12 nơtron. 

24. Đáp số đúng: c 

1 đvC có khối lượng = - = 0,166.10' 23 g 

12 

m Na = 0,166.10 23 X 23 * 3,82.10~ 23 g 

25. Câu trả lời đúng: c 

26. Câu trả lời đúng: B 

Trong công thức hóa học X 2 (S0 4 ) 3 -» X có hóa trị III 
Trong công thức hóa học H 2 Y -> Y có hóa trị II 
Vậy công thức hóa học cùa X và Y là X 2 Y 3 . 

27. Câu trả lời đúng: c 

Trong công thức hóa học: A 2 0 3 -> A có hóa trị III 
Trong công thức hóa học: BH 2 -> B có hóa trị II 
Vậy công thức hóa học cua A và B là A 2 B 3 . 

28. Câu trả lời đúng: c 

29. a) Câu trá lời đúng: B 
b) Câu trả lời đúng: E 

30. Câu trả lời đúng: A 

31. Đáp số đúng: c 

Phân tứ khôi của hợp chất bằng nguyên tứ khối của o = 16 đv.c 
Nguyên tử khối của M = 16 - 4 = 12 đv.c 
M là nguvèn tô cacbon. 

32. Câu trá lời đúng: A 

Khôi lượng băng đơn vị cacbon cùa hai nguyên tố oxi bằng: 
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2 X 16 = 32 đv.c 

Theo đầu bài cho mỗi nguyên tố chiếm 50% về khối lượng nên 
đây cũng là khối lượng của một nguyên tứ nguyên tố N. Nguyên tử của 
nguyên tố N bằng 32 đv.c và là lưu huỳnh (S). 

33. Câu trả lời đúng: 

Căn cứ tỉ lệ sắt có nhiều hơn lưu huỳnh để chỉ ra hỗn hợp có màu 
xám. 

34. Câu trả lời đúng: c 

Mỗi chất có nhừng tính chất nhất định, nên nếu có chất mới sinh 
ra thì phải có một số tính chất mới, không giống tính chất ban đầu. 
Khi quan sát hiện tượng nếu có chất mới sinh ra thì dự đoán nó là 
hiện tượng hóa học, trong đó có phán ứng hóa học. 

35. Câu trả lời đúng: A 

Có thể chia thành hai loại: một loại do một nguyên tố cấu tạo 
nên, một loại do nhiều nguyên tô (hai, ba ...) cấu tạo nên. 
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vấn đề 2 


CÔNG THỨC HOÁ HỌC 
TÍNH THEO CÔNG THỨC HOÁ HỌC 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN CAN NHỚ 

Người ta dùng cóng thức hóa học đê biểu diễn các chất. Công thức 
hóa học được xây dựng từ kí hiệu hóa học , kèm theo kí hiệu hóa học là 
các chí số nguyên tứ. 

1. Công thức hóa học của đơn chất: A x V;", Ị;, 

HRÍ" . Ị 

Chỉ có kí hiệu hóa học cua một nguyên tố. 

Những đon chất có phân tứ đơn nguyên tứ thì kí hiệu hóa học 
cùng chính là công thức hóa học. 

- Công thức hóa học cùa tất cá các kim loại chính là kí hiệu hóa 
học cua kim loại đó như Na, Ca, Fe, Cu, Au... (x = 1). 

- Công thức hóa học cùa một số phi kim cùng chính là kí hiệu hóa 
học của chúng như c, s, ... (x = 1). 

- Công thức hóa học của các đơn chất là chất khí thì phân tử bao 
giờ cũng gồm 2 nguyên tử (trừ o.}) như 0-2, N 2 , H 2 .:. (x = 2). 

Ví dụ: Công thức hóa học (CTHH) của oxi: 0 2 

CTHH ciia clo: Cl 2 CTHH của nitơ: N 2 

CTHH của hiđro: H 2 

2. Công thức hóa học của hợp chất: A x By ; A x ByO z ... 

a) Dựa vào hóa trị 

- Trong hợp chất hai nguyên tô A x By 

Ta dựa vào quy tắc "Tích của chỉ sô với hóa trị của nguyên tô này, 
bảng tích của chỉ sô với hóa trị của nguyên tô kia": xxa = yxb (a là hóa 
tri của A, b là hóa trị của B; B có thế là nhóm 
ơguyên tử). 

• Nếu a = b: 
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X X II = y X II => X = y. Vậy CTHH là CaO 


Ví dụ: Ca x Oy ; 

• Nếu a * b: 

Ví dụ 1: - Najsổ,) v ; X X I = y X II => X = 2 ; y = 1; Do đó 
CTHH là Na 2 SO, 

- Fe x ci v ; X X III = y X 1 => X = 1 ; y = 3. Do đó CTHH là 

FeClj 

Ví dụ 2: - S x ộ v ; X X VI = y X II => ^ ^ .= i ; Do đó CTHH là 

S0 3 

I ■' , V . , ' ■ , 

III _ 11 TT X II . o . „ _ Q 

- Fe x (SO, ) v ; X X III = y X II => ẹ = . => X = 2 ; y = 3. 

Do đó CTHH là Fe 2 (S0 4 ) 3 . 

Từ những ví dụ trên ta rút ra các bước sau: 

• Viết công thức dạng chung A x By. 

• Đặt đắng thức: X X hóa trị của A = y X hóa trị của B. 

X Hóa trị của B b _ b’ 

• Chuyên thành ti lệ: — = 777 - : — - - - 77 

y Hóa trị cua A a a 

b' 

Chọn à và b’ là những số nguyên dương và tỉ lệ -- là tối gián, 

suy ra X = b (hoặc b 1 ) và y = a (hoặc a ). 

b) Dựa vào thành phần về khối lượng của các nguyên tô 
trong hợp chăt 

( 1 ) Khi biết ti lệ về khối lượng của các nguyên tố trong họp chất. 

Ví dụ 1 : Tìm công thức hóa học (CTHH) cua hợp chất khi phân 
tích được kết quá sau: 

Hiđro chiếm 1 phần về khối lượng, oxi chiếm 8 phần về khôi 
lượng. 

GIẢI 

Cách 1 : Giả sử công thức phân tử của họp chất là H x Oy. 
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Ta có ti lệ: = ỉ 

I 6 y 8 


— = — = Y CTHH của hợp chất là 
y 0 1 


H2O 


Cách 2: Giả sử khối lượng chất đem phân tích là a gam 

mu chiếm: ^ -» nu = 

9 9x1 

. 8 a 8 a a 

m ( ) chiêm: — 1 -> n u = -—= -- 
9 9x16 18 


n„ 2 

ĩ<. 


—- = -7 -> CTHH là HoO. (Kí hiệu: m là khối lượng; n là sô 
n,, 1 


nguyên tứ) 

Ví dụ 2: Tìm công thức hóa học cua một oxit cùa sát biết phân tử 

khối là 160, tỉ sô khôi lượng: - ị- ■ 

3 


ra, 


GIAI 


Giả sứ công thức hóa học cùa oxit sắt là I'e x Oy. Lập tỉ lệ khối 
lượng: 

nu.,. X X 56 7 - _ 

—— = ~~ - - -> y = l,5x 

m„. y X16 3 

X.56 + l,5x.l6 = 160 -> x = 2; y = 3. Công thức hóa học: Fe 2 03 
Nếu đề bài không cho biết phân tử khối, ta dựa vào ti lệ 

— = —— = — dè suy ra X = 2 ; y = 3. 
y 1, 5 3 

(2) Khi biết thảnh phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất. 

* Trường hợp 1: Khi biết thành phần phần trăm về khối lượng 
của các nguyên tố và phân tử khôi. 

Giá sử công thức cua họp chât là A x By, biết %A và %B. cần tìm X 
và y. 

Ví dụ: Xác định công thức oxit của lưu huỳnh biết phân tử khôi 
cưa oxit là 80 và thành phần phần trăm của nguýên tô lưu huỳnh là 
40%. 

Cách 1: Lập ti sô về khối lượng đề tính các chi sô X và y 
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Giả sử công thức hóa. học (CTHH) cua oxit có dạng S x Ọv 
X.32 40 _, y.60 60 

—> X = 1 ; 


80 100 80 100 
Công thức hóa học cùa oxit là. S0 3 . 


y = 3; M SOi = 80 


Cách 2: Tìm tỉ lệ khối lượng các nguyên tố. Vì khối lượng mồi 
nguyên tô trong phân tử tỉ lệ với thành phân % nên ta có: 


32x 16y 80 
40 ” 60 100 


Giải ra ta có: X = 1 ; y = 3. Công thức hóa học của oxit là S0 3 . 

Gặp bài toán tìm CTHH của hợp chất ta nên giải theo cách này. 

Ví dụ: Tìm công thức của hợp chất C x H v O z Nt khi biết %c, %H, 


%0, %N và M. 

Vì khối lượng mỗi nguyên tố trong phân tử tí lệ với thành phần % 


nên ta có: 


12x y 16z 14t 12x + y + 16z + 14t _ M 

%c = %Ũ = %Õ = %N ~ 100 ” 100 


M X %c M X %H 

TừđÓtaCÓ:X = I^ ; y = 


100 


M X %Q 
z - 16x100 ’ 


t = 


M X %N 


14x100 

Cách 3: Tìm số mol nguyên tứ của mỗi nguyên tố có trong 1 mol 
hợp chất. 

Trong 1 mol hợp chất có: 


80x40 .. 32 _ ' 80x 60 AQ 

ms= w =32B " ns= I 1 0= 100 48g 


_ • 48 „ 

-> no = — = 3 
16 


Suy ra 1 phân tử hợp chất có 1 mol nguyên tử s kết hợp với 3 mol 
nguyên tử o. CTHH: SO 3 . 
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Tì ương hợp 2: IGu biêt thành phân phân trảm về ỉchôi lương 
các nguyên tò mà đề bài không cho biết phân tử khối (hoặc khối lượng 
moll- 

Ví dụ: Họp chất A chứa 3 nguyên tỏ Ca, c, o với tỉ lệ Ca chiêm 
40 %; C: 12 %; O: 48% về khối lượng. Tìm công thức phân tử cùa A. 

GIẢI. Giá sứ lượng chất đem phân tích là a gam 


m c „ = 


m r = 


m 0 = 


40a 

100 

Ĩ 2 a 

100 

48a 


=> n Ca = 


40a 


=> n c = 


100 

n Ca • ne.: no = 


n u =: 


100x40 

12 a 

100 X 12 " 
48a 

lOOx 16 r 


a 

ĩoõ 


100 

3a 


a 


a 


3a 


100 
= 1:1 


3 


100 ■ 100 ■ 100 
Công thức phân tứ cua A là CaCƠ 3 . 

3. Tính thành phần phần trăm về khối lượng hoặc khối lượng 
của mỗi nguyên tố trong hợp chất 

a) Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi 
nguyên tố trong hợp chất 

Giả sử có công thức hóa học đã biết A X B V ta tính được %A; %B: 



%B - TT~~~ X100% = Mb X 100» = 100» - A» 

M A,B, M A,B y 

Trong đó: 

~ m A, me là khói lượng của chât A và chât B 
~ Mb và M A |ị lần lượt là khối lượng mol của A, B và A^By. 
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Nếu là hợp chất có nhiều nguyên tố, cách tính tương tự 
nhu' trên. 

b) Tính khối lượng của mỗi nguyên tổ có trong một lượng 
chất dã cho: 

Tính khối lượng cua chất A trong hợp chất M A H 

Trong M a h gam thì có m A gam haý X.M..\ gam chất A 

Vậy trong a gam A x By thì có b gam chất A. 

k a X m A a X XX M a 
: M A x B y ” M A x B, 


Bảng 2: Hóa trị của một số nguyên tô 


Tên 

Kí hiệu 

Hóa tri 

Tên 

Kí hiệu 

Hóa trị 

Bạc 

Nhổm 

Ag 

AI 

7 ' 

Kali 

K 

I 

III 

Magiê 

Mg 

II 

Bari 

Ba 

II 

Nito' 

N 

III, V(I, II, IV) 

Cacbon 

c 

IV (II) 

Natri 

Na 

I 

Canxi 

Ca 

11 

Oxi 

0 

II 

Clo 

C1 

1 (III,V, 
VII) 

Photpho ỉ 

p Ị 

V (III) 

Đồng 

Ị 

ị 

Cu 

II (I) 

Lưu 

huỳnh 

s 

II, IV, VI 

Sắt 

Fe 

II, III 

■ Silic 

Si 

IV 

Hiđro 

H 

1 

Kẽm 

Zn 

II 

Thúy 

ngân 

Hg 

11 (I) 

L 

, 


i 


- Hoá trị qja một số nhóm nguyên tử 


Nhóm nguyên tử 

Hoá trị 

N0 3 , Cl, OH 

1 

SO 4 , C0 3 , S0 3 

II 

PO4 

III 


LUYỆN TẬP 


1.(1) -Lập công thức hóa học của c.ác hợp chất chứa oxi của các 


nguyên tố sau đây: 

a) Fe (III) 

b) Na (1) 

c) N (III) 


d) s (VI) 

e) AI (III) 

g) Mg (II) 


(2) Lập công thức 

hóa học của 

các họp chất 

với clo của các 

nguyên tố sau đây: 

a) Fe (III) 

b) c (IV) 

c) Cu (1) 

d) Cu (II) 

e) Na (1) 

g) Zn (II) 

Giải 

h) Pb (II) 


(1) a) Fe 2 0 3 ; 

b) NaọO 

c) N 2 O 3 ; 


d) S0 ;j 

e) ABO 3 

g) MgO , 


(2) a) FeCl 3 ; . 

b) cci.,; 

c) CuCl 

d) CuCl 2 

e) NaCl 

g) ZnCl 2 

h) PbCl 2 . 



2. a) Viết công thức hóa học (CTHH) của các muối mà phân tử 
gồm có: 


- Fe (II) liên kết với (N0 3 ) (nitrat) 

- Cu (II) liên kết với Cl (clorua) 

- Na liên kết với S0 4 (suníat) 

- Ca liên kết với PO4 (photphat) 

b) (1) Viết công thức hóa học của: Fe (III) và 0; Ba (II) và Cl; AI (III) 
và gốc S0 4 (II). 

(2) Sửa lại những công thức hóa học nào viết sai: HCO3 (axit 
cacbonic); H2PO4 (axit photphoric); HCI (axit clohiđric); H2NO3 (axit 
nitric); HSO4 (axit sunturic). 

c) Viết công thức hóa học và xác định phân tử khối của các hợp 
chất sau: Ca (II) và O; N (III) với H; Fe (II) và gốc SO4 (II); Fe (III) và 
9ỐC S0 4 (II); AI (III) và gốc P0 4 (III). 

Giải 

a) Fe(N03) 2 ; CuCL; Na 2 S0 4 ; Ca 3 (P0 4 ) 2 
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b) (li FeọO, ( ; BaCl 2 ; Al 2 (SO|t 3 
( 2 ) H 2 CO 3 , H:,P0 4 ; HNO a ; H 2 SO, 

c) - Công thức hóa học các hợp chất: CaO, NH.Í, FeSƠ 4 , Fe 2 (S0 4 )a, hợp chãt. 


5. Một hợp chất khí Y có phản tử khối là 58 đvC, Cấu tạo từ 2 
nguyên tố c và H trong đó nguyên tô' c chiếm 82,76% khối lượng của 


AL< SO4 )s- 

— Phân tứ khôi (M): M( = 56; ÌVỈKII' = 1 1 : M|-V.NI>, - 152 ; 
M, V ., SU) , =400; = 342. 

3. Một hợp chất khỉ X có thành phần gồm 2 nguyên tố c và o. Biết 
tỉ lệ vế khôi lượng của c đối với o là: m c : m 0 = 3:8. 

X có công thúc phân tử là công thức nào sau đây: 

A. CO B. C0 2 c. CO 3 D. A, B, c đều sai. 

Giải 

Số nguyên tử C : số nguyên tử o = ^ ^ = ị • Phân tứ X có 1 
nguyên tứ c và 2 nguyên tứ o. Công thức phân tử của hợp chất là 

cạ. 

Câu đúng: B. 

4 . a) Oxit X của một nguyên tố hóa trị V chứa 43,67% nguyên lô 
đó. Công thức hoá học của oxit là: 

A. N2O5 B. P2O5 c. CI2O5 D. R2O3 

b) Oxit Y của một nguyên tố hóa trị III chứa 17,29% oxi. Cống thức 
hoá học của oxit Y là công thức nào sau đày: 

A. AI2O3 B. Cr 2 0 3 c. Fe 2 0 3 D. ln 2 0 3 


Công thức phân tử của hợp chất khi Y là: 

A. CH 4 B. C 4 H 5 C. C 4 H 10 D. C 4 H 8 

Giải 

Cách 1: Đặt công thức phân tử của hợp chất khí Y là C X H V 

Vì khối lượng mỏi nguyên tố trong phân tử tỉ lệ với thành phần 
phần trăm nên ta có: 

12x y 58 
82,76 " 17,24 " ĩõõ 

58x82,76 4 58x17,24 

Giai ra ta có X = ———— = 4 ; V = - = 10 

12x100 •• 100 

Công thức cua hợp chất là C.|Hj 0 
Cách 2: số nguyên tử c trong phân tứ hợp chất: 


58x82,76 

100 

12 


= 4 nguyên tứ c 


Sô nguyên tử H .trong phân tứ hợp chất: 
58-(4x12) 


1 


= 10 nguyên tứ H 


Giải 


Công thức phân tử của hợp chất là C.|H 
Đáp sô đúng: B 
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a) Gọi công oxit là R2O5 : 

Đáp sô đúng: B. 

b) Gọi công oxit là X2O3 : 

Đáp sô đúng: D. 


j* L = => R = 31 là p 

16x5 56,33 


"• CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

2X = 82,71 _J, X = 114 là In (Indil 6 - Phân ^ kh °i của đồng oxit và đống suníat có tỉ lệ 1/2. Biết khối 
48 17,29 lu< ?ng phân tử CuS0 4 là 160 đv.C. Công thức phân tủ đổng oxit là công 

thi'/~ _ 

B. CuO 0. OU 2 O 3 D. C/U 3 O 4 


th ỏc nào sau đây: 

A. Cu 2 0 
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7. 0,25 moi sắt oxit chứa 7,5.1 o 23 nguyên tử sắt và oxi.'Công thức 
sắt oxit trên là: 

A. FeO B. Fe 2 0 3 c. Fe 3 0 4 Fe 2 0 

8 . Oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% oxi, cũng 
oxit của kim loại đó ở mức hóa trị cao chứa 50,48% oxi. Vậy R là kim 
loại nào sau đây: 

A. Ca B. Mg c. Mn D. Cu 

9. Một hiđroxit có khối lượng mol phân tử là 78g. Biêt rang hoa tri 

cao nhất của kim loại tối đa là III. Công thúc cua hidroxit la: 

A. Cu(OH ) 2 B. Cr(OH ) 3 c. AI(OH ) 3 D. Fe(OH ) 2 

10. Một muối có công thức Mg 3 (P0 4 )x, phân tử khối là 262. Biết hóa 
trị của Mg là II. Công thức hoá học của muối là công thức nào sau đây: 

A. Mg 3 (P0 4 ) 2 B. Mg 3 P0 4 c. Mg 3 (P0 4 ) 3 D. Tất cả đều sai. 

11. Phân tích một khôi lượng hợp chất M, người ta nhận thấy thành 
phần khối lượng của nó có 50% là lưu huỳnh và 50% là oxi. Công thúc 
của hợp-chất M có thể là: 

A. S 0 2 B. SOs c. S 0 4 D. s 2 0 3 

12. Cho biết công thức hóa học hợp chất của nguyên tó X với H vả 
hợp chất của Ỷ voi Cl nhu sau: XH 2 ; YCI 3 . Hãy chọn cống thức nào 
thích hợp cho họp chất của X và Y trong số các công thức cho sau đây: 

A. XY 3 B. XY c. X 3 Y 2 D. x 2 y 3 . 

13. Phân tử canxi cacbonat cỏ phân tử khối là 100 dv.c, trong do 
nguyên tố canxi chiếm 40% khối lượng, nguyên tố cacbon chiếm 12 %j 
khối lượng. Khối lượng còn lại là oxi. Công thức phân tủ của hợp cha 
canxi cacbonat là: 

A. Ca(HC0 3 ) 2 B. CaC0 3 c. Ca(C0 3 ) 2 D. Ca 2 C0 3 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

14. Oxit của một nguyên tô có hóa trị II chứa 20% oxi (về khô 
lượng). Gxit có công thức hoá học là: 

A. CaO B. CuO c. FeO D. MgO 


15. Ở một nông trường, người ta dùng muối dồng ngậm nước 
CuS0 4 .5H 2 0 để bón ruộng. Người ta bón 25 kg muối trên 1 ha đất. Biết 
rằng muối đó chứa 5% tạp chất. Lượng Cu dược đưa vào đất là bao 
nhiêu? 

A. 6,08 kg B. 5,9 kg c. 3,02 kg D. 6 kg 

16. Để tăng năng suất cho cây trống, một nông dân đến cửa hàng 
phân bón để mua phân đạm. cửa hàng có các loại phân đạm sau: 
NH 4 N0 3 (đạm 2 lá), (NH 2 ) 2 CO (urê); (NH 4 ) 2 S0 4 (đạm 1 lá). Theo em, 
nếu bác nông dân mua 500 kg phân đạm thì nên mua loại phân đạm 
nào là có lợi nhất? Tại sao? 

A. NH 4 N 0 3 B. (NH 2 ) 2 CO c. (NH 4 ) 2 S0 4 

D. NH 4 N0 3 hoặc (NH 2 ) 2 CO 

17. Trong muối ngậm nước Na 2 C0 3 .xH 2 0, Na 2 C0 3 chiếm 37,07% 
về khối lượng. X có giá trị là: 

A. 9 B. 8 c. 7 D. 10 

18. Oxit nào sau đây chứa % về khối lượng nguyên tố oxi nhiều 
nhât: C0 2 , S0 2 , S0 3 , Cr 2 0 3 , Fe 2 0 3 , Cr 2 Os. 

A. S0 2 , S0 3 B. Fe 2 0 3 , Cr 2 0 3 c. C0 2 D. SO" 

19. Khối lượng của kim loại R hóa trị II trong muối cacbonat chiếm 
40%. Vậy R là kim loại nào sau đây? 

A. Ca B. Cu c. Fe D. Mg 

20. Một oxit kim loại M có hoá trị n, trong dó thành phần % về khối 
lượng của oxi chiếm 30%.. Biết hoá trị cao nhất của kim loại M là III. M 
là kim loại nào sau dây? 

A. Ca B. Fe c. Mg D. Cu 

21. Một hợp chất tạo bởi 2 nguyên tố là p và o, trong đó oxi chiếm 
43,64% về khối lượng, biết phân tử khối là 110 . Công thức hỏa học của 
hợp chất là: 

A. p 2 0 5 B. p 2 0 3 c. PO D. p 2 0. 

22. Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

a) Công thức hóa học gốm ki hiệu hóa học của các nguyên tô. 
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b) Công thức hóa học biểu diễn thành phần phân tử của một chát. 

c) Công thức hóa học gồm kí hiệu hóa học của các nguyên tố và 
số nguyên tử của các nguyên tố dó. 

d) Công thức hóa học biểu diễn thành phần nguyên tử tạo ra chất. 

23. Nguyên tử khối của kim loại R là 204,4 và muối clorua của nó 
chứa 14,8% clo. Hoá trị của kim loại R là: 

A. I B. II c. III D. IV 

24. Nhôm oxit có tỉ số khối lượng của hai nguyên tố nhôm và oxi băng 
4,5 :4. Công thức hóa học của nhôm oxit là công thức nào sau đây: 

A. AIO B. Al 2 0 c. AI 2 O 3 D. AI0 3 . 

25. Hai nguyên tử X kết hợp với một nguyên tử o tạo ra phân tủ 
oxit. Trong phân tử, nguyên tử oxi chiếm 25,8% về khối lượng. Hỏi 
nquyên tô X là nguyên tố nào sau đây? 

A. Na B. ụ c. K D. Ca 

26. Một nguyên tử M kết hợp với 3 nguyên tử H tạo thành hợp cha’ 
chứa hidro. Trong phân tử, khối lượng H chiếm 17,65%. Hỏi nguyên tô 
M là nguyên tố nào sau đây? 

A. Cacbon B. Nitơ c. Photpho D. Flo. 

27. Hai nguyên tử Y kết hợp với 3 nguyên tử o tạo ra phân tử oxit 
Trong phân tử oxit, oxi chiếm 30% về khối lượng. Đó là nguyên tó kim 
loại nào sau đây? 

A. Ca B. Fe c. Cu D. Zn 

28. Một họp chất X có phân tử khỏi bằng 62 đv.c. Trong phân tủ 
của hợp chất X, nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối luỢng, còn lại la 
nguyên tố natri. số nguyên tử của oxi và natri có trong phân tử của hợp 
chất lần lượt là: 

A. 1 và 2 B. 2 và 4 c. 1 và 4 D. 2 và 2 

Hãy chọn dáp số đúng. 

29. Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tô là c và o. Thànỉ’ 
phần của hợp chất (theo khối lượng) có 42,6% là nguyên tố cacbon còn 


lại là nguyên tố oxi. Tỉ lệ về số nguyên tủ của cacbon và số nguyên tử 
oxi trong hợp chất là (làm tròn số): 

A. 1 : 2 B.1 : 1 c. 2 : 1 D. 1 : 3 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

30. Một hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tô' là Fe và o. 
Trong phân tử của hợp chất, nguyên tố sắt chiếm 70% theo khối lượng. Tỉ 
lệ về số nguyên tử sắt và số nguyên tử oxi trong hợp chất là: 

A. 1 : 1 B. 3 : 4 c. 2 : 3 D. 4 : 6 

Hãy chọn đáp số đúng. 

• 31. Một hợp chất hữu cơ có nguyên tố cacbon chiếm 80% và 20% 
là hidro. Tỉ khối của hợp chất với hiđro bằng 15. Công thức hóa học của 
hợp chất hữu cơ là: 

A. CH 3 B. C 3 H 9 c. C 2 H 6 D. c 3 h 8 

Hãy chọn đáp sô' đúng. 

32. Thành phấn các nguyên tố của một hợp chất X có 58,5%c, 
4,Í%H; 11,4%N và 26%0, khối lượng mol phân tử của hợp chất X là 
123 g. Công thức hóa học của hợp chất là: 

A. C 3 H 5 N0 2 B. C 6 H 5 N0 2 c. C 6 H 13 N0 2 D. c 2 h 5 no 2 . 

Hãy chọn dáp số đúng. 

. 33. Khi đốt cháy hoàn toàn 1,33 gam một hợp chất X cho 0,392 lít 
C0 2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 2,32 gam S0 2 . Công thức hóa học của 
hợp chất X là: 

A. cs B. cs 2 c. cs 3 D.C 2 S 5 . 

Hãy chọn dáp số đúng. 

34. Khi phân tích một muối chứa 17,1% Cu; 26,5% P; 54,7% o và 

1 .7% H về khối lượng. Cởng thức hóa học của muối là công thức nào 
s au dây: 

A.-CaHP0 4 B. Ca(H 2 P0 4 ) 2 c. Ca 3 (P0 4 ) 2 D. Ca(HP0 4 ) 2 
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35. Biết N có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp 
với quy tắc hóa trị trong sô' các công thức sau: 

A. NO B. N 2 O 3 c. N 2 O D. NO 2 

36. Theo hóa trị của nhôm trong hợp chất AI2O3, hãy chọn công 
thức hóa học đúng trong số các công thức hợp chất có phân tử gồm Al 
liên kết với SO4 hóa trị II sau: 

A. AISO 4 B. AI 2 SO 4 c. Al 3 (S 04)2 D. Al 2 (S 04 ) 3 - 

37. Theo hóa trị của canxi trong hợp chất CaO, hãy chọn công thức 
hóa học đúng trong sô' các công thức hợp chất có phân tử gồm Ca liên 
kết với PO 4 hóa trị III sau: 

A. CaP0 4 B. Ca 3 P0 4 c. Ca 3 (P0 3 ) 2 D. Ca 2 (P0 4 ) 3 . 

38. Để hòa tan hoàn toàn 8 gam oxit kim loại M cán dùng 200ml 
dung dịch HCI 1M. Oxit kim loại M là oxit nào sau dây? 

A. Fe 2 0 3 B. FeO c. CaO D. AI2O3. 

39. Từ tỉ sô' khối lượng của các nguyên tố hidro và oxi , hãy tính tỉ 
lệ số nguyên tử các nguyên tỏ' tạo thành nước. 

A 1 B. 2 c. 2 D. Tất cả đều sai. 

40. Thành phần phần trảm khối lượng của các nguyên tô' đổng vá 
oxi trong đồng (II) oxit lần lượt là: 

A. 70% và 30% B. 79% và 21% 

c. 60% và 40% D. 80% và 20%. 

41. Thành phần phần trăm về khối lượng của các nguyên tô' đồng, 
lưu huỳnh và oxi có trong dồng (II) suníat CUSO 4 lân luỢt là: 

A. 30%; 30% và 40% B. 25%; 25% và 50% 

c. 40%; 20% và 40% D. Tất cả đều sai. 

Hãy chọn dáp sô' đúng. 

42. Khi phân tích một mẫu quặng sắt Fe 2 0 3 người ta thấy có 2 , 8(1 
Fe. Khối lượng Fe 2 0 3 có trong mẫu quặng trên là: 

A.6g B. 5g c. 4g D.12g. 


43. Một loại quặng sắt chứa 90% Fe 3 0 4 . Khối lượng sắt có trong 
1 tấn quặng đó là: 

A. 0,65 tấn B. 0,6517 tấn c. 0,66 tấn D. 0,76 tấn. 

44. Một oxit của sắt có phân tử khối là 160 đv.c, trong dó thành 
phần phần trăm về khối lượng của oxi là 30%. Công thức phân tử của 
oxit sắt là: 

A. FeO B. Fe 2 0 3 c. Fe 3 0 4 . 

45. Một loại đổng oxit màu đen có khối lượng mol phân tử là 80g; 
oxit này có thành phẩn phần trăm về khối lượng của Cu là 80%. Công 
thức hóa học của đổng oxit là: 

A. Cu 2 0 B. CuO c. CU3O4 D. Cu0 2 . 

46. Khi phản tích một mẫu quặng apatit Ca 3 (P0 4 ) 2 có chứa 6,1 g 
photpho p. Hỏi mẫu quặng trên có chứa bao nhiêu gam Ca 3 (P0 4 ) 2 ? 

A. 31g B. 30,5g c. 32g D.41g. 

47. X là hợp chất khí với hiđro của phi kim s, trong hợp chất này s 

chiếm 94,12%; H chiếm 5,88%. X là công thức hóa học nào sau đây? 
Biết d x/Ha = 17. 

A. HS B. H 2 S c. H 4 S D. H 6 S 2 . 

48. Trong một oxit của nitơ cứ 7 gam N kết hợp với 16 gam o, oxit 
của nitơ có công thức hóa học nào sau đây: 

A. NO B. N2O5 c. N0 2 D. N 2 0. 

49. Đốt 0,12g magie trong không khí, người ta thu được 0,2g magie 
oxit. Công thức hóa học đơn giản của magie oxit là: 

A. MgO B. Mg 2 0 c. Mg0 2 D. Mg 2 0 3 . 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

50. Một oxit sắt có thành phẩn là 7 phần khôi lượng sắt kết hợp với 
3 phân khối lượng oxi. Công thức hóa học đơn giản của oxit sắt là công 
thức nào sau dây: 

A. FeO B. Fe 2 0 3 c. Fe 3 0 4 D. Fe0 2 . 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SÔ 

6 . Đáp số đúng: B 


160. Theo đầu bài ta 

CÓ: 

l/ 2 M ruSO( 

= 80 


y = 80 

CÓ X 

1 

2 

y 

1 

< 0 


Công thức phân tử của đồng oxit là CuO. 

7: Đáp sô đúng: B 

y.mol nguyên tử Fe và o = ã’ 9 - = 125 mol 
í -‘ 6.10 

Trong 0,25 mol sắt oxit có 1,25 mol nguyên tử Fe và o 

1 25 

Vậy trong 1 mol sắt oxit có = 5 mol nguyên tứ Fe và o. 

0,25 


Gọi công thức sắt oxit là Fe x O y : 


X + y = 5 

í. 


-> X < 2. 


Chi có một nghiệm X = 2 là phù hợp. Vậy công thức sát oxit L 
Fe 2 0 3 . 

8 . Đáp số đúng: c 

Đặt công thức 2 oxit là R,O x và R,Oy 
16x _ 22, 56 ’ 

2R ” 77,44 
16y 50,481 

2R “ 49,52 ! 

X = 1 —> y = 3,5 ; X = 2 -> y = 7 
Hai oxit đó là R 2 0 2 hay RO và R 2 Ot 
T rong phân tử RO, oxi chiếm 22,56% 

= __ R = 54,92 lả Mn 

R 77,44 


- = 0,286 

y 
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9. Đáp sô đúng: c 

Đặt công thức phân tử của hiđroxit là R(OH) x 
Gọi khỏi lượng mol cùa R là M K : Mr + 17x = 84 


Kẻ bảng: 

X 

1 

2 

3 


Mr 

61 

44 

27 


Không có kim loại có hóa trị I mà M = 64 
Không có kim loại có hóa trị II mà M = 44 . 

Vậy chỉ có nghiệm X = 3 và Mr = 27 là phù hợp. Kim loại đó là 

Al. 

Lưu ỷ: Trong các hiđroxit của kim loại, thì kim loại chí có hóa trị 
111 là cao nhất. 

10 . Đáp số đúng: A 

Phái tìm x: (24 X 3) + 95x = 262 -» X = 2. 

Muối có công thức Mg 3 (P 0 4 ) 2 

11. Đáp sô đúng: A 

Giả sử chât đem đốt là a gam. 


m.s = 

50a 

_i 

n s = 

50a 

a 

100 

T 

100x32 

" 64 

mo = 

50a 

—> 

n 0 = 

50a 

a 

100 

100x16 

_ 32 

£s = 
n 0 

a 

32 

a 

1 

“ 2 

4 CTHC 

: SO, 


12 . Câu trá lời đúng: c 

Nguyên tố X với H có công thức XH 2 -> X có hóa trị II 
Nguyên tố Y với C1 có công thức YC1 3 Y có hóa trị III 
Do đó công thức của X và Y là X 3 Y 2 . 

13. Đáp sô đúng: B 

- Đặt công thức phân tử của hợp chất là Ca x CyO z 

~ Lập tí lệ khôi lượng mỗi nguyên tô trong phân tử với thành 
phần phần trăm, rút ra X, y, z. 






















14. Đáp số đúng: B 

Vì nguyên tố có hóa trị II và oxi cũng có hóa trị II nên công thức 
hóa học của oxit gồm 1 nguyên tử của nguyên tố đó và 1 nguyên tử 
oxi. Oxi có nguyên tử khối là 16 đv.c. Ta lập luận như sau: 

16 đv.c bằng 20 % khối lượng của phân tử oxit. 

Gọi X đv.c là nguyên tử khối của nguyên tố đó, x bằng 80% khối 
lượng của phân tử oxit 

16 X 80 




X = 


20 


= 64 đvC 


Nguyên tố có nguyên tử khôi bằng 64 là Cu. 
15. Đáp số đúng: A 

Phân tử khôi của CUSO 4 . 5 H 2 O là: 250 đvC 
M (:uS o 4 .r,H a o = 250 e 

Trong 250 g muối CUSO 4 . 5 H 2 O có 64 g Cu 
Trong 25 kg muối CuS0 4 .5H 2 0 có X kg Cu 
64 X 25 


X = 


250 


= 6,4 (kg) 


95 


Lượng Cu thực tế cho vào đất: 6,4 X = 6,08 (kg). 

16. Đáp số đúng: B 

Mua phân đạm có lợi nhất là loại phân có ti lệ %N cao nhất. 

28 X 100% 


M NlllNƠ , = 80 %N = 


M (Nlw . t) = 60 -* %N = 
M 


80 

28 X 100% 
60 


= 35% 


= 46,6% 


'132- 21 , 2 % 


Như vậy bác nông dân nên mua phân đạm urê (NH 2 ) 2 CO là có lợi 
nhất vì tỉ lệ %N cao. 

17. Đáp sô đúng: D 


18. Câu trả lời đúng: / 

19. Đáp sỏ đúng:'À 

Gọi nguyên tử khối của kim loại là R 

Theo đầu bài ta có: — X 100% = 40% 

R + 60 

Giai ra ta có R = 40 (Ca) 

20 . Đáp sô đúng: B 

Đặt Công thức phân tử của oxit là M 2 0„ 

Kí hiệu M cũng là nguyên tử khối cua kim loại 


Ta có: 


2M 


16n 

lõ 


(100-30) 

Lập bảng biện luận ta có: 


M = 


56n 


n 

1 

2 

3 

M 

18,6 

37,33 

56 (Fe) 


(loại) 

(loại) 

(nhận) 


21 . Đáp số đúng: B. 

Cách 1: Giả sử công thức hợp chất là P x O y -‘ 
v _ 56,36 X 110 Q _ 43,64 X 110 

100x31 : y - 100x16 " đ ' 

Công thức hốa học cua hợp chất là P2O3. 

Cách 2: Tính ti lệ các chỉ số X, y 
- Công thức có dạng (P2O3L -> (31x2 + 16x3)n = 110 

22 . Câu trả lời đúng: c 

23. Đáp số đúng: A 

Hóa trị của kim loại là I. 

24. Đáp số đúng: c 

25. Đáp sô đúng: A. 

25,8% ứng với 16 đvC 

(100 - 25,8)% ứng với X đvC 


n = 1 
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X 


= 16 ; 74 ’- = 46 đvC 
■ 25,8 

Khối lượng của 2X = 46 đvC -> Nguyên tử khối của X = 23 (Na) 

26. Đáp sô đúng: B. 

17,65% ứng với 3 đv.c 

82,35% ứng với y đv.c 

82,35 X 3 , . A n 

V = — - = 14 đv.c 

16,75 

Nguyên tử khôi cua M ~ 14 đv.c. Vậy M là nitư (N) 

27. Đáp số đúng: B 

28. Đáp số đúng: A 

Cách 1: Đặt công thức phân tứ của X: Na x Oy. Ta có: 
23x _ 16y 62^ 

74,2 “ 25,8 ~ 100 

Giải ra ta có: X = 2; y = 1. 

Cách 2: Tìm số nguyên tử mỗi nguyên tố. 

62x25,8 

Số nguyên tử o = — 777 — = 1 

16 

62 X (1 00- 25,8) 

Số nguyên tứ Na = -- = 2 


Phân tử hợp chất có 2 nguyên tử Na và 1 nguyên tứ o. 

29. Đáp số đúng: B 

Số nguyên tử cacbon và oxi có trong phân tử họp chất 


8 _ _ _ _ x _ _ 42,6 . (100 - 42,6) 

Sô nguyên tử c : Sô nguyên tứ o = —-T- :-—- 

12 16 


681,6 

688,6 


30. Đáp sô đúng: c 
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Sô nguyên tứ sắt và oxi có trong phân tử họp chất: 

Sỏ nguyên tứ Fe : Sô nguyên tứ o - ~7 : 221 - ỊjjQ _ ị_ 

56 16 1680 3 

Phân tứ họp chất có 2 nguyên tứ Fe và 3 nguyên tư oxi. 


31. Đáp sô đúng: c 

32. Đáp sô đúng: B 

33. Đáp sô đúng: B 

34. Đáp số đúng: B 

35. Câu trá lời đúng: D. 

36. Câu trả lời đũi g: D. 

37. Câu trả lời đúng: c. 

38. Đáp số đúng: A. n H qj = 0,3 moi 

Gọi M cùng là nguyên tử khối cua kim loại, ta có công thức phân 
tư cua oxit kim loại là M 2 0 „. Phương trình phản ứng: 

M, 0 „ + 2 nHCl -> 2MCl n + nH 2 0 

1 mol 2 n mol 
o 

mol 0,3 mol 

2M + 16n 

Theo phương trình trên ta có: _A x ^ n - =0,3 => M = n 

2M + 16n ’ 0,6 


n = 1 => M = (loại) 

0,6 

09 4 

n = 2 => M = ^4 (loại) 

0,6 

n = 3 => M = 56 (Fe). Công thức phân tứ của oxit Fe 2 0 3 . 

39. Câu trả lời đúng: B. 

Đặt a là khối lượng tính bằng gam cua 1 đv.c 
Khối lượng của 1 nguyên tử H = l.a gam 
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Khối lượng của 1 nguyên tử o = 16.a gam. 

Gọi mu, mo là khối lượng lần lượt cùa các nguyên tố hiđro và 
nguyên tố oxi; n, m là số nguyên tứ hiđro, số nguyên tử oxi có trong 


Đặt công thức phán tứ cua đồng oxit là Cu x O y : 64x + 16y = 80 


Mặt khác: 


64 X 80 
80 ' 100 


=> X = 1 ; 


16y (100 - 80 ) 


80 


100 


=>y = 1. 


một lượng nước. Ta có: 

m M = n lạ = i n . = ị . Do đó: n = 16x j = ; 
m„ m 16a 16m 8 m 1x8 1 

Tỉ lệ sô nguyên tử các nguyên tô tạo thành nước là: . 


Công thức hóa học của oxit đồng là CuO. 

46. Đáp sô đúng: A. 

47 . Đáp số đúng: B. 

dx/H„ = 17 M\ = 17 X 2 = 34. 


40. Đáp số đúng: D. 
Mcu 0 = 80 ; 


m«„ 

M ru() 


64 

80 


4 

5 


m () 16 1 

80 = 80 ~ 5 


%Cu = 


ị X 100% = 80% ; %0 = l 
5 5 


X 100% = 20% 


41. Đáp số đúng: c. 

42. Đáp số đúng: c. 

43. Đáp số đúng: B. M Fe:)0) = ‘232g 


Gọi công thức của X là H x Sy, ta có tỉ lệ khối lượng: 

X _ 32y 34 

5,88 ~ 94,12 ' 100 

Giải ra ta có X = 2 và y = 1 . Công thức hóa học của X là H 2 S. 

48. Đáp số đúng: c. 

Theo đầu bài, trong các oxit của nitor cứ 7 gam N kết hợp với 16g 
0. Nghĩa là cho biết tỉ lệ khối lượng các nguyên tố m N : m 0 = 7 : 16 

Đặt công thức oxit của nitơ là N x Oy, ta có tỉ lệ khối lượng : 


Khối lượng Fe 3 0 4 có trong 1 tấn quặng = 


1 X 90 

100 


= 0,9 tấn. 


Trong 232 tấn Fe 3 Q 4 có 168 tấn Fe. 
Trong 0,9 tấn Fe 3 0.i có X tấn Fe 


X = 


°’ 9 1 - 8 = 0,6517 tấn. 
232 


14x : 16y = m K : m 0 = 7 : 16 

7 16_- _ . 

X : V = — : -*•” =s> X : y = 0,5 : 1 
14 16 

Sô nguyên tứ phải là sô nguyên nên: X : y = 1 : 2. 
Công thức hóa học của oxit là N0 2 . 

49. Đáp số đúng: A. 


44 . Đáp số đúng: B. 

Đặt công thức phân tử cùa hợp chất là Fe x O y : 
56x + 16y = 160 


Mặt khác: 


56x = (100 - 30) 
160 " 100 


=> x = 2 ; 


16y _ 30 
160 100 


Công thức phân tứ của oxit sắt là Fe 2 0 3 . 


45. Đáp số đúng: B. 


0.12 

n Mg = ; =0,005 mol 

8 24 

m 0 tham gia phán ứng với Mg: 0,20 - 0,12 = 0,08g 

no = = 0,005 mol. 

16 

Như vậy 0,005 mol nguyên tử Mg kết hợp với 0,005 mol nguyên 
ư O' Suy ra 1 nguyên tử Mg kết hợp với 1 nguyên tử o. Công thức 
° n giản của magie oxit là MgO. 
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50. Đáp số đúng: B. 

Cách 1: Giả sử công thức oxit sắt là Fe x O y 

Ta có tỉ lệ : 5 6 ^ x => X : y =. l a : * = 0,125 : 0,1875 = 1 : 1,5 

16y 3 56 16 

= 2:3 

’ Công thức hóa học đơn gián là Fe 2 0 3 . 

Cách 2: Theo đầu bài, ta có thê hiểu: cứ 7g Fe kết hợ với 3g oxi 
tạo ra oxit sắt: 

n Ke = = 0,125 mol 

56 

kết hơp với sô mol nguyên tứ oxi là ^ = 0,1875 mol. 

16 

Như vậy 1 mol nguyên tử Fe kết hợp với 1,5 mol nguyên tứ 0 (sô 
nguyên tử phải là số nguyên). Suy ra 2 nguyên tử Fe kết hợp với 3 
nguyên tử 0. Công thức hóa học đơn gián của oxit sắt là Fe 2 0 3 . 
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Vãn đề 3 

MOL - KHÔ! LƯỢNG MOL - THỂ TÍCH MOL 

CHẤT KHÍ 


I kiến thức cơ bản cần nhớ 

1 . Mol 

Mol là lượng chất có chứa N (6.10 23 ) ngưyên tứ hoặc phản tứ chất đó. 

2. Khối lượng mol 

Khối lượng mol cùa một chất là khối lượng của N nguyên tứ hoặc 
phán tử chất đó, tính bằng gam cớ số trị bằng nguyên tử khối cùa 
hoặc phân tử khối. 


3. Thể tích mol 

Thế tích mol của chất khí là thê tích chiếm bởi N phân từ chất 
đó. Ở điều kiện tiêu chuẩn, thê tích mol cua các chất khí đều bằng 
22,4 lít. 


4 . Sự chuyên đồi giừa sô niol chât (n), khối lượng chât (M) và khôi 
lượng (m), ta có công thức chuyến đối sau: 


m 

-. m 

5 

II 

3 

II 

M = — 

M 

n 


5. Chuyến đổi giừa sô mol chất khí (n) và thế tích chât khí (đktc) (V 
lít), ta có công thức chuyên đối .sau: 


V = 22,4 X n 



6. Tỉ khôi của chất khí 

Công thức tính ti khôi của: 


- Khí A dối với khí B: 

- Khí A đối với không khí: 




M^ 

M lt 

Ma 

29 
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LUYỆN TẬP 

1. a) 2,5 mol H là bao nhiêu nguyên tử H? 

b) 9.1 o 23 nguyên tử canxi là bao nhiêu gam Ca? 

c) 0,3 mol nước là bao nhiêu phân tử H 2 0? 

d) 4,5.10 23 phân tử H 2 0 là bao nhiêu mol H 2 0? 

Giải 

a) Số nguyên tử H là 2,5N nguyên tử; 

2,5 X 6.10 23 = 15.10 23 nguyên tứ 

9 10 a 

b) n Ca = ^ 7^77 = 1,5 (mol) ; 1,5 X 40 = 60 (g) 

6.10 

c) Số phân tử nước = 0,3N phân tứ; 

0,3x6.10 23 = 1,8.10 23 phân tứ . 

d) n IM , = = 0,75 (mol) 

2. Những nhận xét nào sau đây đúng: 

1. Mol là gồm 6.1 o 23 hạt vi mô. 

2. Mol là lượng chất chứa 6.1 o 23 hạt vi mô. 

3. Một mol bất kì chất nào đều chứạ 6.1 o 23 hạt vi mô của chất đó. 

4. Mol là lượng chất chứa 6.1 o 23 nguyên tử. 

5. Nguyên tử khối (phân tử khối) được tính theo đơn vị cacbon, còn 
khối lượng mol nguyên tủ (phân tử) có số trị đúng bằng nguyên tử khối, 
phân tử khối nhưng được tính bằng gam. 

6. Mol là lượng chất tính ra gam của N (6.10 23 ) hạt vi mô. 
A.1,2,3,4 B.1,2,3,6 c. 2, 3, 5 D.1,3,4. 

Hướng dẫn giải 

Dựa vào định nghĩa mọl và khối lượng mol đê xét. 

Câu trả lời đúng: c. 

3. Cán lấy bao nhiêu gam muối natri suntat (Na 2 S0 4 ) để có 
1,5.10 23 phân tử Na 2 S0 4 ? 
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A. 35g 


D. 36g 


B. 35,5g c. 40g 

Giải 

1.5.10- 3 _ ft0 _ , 

n .Nv,so, = = °- 25 mo1 

= d,25 X 142 = 35,5g 
Đáp số đúng: B 

4. a) Tìm khối lượng của 18.10 23 phân tử C0 2 . 

b) Tìm sô' mol H 2 0 có khối lượng 39,6 gam. 

c) Tìm số mol của 12.1 o 23 nguỳên tử Fe. 

Giải 

a) 6.10 23 phân tử CO -2 có khối lượng là 44 g 

18.10 23 phân tử CO -2 có khối lượng là X g 

18.10 2:i X 44 _ roo . , 

X = — „ -— = 132 (g) 

6.10 

b) n N;t , = ^ = 2,2 (mol) 

. . Số nguyên tử (hoặc phân tử) 

c) Ap dụng công thức: n = -—^— --- 

12.10 23 

n = ; —•-• = 2 (mol) 

6.10 


II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

5 . Cần lấy bao nhiêu gam oxi để có số phân tử bằng nửa số phân 
tử có trong 22g C0 2 ? 

A. 8g B. 8,5g c. 9g D. 16g 

6. Cho tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B 
dối với oxi là 0,5. Khối lượng mol của khí A là: 

A. 33 B. 34 c. 68 D. 34,5 

7. Hãy xác dịnh số mol, số phân tủ natri hiđroxit (NaOH) có trơng 
0,05dm 3 NaOH biết D = 1,2g/cm 3 . 
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A. 1,5 mol và 9.1 o 23 phân tủ 

B. 1 ,25 mol và 9.10 23 phân tử 
c. 2 mol và 12.10 23 phân tủ' 

D. 4,25 mol và 7.10 23 phân tử. 

8 . Cho biết 400 cm 3 một chất khí có khối lượng 1,143g. Khối lượng 
mol phân tử của chất khí đó là: 

A. 64g B. 64,01g c. 64,02g D. 70g 

9. Cho nhữnq khi sau: 0 3 , H 2 , N 2 , C0 2 , S0 3 , CH 4 , C 4 H 10 . Những khí 
trên, khí nào nặng hơn không khí 1,2 lán? 

A. H 2 , 0 3 , C0 2 , N 2 B. N 2i 0 3 , C0 2 , S0 3 , c 4 h 10 

c. CH 4 , 0 3 , S0 3 , C 4 H 10 D. 0 3 , S0 3 , C 4 H 10i C0 2 . 

10. Đựa vào nguyên tử khối và khối lượng mol nguyên tử, cho biết 
1 g lớn hơn bao nhiêu lấn so với dvC? 

A. 6.10 23 B. 3.10 23 c.5.9.10 23 D. 12.10 23 

11. Cho khối lượng của một sỏ chất nhu sau: 

a) 5,4g nước b) 17,55g natri clorua 

•c) 6,4g khỉ sunturo' d) 28g canxi oxit 

Khối lượng chất nào có số phân tử nhiều hơn? 

A. a B. c c. d D. b. 

12. Phải lấy bao nhiêu gam kim loại sắt để có số nguyên tử nhiều 

gấp 2 lần số nguyên tử có trong 8g lưu huỳnh. 

A. 29g B. 28g c. 28,5g D. 56g 

13. Cho 80g khí oxi và 66g khí cacbon đioxit. Nêu trộn cả 2 khôi 

lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) thì hỗn hợp thu 
được có thể tích là bao nhiêu lít ở điều kiện tiêu chuẩn? 

A. 89 lít B. 90 lít c. 89,6 lít D. 106 lít. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SÔ 

5. Đáp số đúng: A 

n ( .,, = =0,5 mol 

- 44 

Theo đầu bài đê có sô phân tử 0 2 = i sô phân tử CƠ 9 

2 

1 


Nghĩa là: n 0j = 


m () . = 


0,5 
12 

6 . Đáp sô đúng: B 
M„v 


32 = 8g 


d lt = = 0,5 M u = 0,5 X 32 = 16g 

n, 32 

M, 

d A = = 2,Í25 -> Ma = 16 X 2,125 = 34g 

li 16 , 

7. Đáp số đúng: A 

0,05dm * = õOcin 3 

m Na0H = 50 X 1,2 = 60g 

_ 60 _ n _ , 
n NaOII = 77 = 1.5 mo1 
40 

Số phân tứ NaOH = 1,5 X 6.10 23 = 9.10 23 phân tử. 

8 . Đáp sô đúng: B 

Khôi lượng cua 1 lít khí (ldm 3 ) tức là khối lượng riêng của chất 

khí bàng: iiíbAỌỌ = D. 

400 

Thay giá trị D vào công thức M = 22,4D ta có: 

M= 1,143x1000x22,4 = 64|0l8 


400 


9. Đáp sô đúng: D 


48 . 44 

d <>: =77* 1,65 ; d ( . ( . = ^ = 1,52 

kk 29 u \k 29 

d„„, . = = 2,76 ; d N = §? = 0,96 

kk kk 
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10. Đáp số đúng: A 

Theo nguyên tử khôi ta có: 

1 nguyên tử H cỏ khối lượng băng 1 đvC 
N nguyên tử H có khối lượng bằng 1 đvC X N = lg 

Ị?nt ra: = N -» 1 gam lớn hơn N lần so với đvC 

■ lđvC 

Nghĩa là 1 gam lớn hơn 6.10 23 lần 1 đvC 

11 . Đáp số đúng: c 

n u 2 <> = 0,3 m °l > n Naci = 0,3 niol ; n S( j 2 = 0,1 mol 
n Ca o = 0,5 mol 

Số mol CaO nhiều hơn cả nên số phân tử cùng nhiều hơn 
0,5 X 6.10 23 = 3.10 23 phân tử. 

12 . Đáp số đúng: B 

k 

n« = Tr = 0,25 mol 
s 32 

Sô nguyên tử s = 0,25 X 6.10 23 = 1,5.10 L3 

Số nguyên tử Fe cần lấy: 1.5.10 23 X 2 = 3.10 23 nguyên tử. 

3.10 23 1 

2 


Số mol Fe = 


6.10 

1 


Si 


mpe cần lấy = ^ X 56 = 28g 
13. Đáp số đúng: c 

n (), = 1^ = 2 > 5 mo1 ; n n >* = n = 1 ’ 5 mo1 

Via = (2,5 + l,5)x22,4 = 89,6 lít 
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Vấn đề 4 

MỘT SÔ ĐỊNH LUẬT HÓA HỌC cơ BẢN 
CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC TÍNH THEO 
PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 


I. KIẾN THỨC Cơ BÀN CẨN NHỚ 

1. Phân biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hóa học 


Hiện tượng vật lí 

Hiện tượng hóa học 

- Khi chât đổi về trạng thái, hay 
hình dạng. 

- Không có chất mới nào sinh ra. 

- Khi có sự biến đổi từ chất này 
thành chất khác. 

- Hiện tượng trong đó có sinh ra 
chất mới. 


2. Phản ứng hóa học 

* Định nghĩa: 

- Phản ứng hóa học là quá trình làm biến đổi chất này thành 
chất khác. * 

I - Trong phản ứng hóa học, liên kết giữa các nguyên tử thay đổi. 

- Các phản ứng hóa học có thế xảy ra: 

A + B -> c + D ; A + B c ; A -> c + D. 


3. Các loại phản ứng hóa học 



Phản ứng hóa hợp 

Phản ứng phân hủy 

Định nghĩa 

Là phản ứng hóa học 
trong đó có một chất mới 
được sinh ra từ hai hay 
nhiều chất ban đầu. 

Là phản ứng hóa học trong 
đó từ một chất sinh ra 
nhiều chất mới. 

Ví dụ 

- 

Fe + s FeS 

4P + 50, -> 2P,0 5 

CaC0 3 —-—> CaO + C0 2 
2HgO —► 2Hg + 0 2 
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Phản ứng thể 

Phản ứng oxi hóa khử 

Định 

nghĩa 

Là phản ứng hóa học giữa 
đơn chất và hợp chất, trong 
đó nguyên tử của đơn chất 
thay thế nguyên tử của một 
nguyên tô trong hợp chất. 

Là phản ứng trong đó xảy ra 
đồng thời sự oxi hóa và sự 
khử. Chất oxi hóa là chất 
nhường oxi cho chất khác. 
Chất khử là- chất chiếm oxi 
của chất khác. 

Ví dụ 

Fe + 2HC1 -► FeCl 2 + H 2 

Mg + CuS0 4 MgS0 4 + Cu 

H, + CuO H,0 + Cu 

Sự oxi hóa hiđro. Sự khứ 
CuO. 


4. Một số định luật hóa học cơ bản 



Định Luật thành phần 
không dổi 

Định luật bảo toàn' 

■ khối lượng 

Nội 

dung 

Một hợp chất, dù điều 
chê bằng bất kì cách 
nào cũng luôn luôn có 
thành phần không đổi 
về khối lượng. 

Các chất Các chât 

tham gia y tạo thành 

Tổng khối Tổng khối 

lượng chất = lượng chất tạo 

tham gia thành 

ững 

dụng 

Dựa vào tỉ lệ khối,lượng 
giữa các nguyên tô cấu 
tạo nên một chất là 
không đổi -> ti số 
nguyên tử không đôi -> 
lập công thức hóa học 
của chất đó. 

Tính khối lượng của các 
chất tham gia phán ứng 
hay chất tạo thành sau 
phán ứng. 

. 

: 


5. Phương trình hóa học 

- Cho biết công thức hóa học các chất tham gia và chât tạo thành 
trong phản ứng hóa học. 

- Cho biết tỉ lệ sô phân tứ chất tham gia và chất tạo thành trong 
phản ứng hóa học. 
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Lựu ý khi lập phương trinh hóa học: 

• Viết đúng công thức hóa học của các chất tham gia và chất tạo 


thành. 


• Chọn hệ sô phân tử sao cho số nguyên tứ của mỗi nguyên tố ở 
hai vê đều bằng nhau. Cách làm như sau: 


+ Nên bắt đầu từ những nguyên tố mà số nguyên tử có nhiều và 
không bằng nhau. 

+ Trường hợp số nguyên tứ của một nguyên tố ớ vế này là số chắn 
và ỏ' vê kia là số lẻ thì trước hết phải đặt hệ số 2 cho chất mà số 
nguyên tứ là số lẻ, rồi tiếp tục đặt hệ số cho phân tử chứa số nguyên 
tứ chần ớ vế còn lại sao cho sô nguyên tử của nguyên tố này ở hai vế 
bằng nhau. 

Ví dụ: Lập phương trình hóa học cùa phản ứng có sơ đồ sau: 


AI + 0, — A1 2 0 3 

Bước 1 : Đặt hệ số 2 trước công thức AI2O3, như vậy số nguyên tử 

oxi ớ vê trái .là 6 nguyên tử, nên hệ số cùa phân tử oxi là 3. 

I _ . , . * 

Bước 2: Cân bang số nguyên tử AI đê hai vê của phương trình là 

bằng nhau. Phương trình sau khi cân bằng như sau: 

4AI + 30, -> 2A1,0 3 

+ Trong trường hợp phân tử có 3 loại nguyên tố thì thường số 
nguyên tử cua 2 loại nguyên tố kết hợp thành một nhóm nguyên tử, ta 
coi cả nhóm tương đương với một nguyên tố. 

Ví dụ: Lập phương trình hóa học của phản ứng có sơ đồ sau: 

AI + H,SO,| — A1 2 (S0 4 ) 3 + H 2 

• Nhóm (SO4) tương đương như một nguyên tố. , 


• Vậy nhóm (SO4) có nhiều nhất và lại không bằng nhau ở 2 vê, 
nên ta. cân bằng trước, đặt hệ sô 3 trước phân tử H2SO4, sau đó cân 
bằng sô nguyên tứ H và sau cùng là sô nguyên tứ Ai. Phương trình sau 
khi cân bằng như sau: 


2AI + 3H 2 S0 4 -► A1 2 (S0 4 ) 3 + 3H 2 T 


- Trong quá trình cân bậng không được thay đổi các chỉ sô 
nguyên tử troìig các công thức hóa học. 
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Những điểm, cần lưu ỷ khi giải các bài tập tính theo 
phương trình hóa học (PTHH): 

- Sử dụng thành thạo công thức liên hệ giữa số mol, khối lượng, 
khối lượng moi, thể tích và thế' tích 1 mol ở đktc m = n.M ; n = ^ ; 

V 

n = ——7 . 

22,4 

Trong đó: m là khối lượng (tính bằng gam) của một lượng nguyên 
tố hay một lượng chất nào đó; n là số mol; M là khối lượng mol 
(nguyên tử, phân tử ...) 22,4 lít là thể tích mol khí ở đktc, V là thể 
tích khí ở đktc. 

- Lập phương trình hóa học. 

• Viết đúng CTHH của các chất tham gia và chất tạo thành. 

• Chọn hệ số phân tử sao cho số nguyên tử của mỗi nguyên tố ở 
hai về đều bằng nhau. 

- Từ PTHH nhất thiết phải rút ra tỉ lệ sô mol của chất cho biêt 
và chất cần tìm. 

1) Trong những bài toán tính theo công thức và phương trình hóa 
học, khi chỉ biết lượng của một trong các chất tham gia hoặc tạo 
thành trong phản ứng là có thể tính được lượng của chất còn lại. 

Lượng các chất có thê’ tính theo mol, theo khối lượng là gam, 
kilogam, tấn, hoặc theo thê tích là mililít hoặc lít hoặc m 3 . 

Lời dặn: Tất cả các bài toán này đều tính theo cách lập quy tắc 
tam suất tỉ lệ thuận. 

a) Bài toán tính theo sô moi 

Cho 32,5g Zn tác dụng vừa đủ với dung dịch HC1, tính thế tích 
khí hiđro sinh ra (đktc). 

QO K 

GIẢI: n Zn = ^ = 0,5 (mol) 

Zn + 2HC1 -* ZnCl 2 + H 2 t 
1 mol 2 mol 1 mol 
0,5 mol 0,5 mol 

V Hj = 0,5 X 22,4 = 11,2 (lít) 


Phương trình phản ứng: 
Thqp phương trình: 
Theo đầu bài: 
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Chú ý: 

Nếu đầu bài yêu cầu tính lượng chất ra gam hoặc thể tích ra ml, 
lít thì các em cứ tính theo mol, sau đó đôi kết quả mol ra khối lượng 
hoặc thế tích. 

- Nếu đầu bài cho dữ kiện lượng chất theo khôi lượng hoặc theo s 
thê tích mà hỏi kết quả là mol thì nên đổi khối lượng hoặc thề tích ra 
mol rồi tính. 

b) Bài toán tính theo khối lượng lù kg, tấn và thể tích là m 3 ... 

Với loại bài toán này không nên tính toán theo sô mol như dạng 
a) ở trên, mà tính theo khối lượng hoặc thê tích tương ứng với yêu cầu 
dề bài. 

Ví dụ 1: Đê khử độ chua cua đất bằng CaO (vôi sống), người ta 
nung 10 tấn đá vôi trong lò vôi. Tính khối lượng CaO tạo thành. Coi 
hiệu suất phản ứng là 100%. 

GIẢI: CaC0 3 —> CaO + C0 2 

Theo phương trình: 100 g 56 g 

Theo đầu bài: 10 tấn X tấn 

_ 10x56 _ 

X = — - — 7 — = 5,6 (tân) 

100 

Ví dụ 2: Cho 10m 3 khí oxi nguyên chất cháy hết với cacbon. Tính 
thế tích khí C0 2 thu được. Các thê tích khí đều đo ở đktc. 

. GIẢI: Phương trình phản ứng: 

c + 0 2 -> C0 2 

Theo phương trình cứ: 22,4 lít 22,4 lít 

Theo đầu bài: 10 m 3 -4 y m 3 

10x22,4 3 

y = — " = 10 (m ) 

3 22,4 

2) Trường hợp gặp bài toán cho biết lượng của cả hai chất tham 
sia và yêu cầu tính lượng chất tạo thành. Trong sô hai chất tham gia 
phản ứng sẽ có một chất phản ứng hết, chất kia có thề phản ứng hêt 
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hoặc dư. Lượng chât tạo thành tinh theo lượng chát nào phản ứng hết, 
do đó phải tìm xem trong hai chát cho biết, chất nào phán ứng hết. 

Ví dụ: Cho 50g dung dịch NaOH tác dụng với 36,õg dung dịch 
HC1. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng. 

50 , __ . _ 36,5 , , ,, 

GIAI: n Na0H = 77 = 1,25 moi ; n H ci =» 7 - 7-7 = 1 (mol) 

40 36,5 

Phương' trình phản ứng: NaOH + HC1 —> NaCl + H 2 0 
Theo phương trình: 1 mol 1 mol 

Theo đầu bài: 1,25 mol 1 mol 1 mol 

Sô mol NaOH dư nên tính khối lượng muối theo HC1: 
m Na ci = 1 X 58,5 = 58,5 (g) 

Chú ý: Nếu đầu bài cho dữ kiện chất tham gia hoặc chất tạo 

thành tính bằng mol mà kết quả lại yêu cầu tính bằng gam hoặc lít 

thì không thế đặt quy tắc tam suất như trên mà phải đối mol ra khối 
lượng (gam) hoặc ra thế tích lít hoặc (dm 3 ). Nếu không bài toán sẽ sai 
hoàn toàn, ví dụ như bài toán sau: 

Cho 0,5 mol H '2 tác dụng vừa đủ với 0-2 đế tạo nước. Tính thề tích 
0 2 cần (ở đktc). 

2H 2 + 0 2 -> 2H 2 0 

2 mol cần 1 mol 

0,5 mol X lít 


0,5 X 1 

X = -7-— = 0,25 lít. Kết quả sai hoàn toàn. Vậy phải tính X ra 


mol sau đó nhân với 22,4. 


6. Tính hiệu suất phản ứng 


Thực tế do một số nguyên nhân chất tham gia phản ứng không 
tác dụng hết, nghĩa là hiệu suất dưới 100 %. Người ta có thê tính hiệu 
suất phản ứng như sau: 


a) Dựa vào một trong các chất tham gia phản ứng: 
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X 100% 


| ; Công thức tính: 

y _ Lượng thực tế đà phan ứng 
Lượng tông số đà lấy 

b) Dựa vùp một trong các chất tạo thành: 

I Công thức tính: 

t . Lượng thực tê thu được ■ 100% 

11 Ve — — -— 1 —--— -— —--— - 

Lượng thu theo lí thuyêt (theo pt phản ứng) 

LUYỆN TẬP 

1. Các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào có sự biến đổi hóa học: 

a) Sự tạo thành một lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng. 

b) Sự tạo thành chất bột màu xám khi nung nóng bột sắt với lưu 
huỳnh. 

c) Một lá đồng bị nung nóng, trên mặt đổng có phủ một lớp màu 

đen. 

d) Rượu để lâu trong không khí thường bị chua. 

e) Đèn tín hiệu chuyển từ màu xanh sang màu đỏ. 
g) Mặt trời mọc, sương bắt đấu tan. 

A. a. b, g, e B. a, b, c, d c. a, c, g, d, e D. a, d, e, g 

Hướng dẫn giải 

a) Sự tạo thành một lớp mỏng màu xanh trên mâm đồng là hiện 
tượng hóa học vì có sự tạo thành chất mới màu xanh (muôi đồng) mà 
không phái màu đỏ (Cu) ban đầu. 

b) Sự tạo thành chất bột màu xám khi nung nóng bột sắt với lưu 
huỳnh là hiện tượng hóa học vì có sự tạo thành chất mới màu xám. 

Sắt + lưu huỳnh —> bột màu xám 

Fe + s — > FeS 
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c) Một lá đồng bị nung nóng là hiện tượng hóa học vì tạo thành 
chất mới màu đen (đồng oxit); lá đồng ban đầu là đồng 
màu đỏ. 

d) Rượu đế hở lâu ngày trong khống khí thường bị chua là có sự 
biến đôi hóa học: Đà xảy ra sự biến đôi rượu thành dấm (có vị chua là 
axit axetic CH3COOH). 

Câu trả lời đúng: B 

2 . Xét các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào là hiện tượng vật lí, 
hiện tượng hóa học? 

a) Cho vôi sống (CaO) hòa tan vào nước. 

b) Đinh sắt để lâu ngoài không khí bị gỉ. 

c) Cồn để trong lọ không kín bị bay hoi. 

d) Dây tộc trong bóng đèn điện nóng và sáng lên khi dòng diện 
chạy qua. 

(1) Hiện tượng vật lí là: • 

A. a, d B. c, b c. b, d D. c, d. 

(2) Hiện tượng hóa học là: 

A. b, d B. a, b c. a, d D. a, c. 

Giải 

( 1 ) Câu trả lời đúng: D 

( 2 ) Câu trá lời đúng: B 

3 . Khi chiên mỡ có sự biến đổi như sau: 

a) Trước hết một phần mỡ bị chảy lỏng. 

b) Đun nhỏ lửa dể chiên. 

c) Đun quá lửa mỡ sẽ khét. 

Trong các giai đoạn trên, giai đoạn nào có sự biên đổi hóa học? 

A. a B. a, c c. c D. a, b, c. 

Giải 

Khi chiên mỡ, mõ' bị chảy lòng, giai đoạn này không có sự biến 
đối hóa học vì không sinh ra chất mới mà chỉ là sự thay đối trạng 
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thái. Khi đun quá lứa có mùi khét, giai đoạn này có sự biến đôi hóa 
hoc vì mờ đã biến đổi thành than và các khí khác. 

Câu trả lời đúng: c 

4 . Những hiện tượng sau, hiện tượng nào là hiện tượng hóa học? 

a) về mùa hè thức ăn thường bị thiu. 

b) Đun dường, đường ngả màu nâu rồi đen đi. 

c) Các quả bóng bay trên trời rồi nổ tung. 

d) Cháy rừng ô nhiễm rất lớn cho môi trường. 

e) Nhiệt độ Trái Đất nóng lên làm băng ở hai cực Trái Đất tan dần. 

A. a, b, d B. a, b, c, e C. b, c, d D. a, b, e 

Giải 

Câu trả lời đúng: A 

5 . Để điểu chế nhôm suntua, người ta đem nung trong không khí 
hỗn hợp gổm 27g nhôm và 60g lưu huỳnh. Sau khi phản ứng kết thúc 
chỉ thu dược 75g sản phẩm phản ứng. Điều đó có mâu thuẫn với định 
luật bảo toàn khối lượng không? 

Giải 

2A1 + 3S A1 2 S 3 

54g 96g 150g 

27g -)> 48g -> 75g 

Khối lượng s dư: 60 - 48 = 12g 

Theo phương trình phán ứng cứ 27g AI khi phản ứng hoàn toàn 
với s thì cần 48g s. Vậy tạo ra 75g sản phẩm là hoàn toàn phù hợp 
với định luật bảo toàn khối lượng. 

6. Khi cho kẽm tác dụng với axit clohidric, khối lượng của kẽm 
clorua tạo thành nhỏ hơn khối lượng của kẽm cộng với khối lượng axit 
đã tham gia phản ứng. Hãy giải thích xem kết quả thu được trên có phù 
hợp với định luật bảo toàn khối lượng không? 

Giải 

Phù hợp với định luật bảo toàn khôi lượng vì: 
m Zn + m H ci = m Zn(:li + m llíT do đó tất yếu 

m Znl .| 2 < m Zn + mnci 
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II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỤ GIẢI 

‘ 7 . Trên hai đĩa cân để hai cốc đựng dung dịch HCI (cốc 1) và 
H2SO4 (cỗc 2 ) sao cho cân ở vị trí thăng bằng. Cho vào cốc 25g 
CaC0 3 , rồi cho vào cốc 2 a gam AI. Cân vẫn ở vị trí thăng bằng. 

Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn theo phương trình: 

CaC0 3 + HCI -> CaCI 2 + C0 2 T + H 2 0 
AI + H 2 S0 4 -> AI 2 (S0 4 ) 3 + H 2 T 

a là giá trị nào sau đây: 

A. 17,75g B. 15,75g C. 15g D.31,5g 

8. Đốt cháy hoàn toàn 0,74g chất rắn X cần 1,12dm 3 không khí 
chứa 20% thể tích 0 2 . sản phẩm dốt cháy gồm 224cm 3 C0 2l . 0,53g 
Na 2 C0 3 và H 2 0. Biết thể tích các khí đo ở điểu kiện tiêu chuẩn. 

A có công thức phân tử don giản là: 

A. C 3 H 2 0 4 Na 2 B. C 3 H 2 0 2 Na 2 c. C 3 H 2 0 3 Na 2 

D. C 2 H 4 0 4 Na 2 . 

9 . Cho các phương trình phản ứng đốt cháy sau: 

1. Chât A + 0 2 —> C0 2 + H 2 0 

Chất A do các nguyên tố C, H, o hoặc c, H. 

2. Chat B + 0 2 C0 2 

Chất B gồm các nguyên tố C, o hoặc C. 

3. Chât C + 0 2 —> S0 2 + H 2 0 

Chất C gồm các nguyên tỏ' H, s và o. 

4. Chât D + 0 2 —> C0 2 + H 2 0 + N 2 

Chất D gồm các nguyên tố c, H, o và N 

5. Chất E + 0 2 S0 2 

Chất E là nguyên tố s 

Dựa vào sản phẩm đốt cháy trong các phương trình trên để suy 
luận thành phần nguyên tố tạo nên các chất có đúng vổi định luật bảo 
toàn khối lượng không? 
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A. 1 , 2,3 B. 2 , 3, 4 c. 1,2, 5 D. 1,2, 3, 4. 

10 . Cho 65g kim loại kẽm tác dụng với axit clohiđric cho 136g 
ZnCI 2 và giải phóng 22,4 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng axit HCI cần 
dùng là A: 

A. 73g B. 72g C. 36,5g D.71g 

11 . Cho 8,4g bột sắt cháy hết trong 2,24 lít khí oxi tạo ra oxit sắt từ 
(Fe 3 0 4 ). Khối lượng oxit sắt từ tạo thành là: 

A. 11,4g B. 11,6g c. 12g D. 20g 

12. Bột nhỏm cháy theo phản ứng: 

Nhôm + khí oxi -> Nhôm oxit (Al 2 0 3 ) 

Cho biết khối lượng nhôm dã phản ứng là 54g và khối lượng nhôm 
oxit sinh ra là 102g. Vậy thể tích oxi đã dùng là thể tích nào sau đây? 

A. 33 lít B. 34 lít c. 33,6 lít D. 40,6 lít 

13 . Khi dốt cháy 1 mol chất Y cần 6,5 mol 0 2 và thu được 4 mol 
C0 2 và 5 mol H 2 0. Chất Y có công thức phân tử nào sau đây: 

A. C 4 H 10 B. C 4 H 8 c. C 4 H 6 D. C 5 Hi 2 . 

14 . Đốt cháy m gam chất M cần dùng 4,48 lít 0 2 thu được 2,24 lít 
C0 2 và 3,6g H 2 0. Biết thể tích các khí đo ở điểu kiện tiêu chuẩn. Khối 
lượng m là: 

A. 2,6g B. 1,5g c. 1,7g D. 1,6g 

15 . Đốt cháy 16g chất X cần 44,8 lít 0 2 (đktc) thu được khi C0 2 và 
hơi nước theo tỉ lệ số mol 1 : 2. Khối lượng C0 2 và H 2 0 lần lượt là: 

A. 44g và 36g B. 22g và 18g 

c. 40g và 35g D. 43g và 35g 

16 . Nung hỗn hộp gồm 2 muối CaC0 3 và MgC0 3 thu dược 76g hỗn 
hợp 2 oxit (MgO v,à CaO) và 33,6 lít khí C0 2 (đktc). Hãy tìm khối lượng 
hỗn hộp ban đầu: 

A. 140g B. 142g c. 141g D.242g 

17 . Cho hỗn họp 2 muối A 2 S0 4 và BS0 4 có khối lượng 44,2g tác 
dựng vừa dủ vói dung dịch BaCI 2 thì cho 69,6g kết tủa BaS0 4 . Khối 
lLÍ 0ng 2 muối tạo thành là khối lượng nào sau đây? 
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A. 36g B. 35,7g c. 36,7g D. Tất cả đều sai. 

18. Cho 27 gam AI tác dụng với dung dịch axit suníuric (H 2 SO 4 ) thu 
được 171 gam muôi nhôm suníat (AI 2 (S0 4 ) 3 ) và 33,6 lít khí hiđro (đtkc), 
Khối lượng axit sunturic đã dùng là: 

A. 146g B. 147g c. 148g D. 247g 

19. Cần bao nhiêu cacbon oxit tham gia phản ứng với 160 tấn 
Fe 2 0 3 ? Biết rằng sau phản ứng có sắt và khí cacbonic tạo thành. 

A, 83,5 tấn B. 85 tấn c. 84 tấn D. 104 tấn. 

20. Người ta điều chế vôi sống (CaO) bằng cách nung đá vôi 
(CaC0 3 ). Lượng vôi sòng thu được từ 1 tấn dá vôi có chứa 10% tạp chất 
là 0,45 tấn. Hiệu suất phản ứng là: 

A. 89% B. 90% c. 98% D. 89,28% 

21. Khi cho khí S0 3 hợp nước cho dung dịch H 2 S0 4 , biết hiệu suất 
phản ứng là 95%. Khối lượng H 2 S0 4 thu được khi cho 40g S0 3 hợp 
nước là: 

A.46kg B. 47kg c. 80kg D. 56,55kg 

22. Đốt cháy 6,2g photpho trong bình chứa 6,72 lít oxi (đktc). Hãy 
cho biết sau khi cháy: 

Photpho hay oxi, chất nào còn thừa và khối lượng là bao nhiêu? 

A. Photpho thừa 2g B. Oxi thiếu 

c. Photpho thiếu D. Oxi thừa 1,6g 

23. Trong phòng thí nghiệm người ta điều chế khí hidro bằng cách 
cho Zn tác dụng với axit clohiđric HCI theo so đồ sau: 

Kẽm + axit clohidric -> kẽm clorua + khí hidro 

Nếu cho 13g Zn tác dụng hết với dung dịch HCI 0,4M thì thể tích 
khí hidro thu được là bao nhiêu? 

A. 3 lít B. 3,3 lít c. 3,36 lít D. 5,36 lít 

24. Trong giờ thực hành thí nghiệm, một em học sinh dốt cháy 3,2 

gam lưu huỳnh trong 1,12 lít oxi (đktc). Vậy theo em lưu huỳnh cháy hết 
hay còn dư? 

% 
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A. LƯU huỳnh dư B. Oxi thiếu 

c. Lưu huỳnh thiếu D. Oxi dư. 

25. Đốt cháy 3,1 gam photpho trong không khí thì thu dược bao 
nhiêu gam P2O5? Nếu thu dược 5 gam P 2 O s thì hiệu suất phản ứng là 
bao nhiêu? 

A. 70% B. 69,42% c. 70,42% D. 90% 

26. Phân, đạm urê CO(NH 2 ) 2 được điều chế theo phương trình: 

C0 2 + 2NH 3 — eO(NH 2 ) 2 + H 2 0 

Nếu cho khí C0 2 tác dụng với 134,4 lít khí NH 3 (đktc) ở nhiệt độ, áp 
suất cao, có xúc tác thì thu được 115,60g urê. Vậy hiệu suất phản ứng 
là: 

A. 64% B. 65,22% c. 64,22% D. 84%. 

27. Trong các phản ứng hóa học sau, phản ứng nào là phản ứng 
hóa hợp, phản ứng phân hủy, phản ứng oxi hóa khử, phản ứng thế? 

1.2HgO —-il—> 2Hg + 0 2 

2. 2Fe + 3CI 2 -> 2FeCI 3 

3. Fe + 2HCI -> FeCI 2 + H 2 Í 

4. CaC0 3 —tl_> CaO + C0 2 T 

5. Fe + CuS0 4 —> FeS0 4 + Cu 

6. c + 0 2 —> C0 2 

7. Fe 2 0 3 + 3CO -> 2Fe + 3C0 2 

8. 4Fe + 30 2 -> 2Fe 2 0 3 

9. C0 2 + 2Mg -» 2MgO + c 

10. Fe 3 0 4 + 4H 2 —> 3Fe 4* 4H 2 0 

a) Phản ứng hóa hợp là: 

Ai. 2, 6, 8 A 2 . 2,6, 7,8, 9 

A 3 . 2, 6,8,10 A 4 . 1,4, 5, 6, 8, 9 

b) Phản ứng phân hủy là: 


B,. 1,2, 7, 9 B 2 . 4, 5, 6, 10 

B 3 . 1,4 B 4 . Tất cả đều sai. 
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c) Phản ứng thế là: 

Ci.3,5, 6, 9 c 2 . 3, 5 

c 3 . 1,2,3, 6, 9 c 4 , 2, 3, 4, 8, 9 

d) Phản ứng oxi hóa - khử là: 

D,. 1, 2, 3, 7, 10 D 2 . 1,3, 5,7, 9 
D 3 . 7, 9, io D 4 . 2, 3, 5,7, 8 

28. Lấy cùng một lượng Kcl0 3 và Kmn0 4 để điều chế khí oxi, chất 
nào cho nhiều khí oxi hon? 

A. KMn0 4 B. KCI0 3 c. KMn0 4 và KCI0 3 ' 

29. Có một hỗn hợp gồm 60% Fe 2 0 3 và 40% CuO (về khối lượng). 
Người ta dùng H 2 (dư) để khử 20 gam hỗn họp đó. Khối lượng Fe và 
khối lượng Cu thu dược sau phản ứng lần lượt là: 

A. 8,4g và 6,4g B. 8,2g và 6,2g 

c. 8g và 6g D. Tất cả đều sai. 

30. Nhôm tác dụng với axit suníuric H 2 S0 4 theo so' đồ sau: 

Nhôm + axit sunturic nhôm suntat + khí hidro 

Cho 10,08 gam nhôm vào dung dịch có chứa 0,5 mol H 2 S0 4 thì thê 
tích khi hiđro thu được sẽ là: 

A. 22,4 lít B. 56 lít c. 11,2 lít D. 6,72 lít. 

31. Khi oxi hóa 6,35g một kim loại, người ta thu được 7,95g oxit, 
còn khi khử 1g oxit kim loại đó thì tạo nên 0,797g kim loại. Hỏi các sô 
liệu này có phù họp định luật thành phần không đổi không? 

A. Phù hợp B. Không phù hợp. 

32. Cho 112g Fe tác dụng với dung dịch axit clohiđric (HCI) tạo ra 
254g sắt (II) clorua (FeCI 2 ) và 44,8 lít (đktc) khí hiđro bay lên. Khối 
lượng axit clohidric đã dùng là: 

A.146g B.156g c. 78g D. 200g. 

Hãy chọn đáp số đúng. 

33. Đốt 58g khí butan (C 4 H 10 ) cần dùng 145,6 lít khí oxi và tạo ra 
90g hối nước và khí cacbonic (C0 2 ). Khối lưdng co 2 sinh ra là: 

A. 98g B. 176g c. 200g D.264g. 
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34. Khi nung canxi cacbonat (đá vôi CaC0 3 ), người ta thu được 
canxi oxit (vôi sống CaO) và khí cacbonic (C0 2 ). 

Nếu nung 5 tấn canxi cacbonat sinh ra 2,2 tấn khí cacbonic và 
canxi oxit. Khối lượng canxi oxit sinh ra là: 

A. 1,4 tấn B. 3,2 tấn c. 2,8 tấn D. 5,6 tấn. 

35. Người ta dùng 490kg than dể đốt lò chạy máy. Sau khi lò nguội, 
thấy còn 49kg than chưa cháy. Hiệu suất của phản ứng là: 

A. 89% B. 90% c. 95% D. 85%. 

36. Người ta dùng quặng boxit (hàm lượng Al 2 0 3 trong quặng là 
40%) để sản xuất AI theo phưong .trình phản ứng sau: 

2AI 2 0 3 > 4AI + 30 2 

Để có được 4 tấn nhôm nguyên chất cần khối lượng quặng là bao 
nhiêu? (biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 90%). 

A. 20,9 tấn B. 21 tấn c. 20,8 tấn D. 20,975 tấn. 

37. Sắt tác dụng với axit suníuric loãng H 2 S0 4 theo so đồ sau: 

Sắt + axit sunturic -» sắt (II) suntat + khí hiđro 

Cho 5,6g sắt tan hoàn toàn vào dung dịch có chứa 0,2 mol H 2 S0 4 
thì thể tích khí hidro thu được sẽ là: 

A. 2,24 lít B. 5,04 lít c. 3 lít D. 7,72 lít. 

38. Trong nông nghiệp người ta có thể dùng đổng (II) suntat như 
một loại phân bón vi lượng để bón ruộng, làm tăng năng suất cây trồng. 
Nêu dùng 8 gạm chất này thì có thể dua vào đất bao nhiêu gam nguyên 
tố đồng? 

A. 6,4g B. 3g c.3,15g D. 3,2g 

39. Cáu khẳng định sau dây gồm hai phần: 

“Trong phản.ứng hóa học chỉ diễn ra sự thay đổi liên kết giữa các 
nguyên tử (I), nên tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng được 
bảo toàn (II)”. Hãy chọn phưong án trả lời đúng trong số các phưong án 
sau đây: 

A. I đúng, II sai. 

B. I sai, II đụng. 

c. I và II đúng, Ý I giải thích II. 

D. I và II đúng. Ý I không giải thích II. 
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40. Không khí là một hỗn hợp khí gồm hai khí chủ yếu là 0 2 và N 2 . 
Oxi chiếm khoảng 20% về thể tích. Hãy xác định tỉ lệ về khối lượng Oj 
trong không khí. 

A. 22% B. 23% c. 22,22% D. 32,32%. 

41. Tính khối lượng vôi tôi Ca(OH) 2 thu được khi cho 29,4 tạ vôi 
sống CaO vào nước. Biết rằng vôi sống CaO chúa 5% tạp chất. 

A. 36 tạ B. 36,9 tạ c. 36,8 tạ D. 46,9 tạ. 

42. Đốt cháy một hỗn hợp bột Fe và Mg trong đó Mg có khối lượng 
là 0,96g cần dùng 1344cm 3 khí oxi (ở đktc). Thành phần phần trăm của 
Fe và Mg trong hỗn hợp là: 

A. 77% và 23% B. 60% và 40% 

c. 77,78% và 22,22% D. 67,78% và 22,22%. 

43. Nung nóng hỗn hợp gồm 4,4g bột Fe và 3,2g bột s trong ống 
nghiệm đậy kín. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng FeS 
dược tạo thành là: 

A.7g B. 7,04g c. 8,04g D. 18g. 

44. Cho 8,125g Zn tác dụng với dung dịch loãng có chứa 18,25g 
axit clohiđric HCI. Thể tích khí H 2 (ở đktc) sinh ra là: 

A. 2,8 lít B. 2,75 lít c. 2,81 lít D. 3,85 lít. 

45. Cho a gam kim loại Fe tác dụng với dung dịch loãng có chứa 
12,25g H 2 S0 4 tạo ra 15,2g sắt (II) suntat FeS0 4 và khí H 2 (đktc). Hãy 
tính khối lượng a gam. 

A. 5g B. 5,6g c. 5,5g D. 10,6g. 

46. Đun nóng 6,4g bột đổng trong khi clo, người ta thu được 13,5g 
đông clorua. Công thức hỏa học đơn giản của đổng clorua là công thức 
nào sau dây: 

A. CuCI 2 B. CuCI C.CuClg D. Câu B dũng. 

47. Khi dun nóng dá vôi (canxi cacbonat) người ta thu được canxi 
oxit. Khi nung 5 tấn đá vôi thu dược 2,45 tấn canxi oxit (vôi sống). Hiệu 
suất của phản ứng là: 

A. 88% B. 87,5% c. 87% D. 91%. 
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48. Khử 48g đồng (II) oxit bằng khí H 2 cho 36,48g dồng. Hiệu suất 
của phản ứng là: 

A. 90% B. 95% c. 94% D. 85 %. 

49. Cho 140kg vôi sống tác dụng với nước. Biết rằng trong vôi 
sống có chứa 10% tạp chất. Khối lượng vôi tôi Ca(OH) 2 thu được là: 

A. 166kg B. 186,5kgC. 165kg D. 166,5kg. 

50. Dùng dòng diện phân hủy 1 lít nước lỏng (ở 4°C) thl thu dược 
bao nhiêu lít khí 0 2 (ở đktc)? Biết hiệu suất phản ứng là 95%. 

A. 592 lít B. 590 lít c. 591,09 lít D. 630 lít. 

51. Có một hỗn hợp gồm 75% Fe 2 0 3 và 25% CuO. Người ta dùng 
H 2 để khử 16g hỗn hợp đó. Khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được 
sau phản ứng lần lượt là: 

A. 8g và 3g B. 8,4g và 3,2g 

c. 8,3gvà3,1g D. Tất cả đểu sai. 

52. Người ta dùng H 2 (dư) dể khử a gam Fe 2 0 3 và thu dược b gam 
Fe. Cho lượng sắt này tác dụng với dung dịch H 2 S0 4 (dư) thì thu được 
4,2 lít H 2 (ở đktc). 

a và b có giá trị lần lượt là: 

A. 10,5gvà15g B. 10,4gvà15g 

c. 10,5gvà14g D. 15gvà25g. 

53. Cho sơ đổ phản ứng sau: 

Fe(OH)y + H 2 S0 4 Fe x (S0 4 )y + H 2 0 

Hãy chọn cặp nghiệm X và y sao cho phù hợp? (Biết X * y). 

A. X = 3; y = 2 B. X = 2; y = 3 

c. X = 4; y = 2 D. X = 2 ; y = 4. 

54. Đốt cháy hoàn toàn 6,5g một mẫu luu huỳnh không tinh khiết 
tr 0ng không khí, người ta thu dược 4,48 lít khí suníurd (ở đktc). Độ tinh 
khiết của mẫu lưu huỳnh là: 

A. 98,5% B. 98% c. 99% D. 97%. 
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55. Đốt cháy 1,12g sắt trong khí clo, người ta thu được 3,25g sắt 
clơrua. Công thức hóa học đơn giản của sắt clorua là: 

A. FeCI 2 B. FeCI 3 c. FeCI D. FeCI 4 . 

56. Cho 28,4g điphotpho pentoxit vào cốc chứa 2,7g Fl 2 0 để tạo 
thành axit photphoric FI 3 P0 4 . Khối lượng axit FI 3 P 04 tạo thành là: 

A. 9,5g B. 9,4g c. 9,8g D. lOg. 

57. Trong phòng thí nghiệm, để điều chế oxi người ta thường nhiệt 
phân kaiiclorat KCI0 3 . Hãy tính khối lượng kaliclorat cần thiết để sinh ra 
một lượng oxi để đốt cháy hết 3,6g cacbon. 

A. 24g B. 24,2g C. 24,5g D. Tất cả đều sai. 

58. Dùng H 2 để khử 31,2g hỗn hợp CuO và Fe 3 0 4 biết trong hỗn 
hợp khối lượng Fe 3 0 4 nhiều hơn khối lượng CuO là 15,2g. Khôi lượng 
Fe và khối lượng Cu thu được lần lượt là: 

A. 7,5g và 16,8g B. 6,4g và 17g 

C. 16,5g và 6,2g D. 16,8g và 6,4g. 

HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP SÔ 

7. Đáp số đúng: B 

Phương trình phản ứng: 

CaC0 3 + ‘2HC1 CaCl 2 + COọT + H 2 Ó 
0,25mol 0,25mol 


2 AI + 

mol 

27 


3H 2 S0 4 -> 


A1 2 (S0 4 ) 3 


+ 3H 2 T 

3a , 
-mol 


27x2 


Theo định luật bảo toàn khối lượng, khối lượng cốc 1 (đựng HCỊ> 
tăng thêm 14g (= 25 - 0,25 X 44) thì cốc 2 (đựng H 2 S0 4 ) cùng phải co 
khối lượng 14g thì cân mới thăng bằng: 

a - - 1 ^— X 2 = 14 a = 15,75g 
27 X 2 

8 . Đáp sô đúng: A 

n ( , = 0,01 mol ; n m = 0,01 mol ; n N ' M :„ :i = 0,005 mol 
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Vn ( . = 0,01 + 0,005 = 0,015 mol 
Theo định luật báo toan khôi lượng: 
m A + rn n = m,. () + m Hỉ() + m Nil2 ị, 0| 

m IM , = 0,74 + (0,01 X 32) - (0,01 X 44) - 0,53 = 0,09g 

n, M) = 0,005 mol 

n H = 0,005 X 2 = 0,01 mol ; n Ka = 0,005 X 2 = 0,01 mol 
no = 0,01 X 2 = 0,02 mol 
Đặt công thức phân tứ chất X là C x HyO z N t 
Ta có ti lệ: X : y : z : t = 0,015 : 0,01 : 0,02 : 0,01 
, . ‘ = 3 : 2 : 4 : 2 

v|y công thức phân tử đơn gián của X là: C 3 H 2 0 4 Na 2 

9. Câu trả lời đúng: c 

10. Đáp số đúng: A 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 
m HCi = (m ZnC , 2 + m„ 2 ) - m Zn 

11 . Đáp số đúng: B 

2.24 

n ( , 2 = ỆẸỷ = 0,1 mol -> m 0i = 0,1 X 32 = 3,2g 

Phương trình phan ứng đốt cháy bột sắt: 

3Fe + 20 2 —-> Fe 3 0 4 
Áp dụng định luật báo toàn khối lượng ta có: 

m,,„ + m„ 2 = m K( ^ 

8,4 + 3,2 = 11,6g 

12. Đáp sỗ đúng: c 

Phương trình phản ứng: 4A1 + 30 2 —> 2A1 2 0 3 

Áp dụng định luật bảo toàn khôi lượng ta có: 

m M + m (>2 = m A | j()j 
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m 0a = m AM>i - m A | = 102 - 54 = 48g 


48 

n () = ~ = l,5mol ; v„, = 1,5 X 22,4 = 33,6 lít 
32 

13. Đáp sô đúng: A 

Phương trình phản ứng đốt cháy chất Y: 

Y + 6,50, -+ 4CO, + 5H 2 0 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thì 1 mol chất Y phải có 4 
mol c và 10 mol H và không chứa oxi. Vậy công thức phân tử của Y là 
C 4 H 10 . 

14. Đáp số đúng: D 
Phương trình tổng quát: 

M + 0 2 -» C0 2 + H 2 0 
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 


X m M + m ()j 


X + m „ i0 


2 24 4.48 

m A = #=-7 x 44 + 3, 6 -55= X 32 = l, 6 g 
22,4 22,4 

15. Đáp sô đúng: A 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng 


X m x 

+ m 0, = 

M 

3 

J 

X m x 

+ m Ui = 

16 + 

44 8 

’ x32 = 80g 
22,4 

Theo đầu bài: — 

_ 1 

tức tỉ lệ khôi lượng 


n n 2 ơ 

“ 2 

m co ỉ 

1x44 

_ 11 


.í) 

“2x18 

“ 9 



Vậy khối lượng C0 2 = ^ - 7 ^ = 44g 
Khối lượng H 2 0 = 80 - 44 = 36g 
16. Đáp số đúng: B 

Phương trình phản ứng: 

CaC0 3 —CaO + C 0 2 t 
MgCOa —MgO + C0 2 t 
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Cách 1: Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 

Tông khối lượng (nv*ro, + ) = Tống khối lượng (m ( . H() + + m ( , (i 

33 6 

Khối lượng hỗn họp 2 muối ban đầu = 76 + ~~ X 32 = 142g 

zz, 4 

Cách 2: Ta có thế giải bằng phương pháp đại số (lập hệ phương 
trình 2 ấn số) 


CaCO .5 - 

-2—> CaO + 

CO,T 

X mol 

X mol 

X mol 

MgCOa - 

—V—+ MgO + 

C0 2 t 

X mol 

y moi 

y mol 


M,. aro , = lOOg ; = 84g ; Mcao = 56g ; M Mg o = 40g 

Ta có hệ phương trình 2 ấn số: 

56x + 40y = 76 

., , AA - _ 33,6 

44x + 44y = X 44 
22,4 

Giải hệ phương trình tacó:x = 1 ;y = 0,5 

Từ giá trị trên ta tính được khối lượng hỗn họp ban đầu: 

100 X 1 + 84 X 0,5 = 142g 
17. Đáp số đúng: c 
Phương trình phản ứng: 


A 2 SO., + BaCl, -> 
a mol 

BSO.I + BaCl 2 -> 
b mol 

Mh.hu, = 233 ; a + b = 


BaS0 4 l + 2AC1 
a mol 

BaS0 4 ị + BC1 2 
b mol 
69,9 


233 


= 0,3 mol 


Theo phương trình trên ta có: 

Tổng khối lượng m ltai;li = Tổng khối lượng m BHiS()j = 0 , 3 mol 
4 = 0,3 X 208 = 62,4g 

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

Tông KL (m AiSl)< + = m ltaHt , 4 + Tống KL(m A< .| + m HL ., 2 
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44,2 + 62,4 = 69,9 + X 
X = 36,7g 

18. Đáp số đúng: B 
Phương trình phản ứng: 

2AI +. 3H 2 S0 4 -> A1 2 (S0 4 )3 + 3H 2 T 
Áp dụng địnhi, luật báo toàn khối lượng: 

m AI + ^axit 1 l ;S0 4 “ ^miioi ){ : 

.. . = (171 + ^x2>- 27 = 147 

AAA aMlll 2 SO, 22 4 

19. Đáp số đúng: c 
Phương trình phản ứng: 

Fe 2 0 3 + 3CO -> 2 Fe + 3C0 2 

160g (3x28)g 

I60T (3x28)T 

160T X T 

X = ——-Ị— = 84 (tân) 

160 

20. Đáp số đúng: D 

90 „ 

m „... = lx^-= 0,9 (T) 

AAA ('a( ■() ị tinh khiứl 100 

Phương trình phản ứng được biêu diễn như sau: 

CaCOs 4 CaO + C0 2 
lOOg 56g 

100 T 56T 

0,9T X T 

X = 0,504T 

H% = X 100% = 89,28% 

0,504 

21. Đáp số đúng: D 
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SO;, + h 2 o -> h 2 so_, 

80g 98g 


80kg 98kg 

40kg X kg 

X = 49kg 

Vì hiệu suất phan ứng là 95% nên lượng thực tê thu được là: 
49 X 95 

———— = 46,55kg 
100 

22. Đáp sô đúng: D 

np = ^rr = 0,2 (mol) ; n t) = = 0,3 (mol) 

31 22,4 


4P + 50 2 -> 


Theo phương trình: 4 mơl 
Theo đề bài: 0,2 mol 

Phán'ứng 0,2 mol 


5 -nol 
0,3 no' 

X mol 


2P,0, ( 1 ) 
2 mol 

y mol 


Theo phương trình trên và sơ sánh với sô mol các chất mà đề bài 
cho thì' 0 2 còn dư. Sô mol 0 2 đã phan ứng. 

X = 9ỉ^J L Ẽ. = 0,25 (mol) 

4 

Như vậy sau phán ứng oxi dư: 0,3 - 0,25 = 0,05 (mol) 


m o,,iu = 0,05 X 32 = 1,6 (g) 


23. Đáp sô đúng: c 

Viết phương trình phan ứng và tìm xem chất nào phán ứng hết 

Zn + 2HC1 ZnCl 2 + H 2 
Theo phương trình: 1 mol 2 mol 1 mol 

Theo đầu bài: 0,2 mol 0,4 mol 

Phán ứng: 0,2 mol 0,4 mol -» 0,2 mol 

Theo phương trình phán ứng và dữ kiện đề bài cho, ta nhận thây 
s ô mol Zn và HC1 tác dụng vừa đủ, nên tính so mol H 2 theo Zn hoặc 
»C 1 đều được. 
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v„ = 0,2 X 22,4 = 4,48 (lít) 

Nếu số mol HC1 là 0,3 thì Zn dư. 

m Zl ,dư = (0,2-0,15)65 = 3,25 (g) 

Vì kẽm dư, nên tích thê tích khí H '2 theo HC1 
v„ = 0,15 X 22,4 = 3,36 (lít) 

24. Đáp số đúng: D 

Sô mol lưu huỳnh: = 0,1 (mol) 

32 


Sỏ mol oxi: 


1,12 


= 0,05 (mol) 

SÓ2 


22,4 

s + 0-2 —> 

lmol 1 mol 

0,05mol <-■ 0,05mol 

Theo phương trình phan ứng trên ta nhận thày lưu huỳnh còn dư 
0,1 - 0,05 = 0,05 (mol) 


25. Đáp sô đúng: c 
3,1 


n,, = -^r~ = 0,1 mol 


31 . 

4P + 0* 
4 mol 
0,1 mol 


2P 2 0 5 
2 mol 
X mòl 


X = 0,05 mol -> m,,,,. = 0,05 X 142 = 7,lg 

H % = Ạ- X 100% = 70,42% 

7,1 

26. Đáp sỏ đúng: c 
134,4 


Nll, 


= 6 mol 


22,4 

Phương trình phản ứng: 

C 0 2 + 2 NH 3 
1 mol 2 mol 
3 mol 6 mol 


CO(NH 2 ) 2 + H 2 0 
1 mol 
3 mol 
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nVu.Nii,, - 3 60 = 180g 

27. Học sinh tự giai. 

28. Đáp sỏ đủng: B 

M= 122,5g ; M KMn((i = 158g 

Giả sứ ta lấy cùng một khôi lượng là a gam 
2KC10.Ì 1 > 2KC1 + 30/ 

2 moỉ 2 rnol 3 mol 


—~ — mol 
122,5 


2KMn0.i 
2 mol 

a mol 


3a 


mol 


2 A 122,5 

>• KvMnO, + 0,T + MnO, 
1 mol 1 moi 
a 


158 


2 X 158 


mol 


3a . a . 
mol > -——— mol 


2x 122,5 2x258 

Khi nhiệt phán cùng một lượng chất chơ nhiều Oỵ hơn là KClOị. 
29. Đáp số đúng: A 

60 

Khối lượng Fe 2 0 ;ỉ trong 20 gam hỗn hợp: 20 X ——- = 12 (g) 

100 

12 




160 


= 0,075 (mơl) 


Khối lượng CuO trong 20 gam hỗn hợp: — - — = 8 (g) 

100 

g 

n ,= 0,1 (mol) 

’ 80 


Phương trình phản ứng khử cua H 2 

Fe 2 0 3 + 3H 2 4 2 Fe + 3H 2 0 

1 moi 3 mol 2 mol 

0,075mol -> 0,225mol -> 0,15mol 

Theo phương trình phản ứng trên ta có: m Fe = 0,15 X 56 = 8.4 (g) 
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CuO + H., 4 Cu + H 2.0 

lmol lmol 1 moi 

0,1 mol -* 0,1 moi > 0,1 mol 

Theo phương trình phan ứng trên: 

nic,, = 0,1. X 64 = 6,4 (g) 

Khối lượng Fe: 8,4 (g); khối lượng Cu: 6,4 (g) 

30. Đáp sô đúng: D 


‘AI 


5 4 • 

- —-= 0,2 (moi). Phương trình phan ứng: 
27 


2A1 + 

Theớ phương trình: 2 mol 
Theo đầu bài: 0,2 mol 
Phan ứng: 0,2 mol 


Al,(SO.,); t + 3H 2 
3 mol 


3H 2 SO, 

3 mol 
0,5 mol 

0,3 moi 0,3 mol 

Theo phương trình phán ứng trên ta nhận thấy H2SO4 dư, nên 
tính y„ theo sỏ mol Al: 


v n = 0,3 X 22,4 = 6,72 (lít) . 

31. Câu trả lời đúng: A 

- m ( ) trong 7,95g oxit kim loại: 7,95- 6,35 = l, 6 g 


m„ 1,6 16 1 

m K1 6,35 63,5 3,968 


Trong lg oxit có 0,797g kim loại. 
Vậy m ( , = .1 - 0,797 = 0,203 


m () 0,203 1 

m K | 0,797 3,965 

Các sô liệu trên tuân thủ theo định luật thành phần không đổi. 

Cách khác: Kim loại ■*- -> Oxit kim loại 

6,35g 7,95g 

0,797g lg 

z=> 0,797 X 7,95 = 6,35 X. 1 Vậy có đáp sô A. 
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32. Đáp sô đúng: A 

m Ft . + m H ci = m wli + m M 

mnci = (254+ 4) - 112 = 146 (g) 

33. Đáp sô đúng: B. 

145,6 


n o, = 


22,4 


- 6,5 mol —> m u = 6,5 X 32 = 208g 


Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: 


rac.iiH, + m 0, = + m,ụ> 


m,,, = 58 + 208 - 90 = 176 (g) 
34. Đáp sô đúng: c 


Ta có: 


m Ca o = 5 - 2,2 = 2,8 (tấn). 

35. Đáp sỏ đúng: B. 

Phương trình phán ứng: c + O 2 —4-— > C0 2 
Sô than (C) đã đốt cháy: 490 - 49 = 441 kg 


. 441 

H% = — X 100% = 90% 


490 


36. Đáp sô đúng: D 

2 AI 2 O 3 . » 4A1 + 30 2 


2 x 102 tấn 
X tân 

204 X 4 


4x27 tấn 
4 tấn 


X = 


108 


= 7,55 tấn 


Hiệu suất phản ứng là 90% có nghĩa là 7,55 tân AI 2 Ọ 3 chi chiếm 
90%. lượng phai dùng. 




, __ _ . ... . 7,55X 100 _ on 

Lượng ơxit phai dùng: _ . = 8,39 tân 


90 
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T _8,39x100 nnn „r^er. 

Lượng quặng boxit: -—- = 20,975 tân 

37. Đáp sô đúng: A 

38. Đáp số đúng: D 

Phân tử khôi: CuSO .1 = 64 + 32 + (16 X 4) = 160 đvC 
Khối lượng mol phân tử cua CuSƠ, = 160 g ; 

M.USO, = 160 ể- 

m,.„ 64 2 


Ta có ti lệ 


M 160 5 


Vậy trong 8 gam chất này có: — X 8 = 3,2 (g) đồng. 

5 

Trong 8 g chất CuS0 4 có 3,2 g nguyên tố đồng. 

Lượng Cu đưa vào đất là 3,2g. 

39. Câu trả lòi đúng: c. 

40. Câu tra lời đúng: c. 

Các khí trong cùng điều kiện (t" và p) tỉ lệ về thế tích cũng là ti 
lệ về sô mol. 

Giả sứ a mol không khí có 0,8a mol N 2 và 0,2a mol 0 2 . 
m„ = 0,2a X 32g ; m N = 0,8a X 28g 

Tỉ lệ khối lượng cua 0_> trong không khí: 

0,2a X 32 X 100% 


% m 


( y, 


(0,8a X 28) -t- (0,2a X 32) 

41. Đáp sô đúng: B. 

29,4(100-5) 


= 22 , 22 %. 


meo Iiguyen chai — 


100 


= 27,93 tạ 


Viết phương trình phan ứng Caơ với HọO và từ phương trình 
phan ụtng tính khối lượng CatOHh sinh ra. 

42. Đáp sô đúng: c. 
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n M g = = 0,04 mol ; n () = — 1344 _ = 0,06mol 


24 

Phương trình phản ứng: 


22,4 X 1000 
2Mg + 0-2 


-> 2MgO 


2 mol 
0,04 mol 


1 moi 
X mol 


X = 0,02 mol ; 

n ()i còn iại lUuiK cho phan ứng dỏt cháy Ke - 0,06 — 0,02 — 0,04 mol 

3Fe + 20 2 —> Fe 3 0., 

3 mol 2 mol 

y moi 0,04 mol 

y = 0,06 mol ; mKe = 0,06 X 56 = 3,36g 
3,36 X 100% 


%Fe = 


--- 77,78% ; %Mg = 100 - 77,78 = 22,22%. 


(3,36 + 0,96) 

43. Đáp sô đúng: B. 

n» = 0,08 mol ; n« = 0,1 mol 

Phương trình phản ứng: Fe + s •—- 

1 mơl 1 mol 

Theo đề bài: 0,08 mol 0,1 mol 


-> FeS 
1 mol 


Lâp tỉ số: ——- < — x> s dư, nên tính khối lượng FeS theo Fe 
K 1 • 1 

m K ,s = 0,08 X 88 = 7,04g. 

44. Đáp số đúng: A. 

n Zl , = 0,125 mol ; njK’i = 0,5 mol 

Phương trình phán ứng: Zn + 2HC1 - 

1 mol 2 mol 

Theo đề bài: 0,125 mol 0,5 mol 


ZnCL + n_. 

1 mol 


I . .I 0,125 0,5 ri , , 

Lập ti số: — T— < => HC1 du 

1 £ 


Phán ứng: 


0,125 mol 0,25 moi 


0,125 mol 
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v„ ■= 0,125 X 22,4 = 2,8 lít. 

^ * 

45 . Đáp số đúng: B. 

n MjSOi = 0,125 mol ; n,,, SO| = 0,1 mol 

Phương trình phán ứng: Fe + H2SO4 ► FeSƠ4 + H 2 

1 mol 1 mol 1 mol 

Theo đề bài: 0,125 mol 0,1 mol 

T 9 ^ 0,125 0,1 _ „ en 

Lập tỉ sô: Y~— > ^ H 2 SO 4 du 

Phan ứng: 0,1 mol 0,1 moi 0,1 moi 

a = mFe = 0,1 X 56 = 5,6g 


46. Đáp số đúng: A. 

- nt('i trọng lượng đồng clorua thu được = 13,5 - 6,4 = 7,lg 
_ Số mol Cu và C1 đà kết hợp với nhau tạo đồng clorua. 

ncu =. ~TT = °’ 1 mo1 : n ci = = °- 2 mo1 

64 35,5 

Trong hợp chất đồng clorua, sô mol clo gấp 2 lần sỏ mol Cu. Suy 
ra sô nguyên từ clo gấp 2 lần sô nguyên tu Cu. Công thuc hoa học đoi 
gián của đồng clorua là CuCl 2 . 


47. Đáp số đúng: B. 



Phương trình phản ứng: 

CaC0 3 

-> CaO + CO, 


100 g 

56 g 


5 tấn 

X tấn 


‘2 45 ... 

X = 2,8 tấn ; H% = X 100% = 87,5%. 

2,8 


48. Đáp số đúng: B. 


48 

neo - 80 


= 0,6 mol 
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CuO + 
1 mol 


H 2 —> Cu + H 2 0 

1 mol 

0,6 mol 0,6 mol 

m Cu = 0,6 X 64 = 38,4g ; H% = f ■ ** 00% = 95%. 

38,4 

49. Đáp số đúng: D. 

_ 140x90 _ , _ ^ _ 126-10 :i _ 00 . in3 , 

m Ca o= —^— = 126 kg => n Ca o = —— = 2,25.10 mol 

Phương trình phản ứng: CaO + H 2 0 — ệ-—> Ca(OH ) 2 

1 mol 1 mol 

2,25.10 3 mol 2,25.10 3 mol 

m ( . H(on) = 2,25.10 3 X 74 = 166,5 kg. 

50. Đáp sô đúng: c. 

1 lít nước lỏng có khối lượng 1 kg = lOOOg 
2H 2 0 -to- ■■■■ > 2H 2 + 0, 

2xl8g 22,4 lít 

lOOOg X lít 

X = 622,2 lít. 

Vì hiệu suất phản ứng là 95%> nên thực tê khí oxi thu được: 

622 2x95 = 591 09 1ít 
100 


51. Đáp sô đúng: B 
16x75 


m 


1'V.,0, 


100 


I2g; n i',. 2 o, = 


12 

160 


0,075 mol 


mcuo = 16 - 12 = 4g ; n Cl ,o = - 7 - = 0,05 mol 

oU 

Phương trình phản ứng: 
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CuO + H2 -—- > Cu + H2O 

0,05 mol 0,05 mol 

Fe 2 0 3 + 3H 2 —-—> 2 Fe + 3H 2 0 
0,075 mol 0,15 mol 

mcu = 0,05 X 64 = 3,2g; m Fe = 0,15 X 56 = 8,4g 

52. Đáp số đúng A. 

n = 4Ả = 0,1875 mol 
H * 22,4 

Phương trình phản ứng: 

Fe + H 2 S0 4 -* FeS0 4 + H 2 t 

1 mol 1 mo1 

0,1875 mol 0,1875 mol 

m Fe = 0,1875 X 56 = 10,5g 

Fe 2 0 3 + 3 H 2 —> 2 Fe + 3H 2 0 
1 mol 2 mol 

y mol 0,1875 mol 

y=^p ; Hì,, ): ,=^xl60 = 15g 

53. Câu trả lời đúng: B. 

Nguyên tố Fe có hóa trị là II và III nên y bằng 2 hoặc 3. Nhóm 
(SO 4 ) có hóa trị II nên X bằng 3 và y = 2. 

Cặp nghiệm X = 2 và y = 3 là phù hợp. 

Phương trình hóa học: 

2 Fe(OH ) 3 + 3H 2 S0 4 -> Fe 2 (S0 4 ) 3 + 6H 2 0 


54. Đáp số đúng: A. 

= 444 = 0 , 2 mol 


n .S(>, 


22,4 


Phương trình phản ứng: 


s + 0 2 

1 mol 
0,2 mol 


i—> S0 2 
1 mol 
0,2 mol 
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m.s = 0,2 X 32 = 6,4g. 

.... .. . .6.4 

Độ tinh khiết cua mẫu lưu huỳnh là: X 100% a 98,5%. 

6,5 


55 . Đáp số đúng: B. 

1,12 

56 


n Fe = 


= 0,02 mol 


- m C i có trong lượng sắt clorua: 3,25 - 1,12 = 2,13g 

- Sô mol Fe và C1 đã kết hợp với nhau thành sắt clorua: 
2,13 


ƠC! = 


35,5 


= 0,06 mol 


- Trong hợp chất sắt clorua, số mol clo gấp 3 lần số mol Fe. Suy 
ra sô nguyên tứ clo gấp 3 lần sô nguyên tứ sắt. 

Công thức hóa học đơn gián cúa sắt clorua là FeCl 3 . 

56. Đáp số đúng: c 


n-|yj. = 


28,4 

142 


'4 = 0 , 2 mol ; n M ,. = 44 - 0,15 mol 
2 18 


theo 


Phương trình phản ứng: 

p 2 C 5 + 

3H 2 0 -> 

2H 3 P0 4 


1 mol 

3 mol 

2 mol 

Theo đề bài: 

0,2 mol 

0,15 mol 


. . ... - 0,2 0,15 

Lâp ti sô: > —— => 

1 3 

Khối lượng 

H 3 P0 4 dư, 

nên tính m 

m„ i0 . 




Phán ứng: 

0,15 mol 

0,15 mol 



II.,ro., 


0,15 X 2 , 

X = — = 0,1 mol 

3 

^1 I|I’(), tạo thành = 0,1 X 98 — 9,8g 

57. Đáp sô đúng: c. 

3,6 

nr = ~r— = 0,3 mol 
12 
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Phương trình phản ứng: c + Oi - 

1 mol 1 moi. 

0,3 mol 0,3 mol 
Sô mol oxi cần có là 0,3 mol 

2 KCIO 3 — L —> 2KC1 + 30 2 
2 mol 3 mol 

X mol * 0,3 mol 


X = 0,2 mol => m K( . 1() = 0,2 X 122,5 = 24,5g. 


* co 2 

1 mol 


58. Đáp số đúng: D. 

Gọi X là khối lượng CuO, theo đầu bài ta có: 
X + X + 15,2 = 31,2g 


X = 8 g => n Cu o = 


= = 0,1 mol 

80 


m 




= 31,2 - 8 = 23,2g 


n 


Kc.o, 


= §! = 0 ,lmol 
232 


Phương trình phản ứng: 

Fe 3 0 4 + 4H 2 —3Fe + 4H 2 0 

1 mol 3 mol 

0,1 mol 0,3 mol 

ríiFe = 0,3 X 56 = 16,8g 

CuO + Ha —■—► Cu + H 2 0 

1 mol 1 mol 

0,1 mol 0,1 mol 


m Cu o = 0,1 X 64 = 6,4g. 


Vấn đẽ 5: 


OXIT - AXIT - BAZƠ - MUỐl 


I. KIẾN THỨC Cơ BẢN CẦN NHỚ 
1. Oxit 

Ị Nguyên tô + Oxi -> Oxit ị 

i__l 

. t 

Oxit thường chia thành 2 loại chính: 

a) Oxit axit (oxit phi kim) 

i - Nguyên tô là phi kim thường cho oxit axit. 
í - Oxit axit tương ứng với một axit. 

Ví dụ: S0 2 tương ứng với axit H 2 S0 3 
C0 2 tương ứng với axit H 2 C0 3 
S0 3 tương ứng với axit H 2 S0 4 

b) Oxit bazơ (oxit kim loại) 

- Nguyên tô là kim loại thường cho oxit bazơ. 

- Oxit bazơ tương ứng với một bazơ. 

Ví dụ: K 2 0 tương ứng với bazơ KOH 

CaO tương ứng với bazơ Ca(OH ) 2 
Fe 2 0 3 tương ứng với bazơ Fe(OH ) 3 

Lưu ỷ: 

1 . Phần lớn oxit axit hoà tan vào nước (trừ Si0 2 l tạo thành axit 
tương ứng. 

Ví dụ: S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 
C0 2 + H 2 0 -> H 2 C0 3 
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2. Một số oxit bazo' tương ứng với bazo' tan trong nước mới tác 
dụng với nước. 

Ví dụ: Na 2 0 + H 2 0 -> 2 NaOH 

3. Một số oxit bazo' tương ứng với bazơ không tan trong nước 
không tác dụng với nước. 

Ví dụ: Fe 2 0 3 (Fe(OH) 3 ị), CuO (Cu(OH) 2 ị), A1 2 0 3 (Al(OH) 3 ị), MgO 
(Mg(OH) 2 ị) 

4 . Một số oxit của kim loại có hoá trị cao là oxit axit tương ứng có 
axit tương ứng. 

Ví dụ: Mn 2 0 7 —> HMnO.| ; Cr0 3 —> H 2 Cr0 4 

Có 4 loại oxit: oxit axit, oxit bazơ, oxit t’ ung hoà (oxit khỏng tạo 
muối như NO, CO), oxit lưỡng tính (A1 2 0 3 , ZnO, Cr 2 0 3 ), 

2. Thành phần hoá học của axit, bazơ, muối 



Axit 

Bazơ 

Muối 

Định 

nghĩa 

Phân tư axit có 
một hay nhiều 
nguyên tử hiđro 
liên kết với gôc 
axit. Các nguyên 
tử hiđro này có 
thế có thế thay 
thế bằng nguyên 
tử kim loại. 

Phân tử bazơ 
gồm có 1 nguyên 
tư kim loại liên 
kết với một hay 
nhiều nhóm 
hiđroxit (-OH). 
Bazơ còn được 
gọi là hiđroxit 
kim loại. 

Phân tử muối 
gồm có 1 hay 
.nhiều nguyên tử 
kim loại liên kết 
với một hay 
nhiều gốc axit. 

1 


aj Axit 


Tên cứa 

Công 

ỉ— . 1 

Thành phản 

Tao muối 

axit 

th ức 

í hoa học 

Sô 

nguyên 

1 tứ híđro 

Gốc axit 
(hóa trị của ' 
gốc axit) 

h 1 

Axit 

clohiđric 

HCl 

1H 

C1 (1) 

NaCl, FeCl 2 , AlCla, 
CaClá... 

lAxit nitric 

1 

IINOa ! 

1H 

.no 3 íl) 

KN0 3 ; Cu(N0 3 ) 2 ; ! 

A1(N0 3 ) 3 ... 

Axit 

ị suníuric 

H 2 SO, 

1 

211 

ỉ 

so 4 (II) 

ZnS0 4 ; K 2 S0 4 ; 

Fe2Í 504 ) 3 ... 

Axit 

photphoric 

H 3 P0 4 

3H 

! 1 

P0 4 (III) 

Na 3 P0 4 ; 

Ca 3 (P0 4 ) 2 ... 


b) Bazư 


! Tên ba,zơ 

Công 
thức hóa 
học 

' 

Thành phẩn 

Tạo muối 

Nguyên 
tử kim 
loại 

Sô nhóm 

hidroxit 

(-OH) 

Natri 

hiđroxit 

NaOH 

Na 

1 nhóm OH 

NaCl, Na 2 S0 4 , 
Na 3 P0 4 ... 

Kali 

'hiđroxit 

KOH 

ị 

K 

Ị 

1 nhóm OH 

kno 3 , k 2 so 4 , 

KC1... 

_ 

1 Canxi 
hiđroxit 

Ca(OH ) 2 

Ca 

_ 

2 nhóm OH 

Ga(N0 3 ) 2 , CaS0 4 , Ị 
Ca 3 (P0 4 ) 2 ... 

Bari 

hiđroxit 

Ba(OH ) 2 

Ba 

2 nhóm OH 

BaCl 2 , Ba(N0 3 ) 2 , 
BaS0 4 

Nhôm 

hiđroxit 

Al(OH ) 3 

AI 

3 nhóm OH 

AICI 3 , A1(N0 3 ) 3 , 

AỈ2(S04)3 


' f r 
K- 
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3. Mối liên hệ giữa các loại hợp chất vô cơ được biểu diễn 
bằng sơ đồ 



LUYỆN TẬP 

1. Các oxit sau thuộc loại oxit axit hay oxit bazơ? Hãy viết công 
thức các axit hay bazơ tương ứng với các oxit đó. 

Na 2 0, C0 2 , SO2, FeO, CuO, SO3, S1O2, Mn 2 07 , Cr 03 , F© 203 , N2O5. 

Giải 

a) Oxit axit: CO2 tương ứng với axit H2CO3 

5 0 2 tương ứng với axit H2SO3 

503 tương ứng với axit H 2 S0 4 
Si0 2 tương ứng với axit H2S1O3 
Mn 2 0 7 tương ứng với axit HMn0 4 
Cr0 3 tương ứng với axit H 2 Cr0 4 
N2O5 tương ứng với axit HNO3 

b) Oxit bazơ: Na 2 0 tương ứng với bazơ NaOH 

FeO tương ứng với bazơ Fe(OH) 2 
CuO tương ứng với bazơ Cu(OH) 2 
Fe 2 0 3 tương ứng với bazơ Fe(OH) 3 
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2. Cần phải hoà tan bao nhiêu gam Kí-O vào bao nhiêu gam nước 
để thu được 200g dung dịch KOH 2,8%? 

Giải 

Phương trình phản ứng: 

K 2 0 + H 2 0 -> 2KOH 
(47x2)g (56x2)g 

xg mg 

112 X x 

mKOH = 94 

Theo đầu bài ta có: j — * * X 100% = 2,8% 

94 X 200 

Giải ra ta có X = 4,7g 

Vậy khối lượng H 2 0 cần dùng lậ: 200 - 4,7 = 195,3g. 

II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

3. Nếu cho 210kg vôi sống (CaO) tác dụng với nước thì khối lượng 
Ca(OH) 2 thu được theo lí thuyết là bao nhiêu? (Biết rằng vôi sống có 
10% tạp chất không tác dụng với nước). 

A. 249kg B. 249,5kg c. 300g D. 249,75g 

4. Trong các oxit sau đây: SO 3 , CuO, Na 2 0, CaO, C0 2 , AI 2 O 3 , oxit 
nào tác dụng được với nước? 

A. SO 3 , CuO, Na 2 0 B. SO 3 , Na 2 0, C0 2 , CaO . 

c. SO 3 , AI 2 O 3 , Na 2 0 D. Tất cả đều sai. 

5. Tìm phương pháp hoá học xác định xem trong ba lọ, lọ nào đựng 
dung dịch axit, muối ăn và dung dịch kiềm (bazơ). 

A. Quỳ tím B. Cu c. Zn D. CuCI 2 

6. Cho những oxit sau: S0 2 , AI 2 O 3 , MgO, CaO, CO 2 , H 2 0, K 2 0, 

Li 2 0. 

Hãy cho biết những oxit trên, oxit nào vừa điều chế từ phản ứng 
hoá hợp vừa từ phản ứng phân huỷ: 
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A. H 2 0, CaO, MgO, Al 2 0 3 , S0 2 , C0 2 


B. K 2 0, AI 2 0 3i CaO, S0 2 , 00 2 
c. K 2 0, C0 2 , S0 2 , MgO, Li 2 0 
D. CaO, l_i 2 0, MgO, CaO, C0 2 . 

7. Cho 6,5g kẽm vào bình đựng dung dịch chứa 0,25 mol axit 
clohiđric. Thể tích khí hiđro (dktc) thu được là: 

A. 2 lít B. 2,24 lít c. 2,2 lít D. 4 lít 

8. Cho những oxit sau: S0 2 , K 2 0, Li 2 0, CaO, MgO, co, NO, N 2 0 5 , 
p 2 0 5 . 

Những oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với axit là: 

A. S0 2 , Li 2 0, CaO, MgO, NO B. Li 2 0, CaO, K 2 0 

c. Li 2 0, N 2 0 5i no, co, MgO D. K 2 0, u 2 0, S0 2 , p 2 0 5 

9. Cho mạt sắt vào một dung dịch chứa 0,2 mol H 2 S0 4 loãng. Sau 
một thời gian, bột sắt tan hoàn toàn và người ta thu dược 1,68 lít khí 
hiđro (đktc). 

Khối lượng mạt sắt đã phản ứng là: 

A. 4,2g B. 4g c. 4,1 g D. 6,2g 

10. Có 3 oxit sau: MgO, S0 3 , Na 2 0. Có thể nhận biết dược các chất 
đó bằng thuốc thử sau đây không? 

A. Chỉ dùng nước B. Chỉ dùng dung dịch kiềm 

c. Chỉ dùng axit D. Dùng nước và giấy quỳ tím 

11. Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và magiê, các 
dung dịch axit sunturic loãng H 2 S0 4 và axit clohiđric HCI. 

Muốn diều chế dược 1,12 lít khí hiđro (đktc) phải dùng kim loại nào, 
axit nào để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất? 

A. Mg và H 2 S0 4 B. Mg và HCI 

c. Zn và H 2 S0 4 D. Zn và HCI 

12. Trong những chất sau đây, chất nào là axit, muối: 

CaCI 2 , H 2 Si0 3 , Na 2 Si0 3 , NaHS0 4 , Ca(HC0 3 ) 2 , Ca(OH) 2 , CuO, 
Fe(OH) 2 , S0 3 , Fe(OH) 3 , Al 2 0 3 , H 3 P0 4 , HN0 3 , Cu(OH) 2 , AI 2 (S0 4 ) 3 
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a) Axit là những chất sau: 

Ai. H 2 Si0 3 , H 3 P0 4 , Cu(OH) 2 , Na 2 Si0 3 
A 2 . HN0 3i Al 2 0 3 , NaHS0 4 , Ca(OH) 2 
A 3 . h 3 po 4 , HN0 3i h 2 sio 3 
A 4 . Tất cả đều sai. 

b) Muối là những chất sau: 

Bv CaCI 2 , Ca(OH) 2 , NaHS0 4 , Al 2 0 3 , AI 2 (S0 4 ) 3 
B 2 . CaCI 2 , Na 2 Si0 3 , NaHS0 4 , Ca(HC0 3 ) 2 , AI 2 (S0 4 ) 3 
B 3 . CaCI 2 , NaHS0 4 , S0 3 , Al 2 0 3 , Ca(HC0 3 ) 2 
B 4 . NaHS0 4 , Ca(OH) 2 , Na 2 Si0 3 , Ca(HC0 3 ) 2 

13. Cho các bazơ sau: LiOH, NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Cu(OH) 2 , 
Mg(OH), AI(OH) 3 , Fe(OH) 3 . Những dãy bazơ tan trong nước tạo dung 
dịch kiềm là: 

A. KOH, Ca(OH) 2 , LiOH, Cu(OH) 2i Mg(OH) 2 

B. Ca(OH) 2 , KOH, LiOH, NaOH 

c. KOH, LiOH, NaOH, AI(OH) 3 D. Tất cả đểu sai. 

14. Những muối cho dưới đây, muối nào là muối axit, muối nào là 
muôi trung hoà: NH 4 CI, NaHC0 3 , Na 2 HP0 4 , KHS, Na 3 P0 4 , NaH 2 P0 4 , 
Ca(HC0 3 ) 2 , KHSO4, NaCI, Ca(N0 3 ) 2 . 

a) Muối trung hoà là: 

A, . NH 4 CI, NaCI, NaH 2 P0 4 , KHS0 4 
A 2 . NH 4 CI, NaCI, Ca(N0 3 ) 2 , Na 3 P0 4 

A 3 . NaCI, Ca(N0 3 ) 2 , Na 3 P0 4 , KHS, KHS0 4 
A 4 . Ca(N0 3 ) 2 , KHSO4, NaCI, NH 4 CI, Na 3 P0 4 . 

b) Muối axit là: 

B, . Na 2 HP0 4 , NaHC0 3 , KHS, Na 3 P0 4 , NH 4 CI 
B 2 . KHS, Na 2 HP0 4 , NH 4 CI, KHS0 4 , NaHC0 3 

B 3 . KHS, Na 2 HP0 4 , NaH 2 P0 4 , KHS0 4 , Ca(HC0 3 ) 2 , NaHCOs 
B 4 . Tất cả đều sai. 


91 






15. Khi cho 13 gam kẽm tác dụng với 0,3mol HCI. Khối lượng muối 
ZnCỈ 2 được tạo thành trong phản ứng này là: 

A. 20,4 g B. 10,2 g c.30,6 g D. 40 g 

16. Muối nào sau đây vừa tác dụng với dung dịch axit, vừa tác 
dụng với dung dịch xút: CaC0 3 , Mg(HC0 3 ) 2 , Na 2 S0 4 , AgN0 3 , (NH 4 ) 2 S, 
CaCI 2 . 

A. Mg(HC0 3 ) 2 , Na 2 S0 4 , AgN0 3 , CaCI 2 

B. (NH 4 ) 2 S, AgN0 3 , CaC0 3 , Na 2 S0 4 
c. Mg(HC0 3 ) 2 , AgN0 3 , (NH 4 ) 2 S 

D. CaC0 3 , Na 2 S0 4 , OaOI 2 

17. Người ta cho kẽm hoặc sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric 
HCI để điều chế khí hiđro. Nêu muốn điều chế 2,24 lít khí hiđro (đktc) 
thì phải dùng sô gam kẽm hoặc sắt lần lượt là: 

A. 6 5 gam và 5,6 gam B. 16 gam và 8 gam 

c. 13 gam và 11,2 gam D. 9,75 gam và 8,4 gam 

18. Chọn các chất A, B, c, D thích họp cho các phản ứng sau: 

1. HCI + A -» CuCI 2 + ... 

2. H 2 S0 4 + B -> C0 2 T + ... 

3. BaCI 2 + c -> BaS0 4 ị + HCI 

4. H 2 0 + D ->• H 2 S0 4 

A, B, c, D có thể là những chất nào sau dây: 

A: Ai. Cu,-Cu(OH) 2 A 2 . Cu, CuO 

A 3 . CuO, Cu(OH) 2 A 4 . Cu, CuO, Cu(OH) 2 
B: Bì. CaS0 4 , CaC0 3 , CuCI 2 

B 2 . CaC0 3 , MgC0 3 , Ca(HC0 3 ) 2 , NaHCOg 
B 3 . CaC0 3 , MgC0 3 , NaHCOa, CuCI 2 
B 4 . Tất cả đều sai. 

C: c,. Na 2 S0 4 , CaS0 4 c 2 . BaC0 3 , H 2 S0 4 
c 3 . H 2 S0 4 c 4 . Na 2 S0 4 , H 2 S0 4 

D: Dì. S0 2 , CaS0 4 D 2 . S0 3 

D 3 . S0 2 , S0 3 . 
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19. Có những chất sau: Cu(OH) 2 , Cu, Na 2 S0 3 , NaCI, CaO, MgO lần 
lượt tác dụng với dung dịch axit HCI, có những hiện tượng sau: 

A. Chất khí làm đục nước vôi trong. 

B. Dung dịch sau phản ứng có màu xanh, 
c. Có khí hiđro sinh ra. 

D. Có khí S0 2 sinh ra. 

20. Cho 28,4g điphotpho pentoxit p 2 0 5 vào cốc chứa 90g H 2 0 để 
tạo thành axit photphoric H 3 P0 4 . Khối lượng axit H 3 P0 4 tạo thành là: 

A. 75g B. 78g c. 78,4g D. 90g 

21. Cho chuỗi phản ứng sau: 

CuO -> A B -> CuO ->• A AgCI 
A, B là những chất sau: 

A: A-I. Cu(N0 3 ) 2 A 2 . CuS0 4 A 3 . CuCI 2 
A 4 . Tất cả đểu sai. 

B: Bì. Cu(N0 3 ) 2 B 2 . Cu(OH) 2 B 3 . CuS B 4 . CuC0 3 

22. Cho các oxit có công thức hóa học sau: 

C0 2 , CO, Mn 2 0 7 , SiỌ 2 , Mn 0 2 ,p 2 05 , N0 2 , N 2 Os, CaO, Al 2 0 3 
Các oxit axit được sắp xếp như sau: 

A. CO, C0 2 , Mn0 2 , Al 2 0 3 , p 2 05 

B. C0 2 , Mn 2 0 7 , Si0 2 , p 2 Os, N0 2 , N 2 Os 
c. C0 2 , Mn 2 0 7 , Si0 2 , N0 2 , Mn0 2 , CaO 
D. Si0 2 , Mn 2 0 7 , p 2 0 5 , N 2 0 5 , CaO. 

23. Những cặp hóa chất nào sau đây khi phản ứng xảy ra đổng thời 
có kết tủa và có chất khí bay lên. 

A. NaHS0 4 và BaCI 2 B. CaC0 3 vàHCl 

c. Ba(HC0 3 ) 2 va H 2 S0 4 D. CaS0 3 và HCI ỹ 

24. Cho các chất Ca, Ca(OH) 2 , CaC0 3 , CaO. Dựa vào mối quan hệ 
giữa các hợp chất vô co dể sắp xếp chúng thành dãy biến đổi như sau: 
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A. Ca —> CaO —> Ca(OH )2 —> Ca 003 

B. Ca —> CaC0 3 —> Ca(OH )2 —^ CaO 
c. Ca —> CaC0 3 —> Ca(OH )2 CaO 
D. Ca —> Ca(OH ) 2 —> CaC0 3 —> CaO 

Dãy biên đổi nào đúng? 

25. Có những chất rắn sau: FeO, P2O5, Ba(OH) 2 , NaN0 3 . Dùng 
thuốc thử nào để có thể phân biệt các chất trên? Hãy trình bày cách 
làm. 

A. Dùng axit H2SO4, giấy quỳ tím 

B. Dùng H 2 0, giấy quỳ tím 

c. Dùng dung dịch NaOH, giấy quỳ tím 
D. Tất cả đều sai. 

26. Có những chất rắn sau: CaO, P2O5, MgO, Na 2 S0 4 . Dùng những 
thuốc thử nào có thể phân biệt được các chất trên? 

A. Dùng axit và giấy quỳ tim 

B. Dùng axit H2SO4 và phenolphtalein 

c. Dùng H 2 0 và giấy quỳ tím 

D. Dùng dung dịch NaOH. 

27. Khu mỏ sắt ở Trại Cau (Thái Nguyên), có một quặng sắt hàm 
lượng 50%. Khi phân tích một mẩu quặng này, người ta nhận thấy có 
2,8g sắt. Trong mẫu quặng trên, khối lượng sắt (III) oxit Fe 2 0 3 ứng với 
hàm lượng sắt nói trên là: 

A. 6 g B. 8 g c. 4g D. 3g 

28. Dùng khí H 2 để khử hết 50g hỗn hợp A gốm đống (II) oxit và sắt 
(III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thể tích khí H 2 cần dùng là: 

A. 29,4 lít B. 9,8 lít c. 19,6 iít D. 39,2 lít 

29. Có 4 lọ đựng riêng biệt: nước cất, dung dịch axit sunturic 
H2SO4, dung dịch natri hiđroxit NaOH, dung dịch muối ăn NaCI. Bằng 
cách nào có thể nhận biết dược mỗi chất trong các lọ. 

A. Giấy quỳ tím 


94 


B. Giấy quỳ tím và đun cạn 
c. Nhiệt phản và phenolphtalein. 

D. Dùng dung dịch NaOH. 

30. Trong phòng thí nghiệm khi đốt cháy sắt trong oxi được oxit sắt 
từ (Fe 3 0 4 ) ở nhiệt độ cao. 

a) Số gam sắt và khí oxi cần dùng để điểu chế 2,32 gam oxit sắt từ 
lần lượt là: 

A 0,84g và 0,32g B. 2,52g và 0,96g 
c. 1,68g và 0,64g D. 0,95g và 0,74g 
Hãy giải thích sự lựa chọn. 

b) Số gam kali pemanganat KMn0 4 cần dùng để điều chế lượng khi 
oxi dùng cho phản ứng trên là: 

A. 3,16g B. 9,48g c. 5,24g D. 6,32g 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

31. Có 5 lọ hóa chất mất nhãn chứa các dung dịch sau: NaOH, 
H 2 SO 4 , HCI, Na 2 S0 4 và NaCI. 

Dùng những thuốc thử nào để nhận biết các chất trên? 

A. Dung dịch AgN0 3 và phenolphtalein. 

B. Dung dịch AgN0 3 và giấy quỳ tím. 

c. Dung dịch BaCI 2 và giấy quỳ tím. 

D. Tất cả đều sai. 

32. Có 5 lọ hóa chất mất nhãn dựng chất bột màu trắnq là CaS0 4 , 
CaCI 2 , NaOH, CaC0 3 , Ca(N0 3 ) 2 . 

Dùng những thuốc thử nào để nhận biết các chất trên? 

A. Dùng giấy quỳ tím và phenolphtalein 

B. Dùng giấy quỳ tím và dung dịch HCI. 

c. Dùng nước, dung dịch AgN0 3 , dung dịch HCI và giấy quỳ tím. 
D. Dung dịch BaCI 2 và dung dịch H2SO4. 
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33. Cho các chất sau: H 2 S0 4 , NaCI, CO 2 , NaOH, Na 2 S0 4 , CaO, 
Na 2 C0 3 , CaC0 3 và BaS0 4 . 

Hãy chọn các chất có mối liên quan với nhau để lập dãy chuyển 
hóa sau: 

A -> B -> c -> D 


A,. CaO 

A2. OO2 

A 3 . CaC 0 3 

A 4 . NaOH 

B 1 . N a 2 S O4 

B2. CaC 0 3 

b 3 . h 2 so 4 

B 4 . Na 2 C 0 3 

0 1. Na 2 S O4 

C2. Na 2 C 0 3 

C 3 . CaC 0 3 


c 4 . Tất cả đều sai 



Dì. NaCl 

D 3 . H2SO4 

D 3 . BaS 0 4 

D4. Na 2 S 0 4 


34. Có 4 lọ mất nhãn đựng 4 chất bột màu trắng gồm: CaO, Na 2 0, 


MgO và p 2 0 5 . 

Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên? 

A. Dùng nước và dung dịch axit H 2 S0 4 . 

B. Dùng dung dịch axit H 2 S0 4 và phenolphtalein. 
c. Dùng nước và giấy quỳ tím. 

D. Tất cả đều sai. 

35. Có 5 lọ hóa chất mất nhãn chứa các dung dịch: NaOH, NaCI, 
Na 2 S0 4 , NaN0 3 , HCI. Dùng thuốc thử nào để nhận biết các chất trên? 

A. Dùng giấy quỳ tím và dung dịch BaCI 2 

B. Dùng giấy quỳ tím và dung dịch AgN0 3 
c. Dùng BaCI 2 và phenolphtalein 

D. Dùng giấy quỳ tím, dung dịch BaCI 2 , dung dịch AgN0 3 

36. Có 4 lọ hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch không 


màu là HCI, HN0 3 , H 2 S0 4 , H 2 0. 

Hãy chọn thuốc thử đế nhận biết các dung dịch trẽn. 

A. Dùng giấy quỳ tím. 

B. Dòng giấy quỳ tím và dung dịch BaCI 2 . 

c. Dùng dung dịch BaCI 2 , dung dịch AgN0 3 và giấy quỳ tim 
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D. Tất cả đểu sai. 

37. Có 4 lọ hóa chất mất nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối là 
clorua, suntat, nitrat, cacbonat của các kim loại Ba, Mg, Pb. 

Hãy chọn thuốc thử nào để nhận biết các dung dịch muối trên? 

I 4' A. Dùng đung dịch NaOH và giấy quỳ tím 

B. Dùng dung dịch HCI và phenolphtalein 

c. Dùng dung dịch Na 2 S0 4 

D. Dùng dung dịch NaOH, dung dịch Na 2 S, dung dịch HCI. 

38. Bằng phương pháp hóa học làm thế nào để nhận ra sự có mặt 
của mỗi khí trong hỗn hợp gồm: co, C0 2 , S0 3 ? 

A. Dần hỗn họp qua dung dịch BaCI 2 

B. Dần hỗn hợp qua dung dịch Ca(OH) 2 

c. Dần hỗn hợp qua dung dịch BaCI 2 , sau đó qua nước vôi trong 
dư 

D. Tất cả đều sai. 

39. Có 3 lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất sau: NaOH, NaCI, 
H 2 S0 4 . Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên? 

A. Quỳ tim B. Dung dịch phenolphtalein 

c. Dung dịch BaCI 2 D. A, B đều đúng. 

Hãy giải thích sự lựa chọn.. 

40. Có 6 lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất sau: 

HCI, H 2 S0 4 , BaCI 2 , NaCI, NaOH, Ba(OH) 2 . 

Hãy chọn một thuốc thử để nhận biết các dung dịch trên? 

A. Quỳ tím B. Dung dịch phenolphtalein 

c. Dung dịch AgN0 3 D. Tất cả đều sai. 

41. Cho hỗn hợp AI và Zn có số mol bằng nhau tác dung vừa đủ 
dung dịch HCI thu được 6,72 lít khí H 2 . Khôi lượng AI và Zn trong 

h ồn hợp lần lượt là: 

A. 3,20g và 7,50g B. 3,24g và 7,80g 

II c. 3g và 7g D.6gvà15g. 









42. Cho các kim loại K, Mg, AI lãn lượt tác dụng với dung dịch HCI. 
Nếu với cùng sỏ' mol thì kim loại nào tác dụng với dung dịch HCI cho 
nhiều hiđro (ở đktc)-hơn? 

A K B. Mg C.AI D. Tất cả đều sai. 

43. Dung dịch chứa 7,4g canxi hiđroxit hấp thụ hoàn toàn 1,12 lít 
cacbon đioxit (ở dktc). Khối lượng CaC 03 tạo thành sau phan ung la: 

A. 4,9g B. 5,1g c. 5g D. lOg. 

44. Hòa tan 6,5g hỗn hợp kẽm và kẽm oxit thì thoát ra 1,12 lít khí 
H 2 (đo ở đktc). Thành phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu là: 

A. 50% Zn và 50% ZnO B. 60% Zn và 40% ZnO 

c. 49% Zn và 51% ZnO c. 70% Zn và 30% ZnO. 

45. Cho 13g kẽm hòa tan hoàn toàn trong lOOg dung dịch H2SO4. 
Hỏi khối lượng dung dịch sau phản ứng là bao nhiêu? 

A. 112g B.112, 8 g c. 112, 6 g D. 120g. 

46. Cho 11 , 2 g sắt tác dụng với dung dịch axit sunturic loãng có 
chứa 12,25g H 2 sỗ 4 . Thể tích H 2 (ở đktc) thu được là: 

A. 2,9 lít B. 2,8 lít c. 3 lít D. 4 lít. 

47 . Cho 5,5g hỗn hợp gồm nhôm và sắt hòa tan hoàn toàn trong 
dung dịch H 2 S0 4 loãng thì thu được 4,48 lít hiđro (ở dktc). Khối lượng 
của sắt và nhôm trong hỗn hợp lần lượt là: 

A. 2,4g và 3,1g B. 2,6g và 2,9g 

c. 2 , 8 g và 2,7g D. 3g và 2,5g. 

48. Dùng khí H 2 để khử 25g hỗn hợp X gồm đồng (IỊ) oxit và sắt 
(III) oxit. Biết trong hỗn hợp, sắt (III) oxit chiếm 80% khối lượng. Thê 
tích khí H 2 cần dùng là: 

A. 9,8 lít B. 9,5 lít c. 9,9 lít D. 10 lít. 

49. Hòa tan hoàn toàn a gam AI và b gam Zn bằng dung dịch HƠ 
dư thu được những thể tích H 2 như nhau. Tỉ lệ a : b là: 

Ã 16 B. Ị? c. 1! 0 . —. ' 

65 65 65 60 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

3. Đáp số đúng: D 

Khối lượng vôi sống (CaO) nguyên chất: 

210 X (100-10) 

-= 189 kg 

100 

Phương trình phản ứng: 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 
56kg 74kg 

189kg X kg 

X = ZỊĩiH . 249,75 
56 

Khối lượng Ca(OH) 2 thu được là 249,75kg 

4. Đáp số đúng: B 

Những oxit hóa hợp với nước: S0 3) Na 2 0, CaO, C0 2 

- Oxit hóa hợp với nước tạo axit tương ứng: 

SO3 + H 2 0 H 2 S 0 4 

co 2 + h 2 0 —> H 2 co 3 

- Oxit hóa hợp với nước tạo bazơ tương ứng: 

Na 2 0 + H 2 0 2NaOH + Q 
CaO + H 2 0 -> Ca(OH), + Q 

5. Đáp sô đúng: A 

Cho giấy quỳ tím vào 3 mẫu thứ các dung dịch trên. Dung dịch 
nào làm quỳ tím thành đỏ là lọ đựng axit; dung dịch nào làm quỳ tím 
thành xanh là lọ đựng dung dịch bazơ. Còn lại là lọ đựng muối ăn, quỳ 
tím không đổi màu. 

6. Đáp số đúng: A 

Những bazơ kiềm không bị phân hủy cho oxit kim loại kiềm ở 
nhiệt độ không cao. 
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7. Đáp số đúng: B 

n Zn = = 0,1 (mol) ; n H ci = 0,25 (mol) 

65 

Phương trình phản ứng: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t 
1 mol 2 mol 1 mol 

0,1 mol 0,2 mol 0,1 mol 

Theo phương trình trên, axit HC1 dư nên tính V M| theo kẽm. 
V H thu được: 0,1 X 22,4 = 2,24 lít. 

8. Đáp sô đúng: B 

Những oxit vừa tác dụng với nước vừa tác dụng với axit chi những 
oxit tương ứng với kiềm tương ứng. 

9. Đáp số đúng: A 
Phương trình phản ứng: 

Fe + H 2 S 0 4 -> FeS 0 4 + H 2 t 

1 mol 1 mol 1 mol 

0,075 mol 0,075 mol 0,075 mol 

Theo phương trình phản ứng trên ta nhận thấy sô mol axit cho dư 
(0,2 mol) nên tính khối lượng mạt sắt theo sô mol hiđro: 

mp e = 0,075 X 56 = 4,2g 

10 . Đáp sô đúng: D 

Dựa vào tính tan của các oxit tạo axit hay dung dịch kiềm và giấy 
quỳ tím đế khắng định 

11. Đáp sô đúng: B 

Phương trình phản ứng điều chê H 2 : 


Zn + HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

( 1 ) 

Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 + H 2 

( 2 ) 

Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 

(3) 
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(4) 


Mg + H 2 S0 4 -> MgSƠ 4 + H 2 

n " = 224 = 0,05 mơl 

Muốn điều chế 1,12 lít khí hiđro thì phải dùng kim loại magiê và 
axit clohiđric. Theo các phương trình phản ứng trên thì khối lương 
nguyên tử Mg nhỏ hơn khối lượng kim loại Zn. Khối lượng axit HC 1 
nho hơn khối lượng axit H 2 S 0 4 . 

12. a) A 3 b) B 2 

13. Câu trả lời đúng: B 

14. Câu trả lời đúng a) A 2 ; b) B 3 

Dựa vào thành phần đế xác định muối trung hòa và muối axit. 

+ Muôi trung hòa là muối mà trong gốc axit không có hiđro. 

+ Muôi axit là muối mà trong đó gốc axit của phân tử còn nguyên 
tử hiđro H chưa được thay thế bằng kim loại. 

15. Đáp sô đúng: A 

— Cân xác đinh lượng chât nào (Zn hay HC1) đã tác dụng hết đề 
tính thế tích khí H 2 sinh ra. 

13 

nzn = 77 = 0.2 moi 
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- Phương trình phản ứng: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 T 
1 mol 2 mol 1 mol 1 mol 

0,15 mol 0,3 mol 0,15 mol 0,15 mol 

Theo phưong trình phán ứng trên và so với đầu bài cho, lượng Zn 
dư, lượng HC1 tác dụng hết, nên tính khối lượng ZnCl 2 theo HC1. 

Theo phương trình phận ứng trên ta có: 
m Zn( ,, a = 0,15 X 136 = 20,4g 


16. Câu trả lời đúng: c 

Muối vừa tác dụng với dung dịch axit vừa tác dụng với dưdể dịch 
XÚI, muôi đó phải là muôi axit hoặc một sô muối trung hòa. 
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Phương trình phản ứng xáy ra: 

AgN0 3 + HC1 -> AgCli + HN0 3 

AgNOa + NaOH -► AgOHÌ + NaN0 3 

(NH 4 ) 2 S + 2HC1 -> H 2 S + 2 NH 4 CI 

(NH 4 ) 2 S + NaOH -> Na 2 S + NH 4 OH (NH 3 + H 2 0) 

Mg(HC0 3 ) 2 + HC1 -> MgClọ + COaT + H 2 0 
Mg(HC0 3 ) 2 + 2 NaOH -> MgC0 3 + Na 2 C0 3 + 2H 2 0 

17. Đáp số đúng: A 

n = ^í = 0,1 mol 
" a 22,4 

Phương trình phản ứng: 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 

1 mol 1 mo1 

0,1 mol 0,1 mol 

mzn = 0,1 X 65 = 6,5g 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 
1 mol 1 m °l 

0,1 mol 0,1 mol 

=> m Fe = 0,1 X 56 = 5,6g 

18. Câu trả lời đúng: A 3 , B 2 , c 3 , D 2 

A. Có thế là CuO, Cu(OH ) 2 

B. Có thể là muối cacbonat trung hòa hoặc muối axit 

G. Chỉ là H 2 S0 4 

D. Chỉ là S0 3 

19. Câu trả lời đúng: B 

20. Đáp số đúng: c 

Viết phương trình phản ứng của p 2 0 5 tác dụng vói nước. Theo 
phương trinh phản ứng của p 2 0 5 tác dụng với nước và từ n PA và n H ,0 

đề bài cho từ đó xác định chất nào tác dụng hêt, chất nào 
còn dư. 


Tính khối lượng H 3 P0 4 theo chất tác dụng hết. 

21. Câu trả lời đúng: A 3 và B 4 

.Căn cứ vào chất cuối là AgCl để xác định A và B. 

22 . Câu trả lời đúng: B 

23. Câu trả lời đúng: c 

24. Câu trả lời đúng: A, D 

25. Câu trả lời đúng: B 

- Chơ'các mẫu thử hòa tan vào nước 

- Chất nào tan trong nước, làm giấy quỳ tím hóa đo là P 9 O 5 và 
làm giấy quỳ tím hóa xanh là Ba(OH) 2 . 

- Chất nào tan nhưng không làm đối màu giấy quỳ là NaN0 3 . 

- Chất nào không tan là FeO. 

26. Câu trả lời đúng: c 

27. Đáp sô đúng: B 

28. Đáp sô đúng: c 

Mcuo = 80g ; M,^, = 160g 

Theo đề bài cho: 




80 

100 


X 50 = 40g -> n KujL 


40 

160 


= 0,25 mol 


10 


m Cu0 = 50 - 40 = lOg -> n CuU = ^ = 0,125 mol 


CuO + H 2 —> Cu + H 2 0 (1) 

1 mol 1 mol 
0,125 mol 0,125 mol 

Fe 2 0 3 + 3H 2 2Fe + 3H 2 0 (2) 

1 mol 3 mol 
0,25 mol 0,25x3 mol 
£n kWHj = 0,125 + 0,75 = 0,875 mol 
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Vị, cần dùng: 0,875 X 22,4 = 19,6 lít 

29. Câu trả lời đúng: B 

Cho giấy quỳ tím vào các mẫu thử đựng các dung dịch trên, mẫu 
thử nào làm giấy quỳ hóa xanh là dung dịch NaOH, quỳ tím hóa đỏ là 
dung dịch H 2 S0 4 . 

Đem đun cạn hai mẫu thử còn lại, mẩu thứ có cặn trắng là NaCl 
còn mẫu thử không có cặn trắng là H 2 0. 

30. a) Đáp số đúng: c n K 0 = = 0,01 mol 

’ ' 232 

Phương trình phản ứng điều chế Fe 3 0 4 
3Fe + 20 2 —> Fe 3 0 4 

0,03 mol 0,02 moi 0,01 mol 

mpe = 56 X 0,03 = l,68g 
Theo định luật bảo toàn khối lượng: 
m 0 = 2,32 - 1,68 = 0,64g 

b) Đáp sô đúng: D 

Phương trình phân hủy KMn0 4 : 

2KMn0 4 —iĩ—► K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 
0,04 mol 0,02 mol 

m KMn0, = 0,04 X 158 = 6,32g 

31. Câu trả lời đúng: c 

- Dùng giấy quỳ tím để phân biệt các mẫu thứ chứa NaOH, 
H 2 S0 4 , HC1. 

- Dùng dung dịch BaCl 2 để' phân biệt nhóm H 2 S0 4 , HC1 và nhóm 
Na 2 S0 4 , NaCl. 

32. Câu trả lời đúng: c 

Hòa tan các mâu thử vào nước sẽ chia làm 2 nhóm: 

• Nhóm hòa tan (nhóm I) gồm: CaCl 2 , NaOH và Ca(N0 3 ) 2 
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• Nhóm không tan (nhóm II) gồm: CaSƠ 4 và CaCO;j 

Nhận biết các chất trong nhóm I: Dùng giấy quỳ tím để nhận biết 
mẫu thử chứa NaOH, dùng AgN0 3 đế nhận CaCl 2 , tạo kết tủa AgCl, 
mẫu thử còn lại là Ca(N0 3 ) 2 . 

Nhận biết các chất trong nhóm II. Dùng dung dịch HC1 đế nhận 
biết mẫu thứ này. 

33. Câu trả lời đúng: A 2 , B 4 , Ci, D 3 

Phương trình chuyến hóa: 

C0 2 —> Na 2 C0 3 —> Na 2 S0 4 —> BaS0 4 

34. Câu trả lời đúng: c 

Hòa tan 4 chất vào nước, nhận được MgO không tan. 

CaO + H 2 0 -* Ca(OH) 2 ít tan, Vấn đục như sừạ. 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

P 2 O 5 + 3H 2 0 -> 2H 3 P0 4 

Cho giây quỳ tím vào 2 dung dịch trong suôt, nhận ra dung dịch 
NaOH làm xanh quỳ tím, H 3 P0 4 làm đò quỳ tím. 

35. Câu trả lời đúng: D 

- Dùng giấy-quỳ tím nhận ra dung dịch NaOH làm xanh giấy quỳ, 
dung dịch HC1 làm đỏ giây quỳ. 

- Dùng dung dịch BaClọ đế nhận ra dung dịch Na 2 S0 4 -» tạo kết 
tủạ trắng BaS0 4 . 

Na 2 S0 4 + BaCl 2 -> BaS0 4 ị •+ 2NaCl 

1 - Dùng dung dịch AgN0 3 nhận ra dung dịch NaCl tạo kết tua 
trắng AgCl 

AgN0 3 + NaCl -> AgClị + NaNO.ì 

Ị - Dung dịch còn lại là NaN0 3 

36. Câu trả lời đúng: c 

I - Giấy quỳ tím nhận 3 axit làm quỳ tím hóa đỏ, H 2 0 không làm 
đ ô'i màu giấy quỳ tím. 
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- Để phân biệt 3 dung dịch axit: 

Nhận ra dung dịch H2SO4 bằng dung dịch BaCl 2 tạo BaS 0 4 4 
BaClạ + H2SO4 -» BaSO,ị + 2HOI 
Nhận ra dung dịch HC 1 bằng dung dịch AgN 0 3 tạo AgCU 
HC 1 + AgNOs AgCll + HNO3 
Còn lại dung dịch HNO3. 

37 . Câu trả lời đúng: D 

Xác định 4 dung dịch muối là: (dựa vào tính tan của các muối) 
BaCl 2 , Pb(N0 3 )a, Na 2 C0 3 và MgS0 4 . 

Do: - Gốc axit CO3 tạo kết tua với Ba, Pb, Mg do đó chỉ có dung 
dịch muôi là Na 2 CO;j. 

_ Gốc axit S0 4 tạo kết tủa với Ba, do đó chỉ có dung dịch muối 
BaCl 2 . 

- Gốc axit C1 và S0 4 tạo kết tủa với Pb, do đó chỉ có dung dịch 
muối Pb(N 03 ) 2 . 

Nhận biết: 

Dùng dung dịch NaOH nhận ra dung dịch MgS0 4 
MgS0 4 + 2 NaOH -> Mg(OH) 2 ị + Na 2 S0 4 
Dùng dung dịch Na 2 S nhận ra Pb(N0 3 ) 2 
Na 2 S + Pb(N0 3 ) 2 -» PbSị + 2NaN0 3 
Dùng dung dịch HC1 nhận ra Na 2 C0 3 

Na 2 C0 3 + 2HC1 -> 2NaCl + C0 2 t + H 2 0 

38. Câu trả lời đúng: C 

Dần hỗn hợp qua dung dịch BaCl 2 , nếu có kết tủa trắng thì nhận 
được khí S0 3 . 

SO 3 + H 2 0 + BaCl 2 -> BaS0 4 l + 2HC1 

Sau đó dẫn hỗn hợp 2 khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong dư 
nếu có kết tủa thì nhận được khí C0 2 

C0 2 + Ca(OH ) 2 -► CaCOai + H 2 0 
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39. Câu trá lời đúng: D 

a) Phenolphtalein 

_ Cho dung dịch phenolphtalein không màu vào các dung dịch, 
dung dịch KOH làm hồng phenolphtalein. 

_ Cho dung dịch NaCH có màu hồng trên vào 2 dung dịch còn lại 
dung dịch nào làm mất màu hồng là dung dịch H 2 S0 4 . 

H 2 SO 4 + NaOH -» Na 2 S0 4 + 2H,0 

_ Còn lại là dung dịch NaCl không làm mất màu hồng dung dịch 
NaOH. 

b) Quỳ tím 

Cho giấy quỳ tím vào các dung dịch, giấy quỳ tím hóa xanh là 
dung dịch NaOH, giấy quỳ tím hóa đỏ là dung dịch H 2 S0 4 , giây quỳ 
tím không đổi màu là dung dịch NaCl. 

I 40. Câu trả lời đúng: A 

Nhận 6 dung dịch chỉ bằng quỳ tím: 

• Hai dung dịch HC1 và H 2 S0 4 làm quỳ tím hóa do nhóm (1) 

• Hai dung dịch NaOH và Ba(OH) 2 làm quỳ tím hóa xanh nhóm (II) 

. Hai dung dịch BaCl 2 và NaCl không làm quỳ tím đổi màu nhóm (III). 

Lấy dung dịch bất kì nhóm I đổ vào 2 dung dịch nhóm II. Nếu có 
kết tủa thì nhận ra cặp H2SO4 và BaCL, cặp còn lại là NaOH và HC 1 . 

• Dùng dung dịch H 2 S0 4 đã nhận biết ở trên đô' vào 2 dung dịch 
nhóm III, nếu có kết tủa thì đó là dung dịch BaCl 2 , dung dịch không 
có phản ứng là NaCl. 

41. Đáp số đúng: B. 



= 0,3 mol 

22,4 


Theo đầu bài cho số mol AI bằng số mol Zn, ta đặt bằng X mol 


Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + 
1 mol 
X mol 


H 2 

1 mol 
X mol 
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2A1 + 6HC1 

2 mol 


X 


mol 


2A1C1;, + 3H 2 

3 mol 
3x 


mol 


3x 


Tổng sô mol H 2 : X + = 0,3 => X = 0,12 mol 

2 

niAi = 0,12 X 27 = 3,24g ; mz„ = 0,12 X 65 = 7,8g. 
42. Đáp số đúng: c. 

Gọi sô moi của mỗi kim loại K, Mg, AI và a mol 
Phương trình phản ứng: 

2Na + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 


a mol 

Mg + 2HC1 
a mol 


mol 

2 

MgCl 2 + H 2 

a mol 


2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 

3a 


( 1 ) 


( 2 ) 


13) 


a mol 


mol 


So sánh số mol H 2 giải phóng theo các phương trình (Ị), (2), (3) ta 
thấy AI cho nhiều H 2 hơn. 


43. Đáp số đúng: c. 

_ 7,4 


1,12 


74 = 0,1 mol ; n (:0a = -- = 0,05mol 

Phương trình phản ứng: 

Ca(OH) 2 + C0 2 -> CaC0 3 ị + H 2 0 
1 mol 1 mol 1 mol 

Theo đề bài: 0,1 mol 0,05 mol 

Lập tỉ số: ^ Khối lượng Ca(OH) 2 dư, nên tính m Cí)COi 

theo m c „ a 

m caco : , = 0 . 0 5 x 100 = 5g 
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44. Đáp số đúng: A. 

n,, = - 0,05 mol 

H * 22,4 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 t 
1 mol 1 mol 

0,05 mol 0,05 mol 

m Zn = 0,05 X 65 = 3,25g 

ZnO + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 0 

m Zn0 = 6,5 - 3,25 = 3,25g 

%Zn = %ZnO = 3 ’ 2 5 X 100% = 50%. 

6,5 

45. Đáp số đúng: c. 


n Zn = - = 0,2 mol 


65 


Zn + H 2 S0 4 -> ZnS0 4 

+ Hat- 

1 mol 

1 mol 

0,2 mol 

0,2 mol 


Khối lượng dung dịch sau phản ứng: 

100 + 13 - (0,2 X 2) = 112,6g 

46. Đáp sô đúng: B. 

11,2 A __, „ 12,25 _. 

np e = = 0,2 mol ; n H K() = r-“ = 0,125 mol 

56 21 98 

Phương trình phản ứng: 

Fe + H 2 S0 4 -> FeSCb + H 2 
1 mol 1 mol 1 mol 

I Theo đầu bài: 0,2 mol 0,125 mol 

Qua phương trình trên ta nhận thấy số mol Fe dư, nên tính lượng 
3 2 theo sô mol H 2 S0 4 . 

v n - 0,125 X 22,4 = 2,8 lít. 

47. Đáp số đúng: c. 

4,48 _ no _. 

n,, = = 0,2mol 

22,4 
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Gọi a là số mol sắt, phương trình phản ứng: 


Fe + H 2 SƠ 4 -> 

FeSƠ 4 4- H 2 

1 mol 

1 mol 

a mol 

a mol 

2A1 + 3H 2 S0.1 

—> A1 2 (S0 4 )3 + 3H>2 

2 mol 

3 mol 

<"- 2 a > 2 .. 

(0,2-a)mol 

3 


2(0,2-a) ' _ _ 

56a + v ~ - L X 27 = 5,5 => a 

= 0,05 => m Fe 2,8g 


3 

m A i = 5,5 - 2,8 = 2,7g. 


48. Đáp số đúng: A. 




25 X 80 
100 


= 20g 


n M :l 


mcuo = 25 - 20 = 5g => n Cl ,0 = 


80 


- 0,125 mol 

160 

= 0,0625mol 


Phương trình phản ứng: 

Fe 2 0 3 + 3H 2 -> 2Fe + 3H 2 0 

0,125 mol (0,125x3)mol 
CuO + H 2 —► Cu + H 2 0 

0,0625mol 0,0625mol 

v„, [0,0625 + (0,125x3)]x22,4 = 9,8 lít. 


49. Đáp số đúng: B. 


Zn + 

2HC1 -> 

ZnCl 2 + 

h 2 

65g 



1 mol 

b g 



X mol 

2A1 + 

6HC1 

2A1CĨ3 

+ 3H 2 

2x27g 



3 mol 

a g 



X mol 

3a a 

18 




56 " 2 X 27 b 65 
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Vấn đề 6 

DUNG DỊCH 


I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC cơ BẢN 

1. Định nghĩa: Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và 
chất tan. 


2. Nồng độ dung dịch: Lượng chất tan chứa trong một lượng 
hoặc thê tích xác định cua dung dịch hoặc dung môi. 


3. Nồng độ phần trăm và nồng độ mol 

a) Nồng độ phần trăm và nồng độ mol 


Nồng độ 


Phần trăm % (C%) 

mol (Cm) 

Một chất tan 

m (g) 

sô mol (n) 

Dung dịch 

m (g) 

V lít 

Công thức 

C ƠA _ “chíium x 100% 
^(lungdịch 

Cm(A) - n 

v dung dịch 


b) Sự chuyền dổi giữa nồng độ phần trăm và nồng độ mol 
- Công thức chuyên từ nồng độ % sang Cm 

D là khối lượng riêng g/ml 


Cm = c% X ^ mol 


M 


Chuyến từ nồng độ mol (M) sang nồng độ % 


c% = 


MxC. 


10 X D 


c) Chuyển đổi giữa khối lượng dung dịch và thể tích dung dịch: 


Thề tích của chất rấn và chất lóng: 


V = 


m 


D 


Trong đó D là khối lượng riêng: D (g/cm 3 ) có m (g) và V (cm 3 ) hay 
ml; D (kg/dm 3 ) có m (kg) và V (dm 3 ) hay lít. 
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li. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THEO CÁC CHỦ ĐÉ 


CHỦ ĐỀ 1 

• Tính nồng độ các chất khi pha trộn dung dịch (không có 

phản ứng hóa học) 

• Tính khối lượng các chất hòa tan và thể tích dung dịch khi 

pha trộn 


HƯỚNG DẪN CÁCH GIẢI 


1. Phương pháp đường chéo 

Khi pha trộn 2 dung dịch cùng loại nồng độ, cùng loại chất tan 
thì có thể dùng, phương pháp đường chéo 

• Trộn m, gam dung dịch có nồng độ Ci% với m 2 gam dung dịch 
có nồng độ c 2 % thì thu được dung dịch mới có nồng độ c%: 


mi gam dung dịch Ci 


m 2 gam dung dịch c 2 



c 2 -c| 

m, JC,-C| 
m, |C, - C| 

Ci-cl' 


• Trộn V, gam dung dịch có nồng độ Ci mol với v 2 ml dung dịch 
có nồng độ c 2 mol thì thu được dung dịch mới có nồng độ c mol và gia 
sứ có thế tích Vi + v 2 ml: 


V] gam dung dịch Ci 


v 2 gam dung dịch c 2 



ạ - cl 



V, |ạ-q 

v 3 |C,-CỊ 


• Sơ đồ đường chéo còn có thế áp dụng trong việc tính khôi lượng 
riêng D 


V, lít dung dịch Di 


v 2 lít dung dịch D 2 



V, ỊD.-DỊ 
V, = |D, - D| 


(Với giả thiết V = V, + v 2 ) 
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2. Dùng phương trình pha trộn 

miC] + m 2 C 2 = (m, + m 2 )C (với C] > c > c 2 ) 
mi và m 2 là số gam dung dịch thứ 1 và dung dịch thứ 2 
Ci và c 2 là nồng độ % dung dịch thứ 1 và dung dịch thứ 2 
c là nồng độ dung dịch mới 
mi(Ci - C) = m 2 (C - c 2 ) 

ĨT1 c ~ c 

Từ phương trình trên rút ra: -—í- = -ị 

m 2 Cj - c 

Lưu ỷ: Khi pha trộn các dung dịch, cần chú ý: 

Có xảy ra phản ứng giừa các chất tan hoặc giữa chất tan với dung 
môi? Nếu có, cần phân biệt chất đem hòa tan với chất tan. Ví dụ: Cho 
Na 2 0 hay S0 3 vào nước. 

Na 2 0 + H 2 0.-> 2NaOH 


S0 3 + H,0 -> H 2 S0 4 

Khi chất tan phản ứng với dung môi, phải tính nồng độ của sản 
phẩm chứ không phái tính nồng độ cùa chất tan đó. 

Ví dụ: Cần thêm bao nhiêi gam SO3 vào 100 gam dung dịch 
H 2 S0 4 10 % đế được dung dịch H 2 80 4 20 %? 

Hướng dẫn giải: Gọi sô mol SO3 cho thêm vào là X 

SO 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 


X mol X mol 

m n S() tạo thành 98x, m S() cho thêm vào 80x 


I ằi _ J ,_ 10 + 98x 

/ c% dung dịch mới: ——-—— 

m 80« + 1 or 


_ _ 20 _ 

80ằ+100 100 


50 

Giải ra ta có X = mol => m S() thêm vào 9,756 gam 

410 KO ' • 


Có thế giải theo phương trình pha trộn như đã nêu ở trên. 
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BÀI TẬP 

1 . Có hai dung dịch HNOa 40% (d = 1,25) và 10% (d = 1,06). Cẩn 
lấy bao nhiêu lít mỗi dung dịch để pha thành 2 lít dung dịch HNƠ 3 15% 
(d = 1,08). 

A. 0,2 lít dung dịch HCI 40% và 1,8 lít dung dịch HNO 3 10 %. 

B. 0,28 lít dung dịch HCI 40% và 1,72 lít dung dịch HNO3 10%. 

c. 0,3 lít dung dịch HCI 40% và 1,7 lít dung dịch HNO 3 10%. 

D. 0,288 lít dung dịch HCI 40% và 1,698 lít dung dịch HNO3 10%. 

2. Cần bao nhiêu gam dung dịch Fe(N 0 3 )2 90% cho vào nước cất 
để pha thành 500g dung dịch Fe(N0 3 ) 2 20 %? 

A. 110g B. 112g c. 111 g D. Tất cả đều sai. 

3 . Phải hòa tan thêm bao nhiêu gam kali hidroxit nguyên chất vào 
1200g dung dịch KOH 12% để có dung dịch KOH 20%? 

A. 120g B. 199g c. 121g D. 130g. 

4. Cần phải dùng bao nhiêu lít H 2 S0 4 có tỉ khối d = 1,84 và bao 
nhiêu lít nước cất để pha thành 10 lít dung dịch FI 2 S0 4 có d = 1,28? 

A. 6,66 lít H 2 S0 4 và 3,34 lít H 2 0 B. 6,67 lít H 2 S0 4 và 3,33 lít H 2 0 

c. 6,65 lít H 2 S0 4 và 3,35 lít H 2 0 D. 7 lít H 2 S0 4 và 3 lít H 2 0 

5 . Trộn 2 lít dung dịch HCI 4M vào 1 lít dung dịch HCI 0,5M. Nồng 
độ mol của dung dịch mới là: 

A. 2,82M B. 2,81 M c. 2,83 D. Tất cả đều sai. 

6 . Trộn 150 gam dung dịch NaOH 10% vào 460 gam dung dịch 
NaOH x% để tạo thành dung dịch 6 %. X có giá trị là: 

A. 4,7 B.4,65 c. 4,71 D. 6. 

7. Khi làm bay hoi 50g một dung dịch muối thì thu được 0,5g muối 
khan. Hỏi lúc đầu, dung dịch có nồng độ bao nhiêu phần trăm? 

A. 1,1% B. 1% c.1,5% D. 3%. 

8. Hòa tan 25g CaCI 2 .6H 2 0 trong 300ml nước. Dung dịch có D là 
1,08g/ml. 
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a) Nồng độ phần trăm của dung dịch CaCI 2 là: 

A. 4% B. 3,8% c. 3,9% D. Tất cả đều sai. 

b) Nồng độ mol của dung dịch CaCI 2 là: 

E. 0,37M H. 0,38M I. 0,39M K. 0,45M. 

9. Nồng độ dung dịch bão hòa ở 20°c là 39,5% và ở 100°c là 51%. 
Khối lượng KBr có thể hòa tan trong lOOg dung dịch KBr bão hòa ở 
20°c khi đun nóng lên 100°c (bỏ qua sự bốc hơi ở 2 trường hợp) là: 

A. 23,40g B. 23,45g c. 23,46g D. 30g. 

10. Để trộn thành dung dịch HNO3 0,4M thì tỉ lệ thể tích của hai 
dung dịch HNO3 0,2M và 1M là bao nhiêu? 

A. 2/1 B. 3/1 c. 2,5/1 D. Tất cả đều sai. 

11. Muốn có dung dịch FeS0 4 có nồng độ 3,8% thì khối lượng 
FeS0 4 .7H 2 0 là bao nhiêu khi hòa tan vào 372,2g nước? 

A. 27,8g B. 27,7g c. 27,9g D. 37,8g. 

12. Khối lượng muối KCI cần dùng để pha được 400g dung dịch 

muối có nồng độ 15% là: 

A. 80g B. 40,5g c. 160g D. B đúng. 

13. Hòa tan 5,72g Na 2 CO 3 .10H 2 O vào 44,28ml nước. Nồng độ 
dung dịch Na 2 C0 3 là : 

A. 4,24% B.2,12% c. 6,36% D. 4,48%. 

14. Để pha chế dược 3 lít dung dịch NaOH 10%, biết dung dịch có 
D là 1,115g/ml. Khối lượng NaOH cần để pha chế là: 

A. 334, 5g B. 400,5g c. 500g D. 167,25g. 

15. Hòa tan 5g NaCI vào 120ml nước, ta có dung dịch X. Cần phải 
pha thêm bao nhiêu gam muối trên vào dung dịch X để có dung dịch 
mới có nồng độ 10%? 

A. 9g B. 4,5g c. 8,33g D. 6,83g. 

16. Hỏi phải thêm bao nhiêu lít nước vào 2 lít dung dịch NaOH IM 
để thu được dung dịch có nồng độ 0,1 M? 

A. 10 lít B. 18 lít c. 8,5 lít D. A đúng. 


I 
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17. Cần phải lấy bao nhiêu gam CuS0 4 cho vào 21 Og nước để có 
được dung dịch CuS0 4 16%? 

A. 50g B. 38,5g c. 40g D. 60g. 

18. Để có được dung dịch NaCI 20% cần phải lấy bao nhiêu gam 
nước hòa tan 20g NaCI? 

A.120g B.155g c. 80g D. c đúng. 

19. Cần phải thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaCI 
12% để có dung dịch 8%? 

A. 200g B. 150g c. 250g D. Kết quả khác. 

20. Cần phải lấy bao nhiêu ml dung dịch H 2 S0 4 2,5M và bao nhiêu 
ml dung dịch H 2 S0 4 IM để có dung dịch H 2 S0 4 1,5M? 

A. 200ml và 400ml B. 250ml và 350ml 

c. 350ml và 250ml D. Tất cả đều sai. 

21. Để có 0,5 mol MgCI 2 cần phải lấy một thể tích dung dịch MgCI 2 
2M là: 

A. 0,5 lít B. 0,4 lít c. 0,25 lít D. Kết quả khác. 

22. Để có 4,16g BaCI 2 cần phải lấy một thể tích dung dịch BaCI 2 
nồng độ 2M là: 

A. lOml B. 15ml c. 20 , 5 ml D. 30ml. 

23. a) Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 và bao nhiêu 
gam nước để điều chế 500g dung dịch CuS0 4 8%? 

A. 63g và 437g B. 85,5g và 414,5g 

c. 50g và 450g D. 62,5g và 437,5g. 

b) Đem oxi hóa hoàn toàn 11,2 lít khí S0 2 (đktc) rồi hòa tan toàn bộ 
sản phẩm vào 210g dung dịch H 2 S0 4 10%. Nồng độ % dung dịch 
H 2 S0 4 thu được là: 

A. 28% B. 27,8% c. 25,25% D. Tất cả đếu sai. 

24. Để pha thành 200g dung dịch NaOH 10% thì khối lượng Na 2 0 
và khối lượng nước cần dùng là: 

A. 15g và 185g B. 16g và 184g 
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c. 15,5g và 184,5g. 

25. a) Muốn thêm nước vào 2 lít dung dịch NaOH IM để thu được 
dung dịch có nồng độ 0,1 M thì lượng nước phải thêm vào là: 

A. 20 lít B. 16 lít c. 18 lít D. 22 lít. 

b) Hòa tan 5,72 Na 2 CO 3 .10H 2 O (xỏđa tinh thể) vào 44,28ml nước. 
Nồng độ phần trăm của dung dịch là: 

A. 4,24% B. 5,24% c. 6,5% D. 5%. 

26. a) Hòa tan NaOH vào 200g nước để thu dung dịch có nồng độ 
8%. Khối lượng NaOH cần dùng là: 

A. 18g B. 16g c. 20g D. 17,39g. 

b) Khối lượng riêng của dung dịch KOH 12% là 1,1 g/ml. Nồng độ 
mol của dung dịch KOH 12% là: 

A. 2M B. 3M c. 2,36M D. 4M. 

27. Cho 40ml dung dịch NaOH IM vào 60ml dung dịch KOH Q,5M. 
Nồng độ mol của mỗi chất trong dung dịch sau khi .trộn lần lượt là: 

A. 0,2M và 0,3M B. 0,3M và 0,4M 

c. 0,4Mvà0,1M D. 0,4M và 0,3M. 

Hãy giài thích sự lựa chọn. 

28. Trong phòng thí nghiệm, một em học sinh đổ một lọ đựng 
150ml dung dịch HCI 10% có D là 1,047 g/ml vào lọ khác đựng 250ml 
dung dịch HCI 2M. Trộn hai dung dịch axit này ta được dung dịch A. 
Theo em, dung dịch A có nồng độ mol nào sau đây: 

A. 2M ' 'b. 3M c. 1.162M D. 2,325M. 

Hãy giải thích lựa chọn. 

29. Hòa tan 336ml khí HCI (đktc) trong 200ml nước. Biết thể tích 
của dung dịch thay đổi không đáng kể. Nồng độ mol của dung dịch sau 
khi hòa tan là: 

•A. 0,05M B.0.025M c. 0,075M D.0.15M. 

Hãy chọn đáp số đúng. 
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30. Để có được dung dịch NaCI 32% cần phải lấy bao nhiêu gam 
NaCI hòa tan trong 200g nước? 

A. 90g B. 141,18g c. 94,12g D. lOOg. 

Hãy giải thích sự lựa chọn. 

31. Để có được dung dịch KOH 32%, khối lượng nước cần dùng để 
hòa tan 40g KOH là: 

A. 40g B.60g c. 80g D.85g. 

Hãy chọn đáp sô đúng. 

32. Cần lấy bao nhiêu gam NaOH cho thêm vào 120g dung dịch 
NaOH 20% để thu dược dung dịch mới có nồng độ 25%? 

A. 7,9g B.8g c.8,1g D. lOg. 

33. Cần thêm bao nhiêu gam nước vào 500g dung dịch NaCI 12% 
dể có dung dịch 8%? 

A. 250g B.249g c.251g D.300g. 

34 . Phải pha thêm nước vào dung dịch H2SO4 50% dể thu dược 
một dung dịch 20%. Tỉ lệ về khối lượng giữa nước và lượng dung dịch 
axit phải dùng là: 

A. 3/2 B. 4/2 c. 5/2 D. 2,5/2. 

35. Cần lấy bao nhiêu gam tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 và bao nhiêu gam 
dung dịch CuS0 4 4% để diều chế 500g dung dịch CuS0 4 8%? 

A. 33,5g tinh thể và 66,5g B. 34g tinh thể và 66g 

c. 33,4g tinh thể và 66,6g D. 33,33g tinh thể và 466,67g. 

36. Cần lấy thêm bao nhiêu gam NaCI vào 500 gam dung dịch 
NaCI 8% dể có dung dịch NaCI 12%? 

A. 22,5g B. 22,6g c. 22,7g D. Tất cả đều sai. 

37. Đem hòa tan 246 g muối FeS0 4 .7H 2 0 vào nước thu được 
1122g dung dịch FeS0 4 . Nồng độ phần trăm của dung dịch FeS0 4 là 
bao nhiêu? 

A.11,9% B. 12% c. 12,1% D. Tất cả đều sai. 


1 1 « 


38. Trộn hai dung dịch A và B theo tỉ lệ thể tích là 3/5. C M của dung 
dich sau là 3M. Biết C M của dung dịch A gấp 2 lần C M của dung dịch B. 

A v à B không tác dụng với nhau. Nồng độ mol của hai dung dịch A và B 

lần lượt là: 

A. 4,36M và 2,18M B. 4,3M và 2,15M 

C.4Mvà2M D. 4,32M và 2,16M. 

CHỦ DỂ 2 

Chuyển đổi nồng độ phần trăm sang nồng dộ mol và ngược lại 

39. Để pha thành 5 lít dung dịch axit HCI có nồng độ 0,5M, cần 
phải lấy bao nhiêu lít dung dịch HCI có nồng độ 36% (D = 1,19g/ml)? 

A. 0,21 lít B. 0,214 lít c. 0,213 lít D. 0,25 lít. 

40. Trong giờ thực hành thí nghiệm về pha chế nồng độ, phòng thí 
nghiệm có dung dịch NaOH 2M (D = 1,08g/ml). Nếu chuyển sang nồng 
độ phần trăm thi có nồng độ là bao nhiêu? 

A. 7,39% B. 7,4% c. 8% D.7,5%. 

41. Hòa tan 25g CaCI 2 .6H 2 0 trong 300ml nước. Dung dịch này có 
D là 1,08g/ml. 

I a) Nồng độ phần trăm của dung dịch CaCI 2 là: 

A.7,8% B. 5,5% c. 3,9% D. A đúng, 

b) Nồng độ mol của dung dịch CaCI 2 là: 

E.0.14M F. 0,52M G. 0.38M H. 0.62M. 

42. Trong 300ml dung dịch có hòa tan 35,1g NaCI. Dung dịch này 
có D là 1,1g/ml. 

1 a) Nồng độ mol của dung dịch NaCI là: 

A. 0,6M B. 4M C.2M D. 3M. 

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch NaCI: 

E.12% F. 5,3% G.3,5% H. 10,63%. 


119 
















43. Cho thêm nước vào 150g dung dịch HCI nồng độ 2,05% để tạo 
thành 2 lít dung dịch. Nồng độ mol của dung dịch HCI thu được là: 

A. 0,05M B. 0.0272M c. 0,3M D. 0,0545M. 

44. Tính tỉ lệ thể tích dung dịch HCI 18,25% (d = 1,2) và thể tích 
dung dịch HCI 13% (d = 1,123) để pha thành dung dịch HCI 4,5M. 

A. 1/3 B. 2/3 c. 1,5/3 D. 4/3. 

45. Tính nồng độ mol của dung dịch thu được nếu như người ta cho 
thêm nước vào 400g dung dịch NaOH 20% để tạo ra 3 lít dung dịch mới. 

A. 0,6M B. 0,65M c. 0,67M D. 0,8M. 

46. Làm bay hơi 800ml dung dịch NaOH 0,6M dể chỉ còn 50g dung 
dịch. Nồng độ phần trăm của dung dịch mới là: 

A. 38% B. 38,4% c. 39% D. 38,3% 

47. Cần lấy bao nhiêu ml dung dịch HCI có nống độ 36,5% 
(D = 1,19g/ml) để pha thành 5 lít dung dịch HCI có nồng độ 0,5M? 

Thể tích dung dịch HCI cần có là: 

A. 200ml B. 209ml c. 212 lít D. 210 lít. 

48. Cho tinh thể CuS0 4 .5H 2 0 hòa tan vào 400g dung dịch CuS0 4 
2% để thu được dung dịch CuS0 4 có nồng độ IM (D = 1,1 g/ml). Khỏi 
lượng tinh thể cần dùng là: 

A. 101,48g B. 101,47g c. 101,4Cg D. Tất đều sai. 

CHỦ ĐỂ 3 

Chuyển từ độ tan sang nồng độ phần trăm và ngược lại 
HƯỚNG DẦN CÁCH GIẢI 

• Hiểu thê nào là về dộ tan? Độ tan của một chất trong nước 
là số gam chất tan trong lOOg nước đế’ tạo thành dung dịch bão hòa ỏ' 
nhiệt độ xác định. 

• Chuyển từ độ tan sang nồng độ phần trăm và ngược lại: 


120 


- Chuyển từ độ tan ra nồng độ phần trăm. Dựa vào định nghĩa độ 
tan, từ dó tính khối lượng dung dịch suy ra số gam chất tan trong 
lOOg dung dịch. 

- Chuyển từ nồng độ phần trăm sang dộ tan. Từ định nghĩa nồng 
độ phần trăm, suy ra khối lượng nước, khối lượng chất tan, từ đó tính 
lOOg nước chứa bao nhiêu gam chất tan. 

- Biêu thức liên hệ giữa độ tan (S) và nồng độ phần trăm cua chất 
tan trong dung dịch bào hòa: 

c% = - X 100% 

100 + s 

LUYỆN TẬP 

49. Tính nồng dộ phần trăm của dung dịch NaCI bão hòa ở 90°c, 
biết độ tan của NaCI ở 90°c bằng 50g. 

Giải 

Trong lOOg nước hòa tan 50g NaCl 
Khối lưựng dung dịch là : 100 + 50 = 150g 

50 

C%NaCl = X 100% = 33.33%. 

150 

50. Nồng độ phần trăm của dung dịch KCI bão .hòa ở 0°c là 25,9%. 
Tính độ tan của KCI ở 0°c. 

Giải 

100g dung dịch có 25,9g KC1 
(100 - 25,9)g nước có 25,9g KC1 
lOOg nước có s g KC1 

1 s = ,35g 

(100-25,9) 

51. Độ tan của muối KCI ở 100°c là 40g. Ở nhiệt độ này dung dịch 
bão hòa KCI có nồng độ phần trăm là: 

A. 30% B. 35% c. 28,57% D. 25,60%. 
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52. Dung d|ch bão hòa muối NaN0 3 ở 10°c là 44,44%. Độ tan của 
NaN0 3 ở 1 0°c là: 

A. 60g B.80g c. 40g D.50g. 

53. Độ tan của AgN0 3 ở 80°c là 668g và ở 20°c là 222g. Khối 
lượng AgN0 3 kết tinh khỏi dung dịch khi làm lạnh 450g dung dịch bão 
hòa ỏ 80°c xuống 20°c là: 

A. 200g B. 150,65g c. 261,3g D. 305,6g. 

54. Độ tan của KCI ở 21 °c là 32g và 80°c là 170g. Khi đưa 528g 
dung dịch KCI bão hòa ở 21°c lên 80°c thì phải thêm bao nhiêu gam 
KCI? 

A.452g B.552g c. 600g D.350g. 

55. Độ tan của CuS0 4 ở 25°c là 40g. số gam CuS0 4 có trong 
280g dung dịch ở nhiệt độ trên là: 

A. 75g B.80g c. 44,5g D.50g. 

56. Độ tan của CuS0 4 ở 25°c là 40g. Khối lượng CuS0 4 trong 175g 
dung dịch CuS0 4 bão hòa ở nhiệt độ trên là: 

A. 49g B. 49,5g c. 50g D. 55g. 

57. Ổ 20°c độ tan của NaCI là 88g. Hỏi phải hòa tan bao nhiêu 
gam muối này vào 75g nước để được dung dịch NaCI bão hòa ở nhiệt 
độ đó. 

A. 65g B. 66g c. 67g D. Tất cả đểu sai. 

58. Biết độ tan của NaCI ở 90°c và 20°c lần lượt là 50g và 36g. 
Khối lượng tinh thể NaCI tách ra khi làm lạnh 450g dung dịch bão hòa ở 
90°c xuống đến 20°c là: 

A. 42g B. 41,5g c. 43g D. 50g. 
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HƯỚNG DẪN GIẢI VÀ ĐÁP số 

1 . Đáp số đúng: D 


40% 


15%' 


10 % 25 

Qua sơ đồ đường chéo ta có tỉ lệ: 

Khối lượng dung dịch HNO ; 40% 5 1 
Khối lượng dung dịch HNƠ, 10 % " 25 = 5 

Áp dụng công thức: m = V X D 

m = 1,08 x-2 = 2,16 kg 

Do đó ta có: ^-1 = 0,36 (kg) dung dịch HNOỈ 40% 

(5 + 1) 


0,36 
1,25 

2,16x5 


(5 + 1) 
1,8 


= 0,288 lít 

= 1,8 (kg) dung dịch HNO 3 20 % 


= 1,698 lít 


1,06 

Ghi chú: Có thế giải bằng phương pháp đại số: 

2,16 X 15 


Trong dung dịch có: 


100 


= 0,324 kg HNO 3 


Gọi lượng dung dịch HNO 3 40% là X và 10% là y: 

X + y = 2,16 kg 

X X 40 

Trong X kg dung dịch có: Q = 0>4x kể HNO 3 

Trong y kg dung dịch có: - 0>ly kg HNO3 

Ta có: 0,4x + 0,ly = 0,324 kg 

Giải phương trình (1) và (2). Tìm ra X và y. 

Sau đó cách giải như cách giải trên. 


( 1 ) 


( 2 ) 















2. Đáp sô đúng: c 

Cách 1: 100 g dung dịch Fe(N0 3 ) 2 có 20 g Fe(N0 3 ) 2 
500 g dung dịch Fe(N0 3 có X g Fe(N0 3 ) 2 
20x500 


X = 


100 


= 100 (g) Fe(N0 3 ) 2 


100 g dung dịch có 90 g Fe(N0 3 ) 2 
y g dung dịch có 100 g Fe(N0 3 ) 2 
100x100 


y = 


90 


= 111 (g) Fe(N0 3 ) 2 


Như vậy phải lấy lllg F'e(N0 3 ) 2 90% và 389g H 2 0 (= 500 - 111) 
đế pha thành 500g dung dịch Fe(N0 3 ) 2 20%. 

Cách 2: Nước nguyên chất lúc đẩu chứa 0% Fe(N0 3 ) 2 ta thiêt lập 
sơ đồ đường chéo: 


Fe(N0 3 ) 2 90% 


Nước cất 0% 



20 % 


70% 


Tỉ lệ: 




m 


IIƯÍÍC IHl l)'í 


20 _ 2 
70 - 7 


Như vậy ta phải lấy: 


500 
2 + 7 


x'2= 111 (g) Fe(N0 3 ) 2 90%. 


3. Đáp số đúng: A 

Cácìvl: 'Gọi khối lượng KOH cần là X g 

1200 X 12 

Khối lượng KOH trong 1200g dung dịch 12%: ———— = 144 


100 


Khối lượng dung dịch mới: 1200 + X 

Khối lượng chất tan trong dung dịch mới: X + 144 

X +144 20 . 

— . = TTX => X = 120 (g) 

X + 1200 100 
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Cách 2: 


KOH 100% 


8 


I 


20 % 


KOH 12% 

Nhìn vào sơ đồ ta có tỉ lệ: 

m KOH ỊỊM _ 8 _ 

m KOII m 80 


80 


10 


Như vậy khối lượng KOH nguyên chất phải hòa tan thêm bằng 
J- khối lượng dung dịch đã có sẵn tức là bằng: 120g. 

4. Đáp sô đúng: B. 

Cách 1: Khối lượng 10 lít dung dịch sau khi pha: 

1,28 X 10 = 12,8 kg 

Gọi thế tích nước cần thiết là X lít. Suy ra khối lượng là X kg. 

Gọi thế tích dung dịch axit là y lít. Suy ra khối lượng là 1,84 kg. 

Jx + y = 10 Ịx = 6,67 (lít) 

Ịx + l,84y = 12,8 ^ ịy = 3,33(lít) 

Cách 2: Ta biết ràng nồng độ phần trăm và tỉ khối của một dung 
dịch tỉ lệ thuận với nhau, ta có thế áp dụng sơ đồ đường chéo vào các 
bài toán không biết nồng độ mà biết tỉ khối (hoặc các bài toán không 
biết nồng độ mà biết khối lượng riêng). 

1,84 ^ , 0,28 hay 28 phần ' 


1,28 


1,00 


0,56 hay 56 phần 


Như vậy cứ 84* phần thế tích dung dịch có nồng độ cần thiết phải 
dùng 28 phần thế tích axit và 56 phần thế tích nước 

Lượng H 2 S0 4 tính theo tỉ lệ: 

Trong 84 lít dung dịch cần 28 lít axit 

Vậy 10 lít dung dịch cần X lít axit 
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X = 1Q x 28 = 3,33 lít 
84 

Lượng H 2 0 cần dùng = 6,67 lít 

5. Đáp số đúng: c. 

nnci trong 2 lít dung dịch 4M: 2x4 = 8 (mol) 
nHd trong 1 lít dung dịch 0,5M: 1 X 0,5 = 0,5 (mol) 

Tổng sô nnci tròng 3 lít sau khi trộn: 8 + 0,5 = 8,5 (mol) 

Cmihcii = —r~ = 2,83 M. 
o 

6 . Đáp sô đúng: A 

uiNaOH trong 150g dung dịch 10%: = 15 (g) 

460 X X 

m Na 0H trong 460g dung dịch x%: — - = 4,6x 
Tổng số niNaOH trước khi trộn: 15 + 4,6x 

610 X 6 

uiNaOH trong 610g dung dịch sau khi trộn: = 36,6 (g) 


100 


15 + 4,6x = 36,6 -> X = 4,7 (%) 

7. Đáp sô đúng: B 

Trong 50g dung dịch có 0,5g muối khan 
Vậy trong lOOg dung dịch có X g muối khan. 
0,5 X 100 


X = 


50 


= lg 


Vậy nồng độ ban đầu là 1%. 

8. a) Đáp sô đúng: c 
CaCl 2 .6H 2 0 = 111 + 108 = 219 
Gọi số gam CaCL trong 25g CaCl 2 .6H 2 0 là X. 
X 111 


Ta có: 


25 219 


X = 12,7g 
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Coi khôi lượng 300ml nước là 300g (D của nước = 1) thì khối 
lượng cả dung dịch là: 300g + 25g = 325g. 

12,7 


C%(CaCl 2 ) = X 100% = 3,9% 
325 

b) Đáp số đúng: H. 

12,7 . 0 12,7x1000 _ noo ™ 

n, c.||,. a ,.| , = -7- — --- - - = 0,381V1. 
Ca(l - 111 Ml a lllx.300 


9. Đáp sô đúng: c 

Gọi X là khối lượng KBr cho vào dung dịch KBr bão hòa ở 20°c, 
khối lượng chất tan KBr ià 39,5g. 

Ở 100°c khối lượng chất tan KBr là (39,5 + x)g 

Khối lượng dung dịch sau khi hòa tan KBr = 100 + X 

39,5 +X 51 „„ 

’ — = -- 7 - => X = 23,46g; 

100+ x 100 

10. Đáp sô đúng: B 
Gọi thế tích dung dịch 0,2M là: X 
Gọi thê tích dung dịch IM là: Y 

Q ’ 2X ± . X = 0,4 => 0 , 2 X + Y = 0,4X + 0,4Y 
X + Y 

0,6Y = 0,2X 

X _ 0,6 _ 3 
Y 0,2 ” 1 

11. Đáp số đúng: A 

Gọi lượng FeS0 4 .7H 2 0 là x mol và có khối lượng m = 278x 
Trong đó m,,„ iSO = 152x ; ìn,| 2 (, = 126x 

Khối lượng dung dịch sau khi pha: 372,2 + 278x 

152x = ^8 

372,2 + 278x - 100 

15200X = 1414,36 + 1056,4x 

Ị 27 






















14143,6x = 1414,36 => X = 0,1 
Khối lượng FeS0 4 .7H 2 0 = 278 X 0,1 = 27,8g 

12. Đáp số đúng: A. 80g 

13. Đáp sô đúng: A 

^Na 2 co :J :ioii 2 o = 286g 

Trong 286g Na 2 CO 3 .10H 2 O có 106g Na 2 C0 3 
5,72g Na 2 CO 3 .10H 2 O có X g 
X = 2,12g. Coi 44,28ml nước có khôi lượng 44,28g 
m C | d = 44,28 + 5,72 = 50g 
Trong 50g dung dịch có 2,12g Na 2 C0 3 
Vậy trong lOOg dung dịch có 4,24g Na 2 C0 3 
c% là 4,24%. 

14. Đáp số đúng: A 

Khôi lượng 3 lít dung dịch 10% là: 

m = V X D = 3000 X 1,115 = 3345g 

Trong lOOg dung dịch có lOg NaOH. Vậy 3345g dung dịch có X g 
NaOH 

X = 334,5g 

15. Đáp sô đúng: c 

Gọi khối lượng NaCl trong dung dịch 10% là X g. 

Theo đầu bài ta có: —— ^— = 10% => X = 13,34g 
120 + X 

m NaC i cho thêm vào = 13,33 - 5 = 8,33g 

16. Đáp sô đúng: B 

Trong 2 lít dung dịch NaOH IM có 2 mol NaOH 

Trong 1 lít dung dịch sau khi pha loãng có 0,1 mol NaOH 

Vậy trong X lít dung dịch sau khi pha loãng có 2 mol NaOH 
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X = 20 lít. 

Vậy khối lượng nước phải thêm : 20 - 2 = 18 lít. 

17. Đáp số đúng: c. 

Gọi khối lượng CuS0 4 cần phải dùng là X gam. 

Theo đầu bài ta có: x — = 16% => X = 40g. 

210+ x 

18. Đáp sô đúng: D. 

Gọi khối lượng nước phải dùng là x gam 
. 20 

Theo đầu bài ta có: — —— - 20% => X = 80g. 

X + 20 e 

.19. Đáp sô đúng: c. 

Trong lOOg dung dịch có 12g NaCl 

Trong 500g dung dịch có = 60g NaCl 

Đặt khối lượng nước thêm vào là X g 

Theo đau bài ta có: 8% = _' _ - 

500 + X 

Giải ra ta có X = 250g 
20. Đáp số đúng: A 


2,5M 

x 1,5-1 = 0,5 

^ 1,5M ^ 

IM ^ 


2,5 - 1,5 = 1 


Ị M = I ; v 1 + v 2 = 600ml => Vj = 200ml ; v 2 = 400ml, 
V 2 1 2 

21. Đáp số đúng: c 

22. Đáp số đúng: A 

23. a) Đáp số đúng: D 
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Mcuso 4 — 160g ; M CuS Q 4 5Ha Q — 25Og 

Khối lượng CuS0 4 trong 500g dung dịch: 500 * 8 = 40e 

100 s 

m tinh thếCuSO,, 5 H 2 0 cẩn IA'y • Trong 250g CUSO 4 . 5 H 2 O có 160g CuS0 4 

X g 40g CuS0 4 

X = 62,5g => m H2 0 = 500 - 62,5g = 437,5g. 

* ế 

b) Đáp số đúng: A 

Phương trình phản ứng: 2 SO 2 + 0 2 —^—> 2 SO 3 

n SOa = 0,5 mol 0,5 mol 0,5 mol 

S0 3 + H 2 0 -> H 2 S0 4 

0,5 mol 0,5 mol 

^H 2 S0 4 mới tạọ thành • 0,5 X 98 — 49g 

m HjS0 4 có trong 210g dung dịch • 2 lể —^ l^HjS0 4 tổng c ộ n g = 49 + 21 = 70g 

C% HS0 = — 7° ^ QQ% = 28%. 
í0< 210+ (0,5x80) 

24. Đáp số đúng: c 

Gọi khối lượng Na 2 0 là X gam; khối lượng H 2 0 là y g. m: 

X + y = 200 

niNaOH trong 200 gam dung dịch: 200 X 10% = 20 gam 
Na 2 0 + H 2 0 2NaOH 

* 62g 80g 

80x 


80x 

62 


62 


= 20 => X = 15,5 gam ; y = 184,5 gam 


25. a) Đáp số đúng: c 
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Trong 2 lít dung dịch NaOH IM có 2 mol NaOH 
Trong 1 lít dung dịch sau khi pha loảng có 0,1 mol NaOH 
__x lít_ 2 mol NaOH 

X = = 20 (lít) 

0,1 

Vậy lượng nước phai thêm 20 - 2 = 18 (lít) 
b) M Nhỉ00i 1011,0 = 286 g 
Trong 286 g Na 2 CO 3 .10H 2 O có 106 g Na 2 cồ 3 
Vậy trong 5,72 gam xôđa tinh thê có X gam Na 2 C0 3 
5,72 X 106 


Ta có: X 


286 


= 2,12 tg) 


Coi 44,28 ml nước có khối lượng 44,28g. Khối lượng dung dịch 
là: 44,28 + 5,72 = 50 (g) 

Trong 50g dung dịch có 2,12g Na 2 C0 3 . 

Trong lOOg-- 4,24g Na 2 C0 3 . 

C% IỈW = 4,24%. 


26. a) Đáp số đúng: D 

X s 

Gọi khối lượng NaOH là X gam: —2-— = 7 ^- 
v 5 200+ x 100 

Giải ra ta có X = 17,39 (g) 

b) Đáp số đúng: c 

1 lít dung dịch = lOOOml dung dịch; Mkoh = 56 g 

m'dd = 1,1 X 1000 = 1100 (g) 

„ .._ 12 X1100 _ QO . ^ _ 132 _ 

Do đó: m K 0H = — '" - = 132 (g) ; n K 0H = ~z— = 2,36 (mol) 
100 56 

Nồng độ mol của dung dịch KOH 12% là 2,36M. 

27. Đáp số đúng: D 

nNaOH = 0,04 X 1 = 0,04 (mol) ; ni<0H = 0,06 X 0,5 = 0,03 (mol) 


sẽ 
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v dd mái = 60 + 40 = 100 ml hay 0,1 lít 

Cnóoh 


0,04 = 0,4 M ; Ckuh = = 0,3 M 


0,1 0,1 

28. Đáp sô đúng: D 

Tính khối lượng HC1 từ đó suy ra sô mol HC1 có trong lọ thú' 


nhất. 


- Tính sô mol HC1 có trong lọ thứ hai. 

KTi .__ ,, ., , , . y n nn trong hai lọ 

Nông độ mol cua dung dịch A = — -—-— 

29. Đáp sô đung: c 

30. Đáp sô đúng: c 

31. Đáp số đúng: D. 

32. Đáp sô đúng: B. 

Gọi X là sô gam NaOH cần thêm vào, ta có: 
mddmới = 120 + X 

Khôi lượng NaOH có trong 120g dung dịch 20% 

20 x120 


niNaOH = 


100 


= 24 (g) 


Sau khi cho X gam NaOH vào 120g dung dịch NạOH 20%: 

m ch à, Ui, : 24 + X ; m dd = 120 + X 

TU „„ UA ; „ x . 24+ x 25 
Iheo đâu bài, ta có: ——— = —— 

120 + x 100 

Giải phương trình trên., ta có X = 8 (g) 

33. Đáp số đúng: A. 

Khối lượng NaCl trong 500 gam dung dịch NaCl 12% 
100 gam dung dịch có 12 gam NaCl 

500 gam dung dịch có = 60 (g) NaCl 

,100 
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- Đặt khối lượng nước thêm vào là a g. 

Khối lượng dung dịch: (500 + a) g 

- Theo công thức tính nồng độ phần trăm ta có: 

n/w 60x100% 

6% — _— -— 

(500+ a) 


Giải ra ta có a = 250 (g). 

34. Đáp số đúng: A. 

Giá sứ X là lượng nước phải dùng và y là lượng dung dịch HoSO.i 
50% phải dùng. 

lOOg dung dịch chứa 50g H2SO4 
y g dung dịch chứa a g H2SO4 

1 ; Lượng H9SO4 có trong y g dung dịch H2SO4 50% phải dùng là: 

50 X y 


a = 


100 


= 0,5y (g) 


Khối lượng dung dịch H2SO4 20 % thu được sau khi pha chế là: 
(x + y)g ; (x + v)g là khối lượng dung dịch sau khi đã pha thêm nước; 
0 ,5y chiếm 20%’ khối lượng dung dịch. 


Ta có ti lệ thức: 


0,5y 
X + y 


20 X 3 

ĩõõ ỹ ‘ 2 


Ti lệ về khối lượng giừa lượng nước và lượng H 2 SO 4 50% phái 
dùng để pha trộn là 3 : 2. 

I 35. Đáp số đúng: D. 

I ■ M ( , uSOi MU1 = 250g; M,. uSO| = 160g . 

- Khối lượng CuSO.) trong 500 gam dung dịch 8 %: 

100 gam dung dịch có 8 g CuSO| 

I- _ , , _ x 500x8 _ ... „ 

500 gam dung dịch có —= 40 g 

- Đặt a là khối lượng tinh thê CuSO 4 . 5 H. 2 O cần lây, ta có khoi 
lượng dung' dịch CuSO.ị 4% cần lây là (500—a)g 
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— Ta có phương trình: 

a X 160 (500-a)x4 

„ ~ +-——- = 40 g 

250 100 

Giải ra ta có a = 33,33 gam tinh thể, và khối lượng dung dịch 
CuSO, là 4% là: 466,67g. 

36. Đáp sô đúng: c. 

- Khối lượng NaCl trong 500 gam dung dịch NaCl 8% 

100 g dung dịch có 8 g NaCl 

500g dung dịch có -- = 40 g NaCl 

100 

- Đặt a là khối lượng NaCl cần thêm vào 
Khối lượng chất tan là (40 + a)g 

Khối lượng dung dịch: (500 + a)g 

- Theo công thức tính nồng độ phần trăm ta có: 

12% = (a * 401 X 100% 

500 + a 

Giải ra ta có a = 22,7g. 

37. Đáp sô đúng: B. 

M k ,ho ( = 152 g; = 278 g 

Lượng muối khan FeSO.j đem hòa tan là: 

Trong 278 g FeS0 4 .7H 2 0 có 152 g FeS0 4 

246 g -* X g 

152x246 

X = ———— 

278 

c% dung dịch là: ỵ } 0 ^„ xl00% = 12% 

278x 1122 

38. Đáp sô đúng: A 

Thế tích dung dịch B: 5V, nồng độ X mol 
Thế tích dung dịch A: 3V, nồng độ 2x mol 
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Thể tích dung dịch sau khi trộn: 8V. 

Số mol chất tan có trong dung dịch A: 3V X 2x = 6Vx (mol) 
Số mol chất tan có trong dung dịch B: 5V X X = 5Vx (mol) 
Số mol chất sau khi trộn: 8V X 3 = 24V (mol) 


6Vx + 5Vx = 24V => X = 


24V 
11V 


= 2,18 (mol). 


Cm dung dịch A: 2,18 X 2 = 4.36M ; C M dung dịch B: 2,18M. 

39. Đáp số đúng: B 

... , .. „ 1190x36 _ in ^ 

Đổi nồng độ 36% ra nông độ mol: Cm (HCIị - x 20 g - 1 ' iVi 

Hhci eần đế pha thành 5 lít dung dịch 0,5M: 5 X 0,5 = 2,5 mol 


V dung dịch HC1 11,7M cần dùng: 


2,5 

11,7 


= 0,214 lít. 


40. Đáp số dúng: B 

Áp dụng công thức: m = V X D 

1 lít dung dịch NaOH 2M (D = l,08g/ml) có khối lượng 1080g 

Trong 1080g dung dịch NaOH 2M có 80g NaOH 

Vậy lOOg---* x g 

X = 100 = 7,4g NaOH 

1080 

Vậy nồng độ c% của dung dịch NaOH là 7,4%. 

41. a) Đáp số đúng: c 

M CaCl2 . tíllỉ õ = 111 + 108 = 219g 

Trong 219g Na 2 C0 3 .6H 2 0 có lllg Na 2 C0 3 
25g X g 

X = 12,7g 

12,7 


m d ti — 300 + 25 — 325g 


c%, 


CaCI., 


325 


X 100% = 3,9% 


b) Đáp số đúng: G 

^ 3,9x10x1,08 

c “- íĩt 

42. a) Đáp số đúng: c 


= 0,38 mol ; c 


M(Ca(’ụ) 


0',38M 


135 
























35, 1 r\ /2 1 

nNaCi = Hrz = 0,6 mol 
00 ,5 


300ml có 0,6 mol NaCl 
lOOml có 0,2 mol NaCl => CM(NaCh = 2M 
b) Đáp số đúng: H 

(300 X 1,1 )g dung dịch có 35,lg 
lOOg dung dịch X g 

X = 'l 5 ’ 1 - ]' 00 - 10,63% => C%NaCl: 10,63% 

300x1,1 

43. Đáp sô đúng: D 

Trong lOOg dung dịch khi chưa pha loãng có 2,65g HC1 
Vậy trong 150g dung dịch khi chưa pha loãng có X g HC1 
X = 3,975g HC1 => n H ci = 0,109g HC1 
Trong 2 lít dung dịch có 0,109 mol HC1 
Vậy trong 1 lít dung dịch có 0,0545 mol 
Cmihcd = 0,0545M. 

44. Đáp sô đúng: A 

1200 >; 

Cm của dung dịch HC1 (dung dịch I) 18,25%: - — = 6 

36,5 

C M cua dung dịch HC1 (dung dịch II) 13%: — = 4 

36,5 

Gọi Vdciiii là: V] lít ; Vjd.ui, là: v 2 lít 

nnci của dung dịch (I): 6V 1 ; n H ci của dung dịch (II): 4Vọ 

=>■ 6 Ỵ ^ ịỴ - = 4,5 => 6V, + 4V 2 = 4.5V, + 4,5V 2 => 1.5V, = 0,5V 2 

V, + V, 

Vị_ 05 1 

V, - 1,5 " 3 

45. Đáp sô đúng: c 

lOOg dung dịch NaOH có 20g NaOH 
400g đung dịch NaOH có 80g NaOH 

n N aOH = ^ = 2 mol ; C M = £ = f = 0,67M. 

40 V 3 
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46. Đáp sô đúng: B 

nNaOH 


- 0,8 X 0,6 = 0,48mol ; c% = ^ Q,4 f * 4Q - X 100% = 38,4% 

50 


47. Đáp sô đúng: D 

mici = 0,5 X 5 = 2,5 mol ; mnci = 2,5 X 36,5 = 91,25g 
Đê có 91,25g HC1 cần phải có khối lượng dung dịch HC1 36,5% là: 
91,25x100 


m ( idHci = 


Vd 


36,5 

m 250 


= 250g 


= 210 ml. 


'ckiiici J3 1,19 

48. Đáp số đúng: B 

Gọi khối lượng tinh thê là a gam 

250g CuS0.,.5H 2 0 CÓ 160g CuS0 4 

160a 


Vậy a gam 


250 


0,64a 


m CuHUi trong dung dịch = (400 X 0,02) + 0,64a = 8 + 0,64a. 

8 + 0,64 a . 400 + a 

160 ’ ' l<ll, " s<) ' ~ 1,1 


n 


8 + 0,64a 


Theo đề bài ta có: 


160 


400 + a 

u 


1000 = IM 


Giải ra ta có a = 101,47g. 

51. Đáp số đúng: c 

C%KC! = ■ j° -— X 100% = 28,57% 

(100 + 40) 

52. Đáp sô đúng: B 

Trong lOOg dung dịch muôi NaNOg có: 

55,56g nước hòa tan 44,44g NaNƠ 3 

lOOg nước hòa tan X g NaNƠ 3 

44,44x100 OA „ 

X = —— = 80g 
55,56 
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Độ tan cùa muối NaN0 3 ờ 10 u c là 80g. 

53. Đáp sô' đúng: c 

- Ở 80°c độ tan trong AgN0 3 là 668g 

668g AgN0 3 tan trong dung dịch có khối lượng (668+100)g 
X g * --- 450g 

- Ở 20 U C: 222g AgN0 3 ta trong lOOg nước 

y g AgN0 3 * 58,6g nước 

y = 130,íg 

^AgNQa kết tinh = 391,4 — 130,1 = 261,3g 

54. Đáp sô đúng: B 

- cf 21 u c 32g KC1 tan trong 132g dung dịch 

X g •*-- 528g dung dịch 

X = 128g, khối lượng nước là 528 - 128g = 400g 

- Ở 80°c lOOg nước hòa tan 170g KC1 

400g«- ygKCl 

y = 680g 

I^KCl cần thèm vào “ 680 - 128 = 552g 

55. Đáp số đúng: B 

140g" dung dịch có 40g CuS0 4 
280g dung dịch có 80g CuS0 4 . 

56. Đáp sô đúng: c 

Gọi X là khối lượng CuS0 4 trong 175g dung dịch CuS0 4 bão hòa 
. 100g nước có 40g CuS0 4 
(175-x) X g 

lOOx = 40(175 - x) => Giải ra ta có X = 50. 

57. Đáp số đúng: B 

58. Đáp số đúng: A 
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MỤC LỤC 


Trang 


vấn đề 1: 

Chất, nguyên tử, nguyên tố hóa học, 
phân tử , 

5 

Vấn đề 2: 

Công thức hóa học, tính theo công 
thức hóa học 

21 

Vấn đề 3: 

Mol, khối lượng mol, thể tích mol 
chất khí 

45 

Vấn đề 4: 

Một số định luật hóa học cơ bản, các 
loại phản ứng hóa học tính theó 
phương trình hóa học 

51 

Vấn đề 5: 

Oxit, axit, bazơ, muối 

85 

Vấn đề 6: 

Dung dịch 

111 











